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A. PHẦN ĐỀ BÀI 


Chương 1 


Chất 
Nguyên tử 
Phân tử 


BÀI 2 : CHẤT 


2.1. 


2.2. 


2.3. 


24. 


Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đẩy đủ các từ hay cụm từ 
thích hợp : 


"Các vật thể........... đều gồm một số .......... khác nhau, .......... được làm ra 
từ vật liệu. Mọi vật liệu đều là .......... hay hỗn hợp một số .......... Nên ta 
nói được : 

Đâu có .......... là có........... " 


Hãy phân biệt từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên, vật thể nhân 
tạo hay chất trong các câu sau đây : 

— Trong qud chanh có nước, axit xitric (có VỊ chua) và một số chất khác. 

~ Cốc bằng (huỷ tính đễ vỡ so với cốc bằng chất đềo. 

— Thuốc đầu gue điêm được trộn một ít lu huỳnh. 

¬ Quặng apatit ở Lào Cai có chứa canxi phofphar với hàm lượng cao, 

— Bóng đèn điện được chế tạo từ thuỷ tính, đồng và vonfam (một kim loại 
chịu nóng, làm dây tóc). 


Trong số các tính chất kế dưới đây của chất, hãy cho biết tính chất nào bằng 
quan sát trực tiếp, tính chất nào dùng dụng cụ đo, tính chất nào phải làm (thí 
nghiệm mới biết được : 

Màu sắc, tính tan trong nước, tính dẫn điện, khối lượng riêng, tính cháy 
được, trạng thái, nhiệt độ nóng chảy. 

Căn cứ vào tính chất nào mà : 

a) Đồng, nhôm được dùng làm ruột đây điện ; còn chất dẻo, cao su được 
dùng làm vỏ dây điện ? 


b) Bạc được đùng để trắng gương ? 
c) Côn được dùng để đốt ? 


2.5. Cho biết axit là những chất có thể làm đổi màu chất quỳ tím thành đỏ (trong 
phòng thí nghiệm dùng giấy tẩm quỳ). 
Hãy chứng tỏ rằng trong nước vắt từ quả chanh có chứa axit (axit xitric). 
2.6. Kim loại thiếc có nhiệt độ nóng chảy xác định là : t?, = 232°C. 
Thiếc hàn nóng chảy ở khoảng 180C. Cho biết thiếc hàn là chất tinh khiết 
hay có trộn lẫn chất khác. Giải thích. 
2.7. Câu sau đây có hai ý nói về nước cất : "Nước cất là chất tỉnh khiết, sôi 
ở 102°C". 
Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau : 
A. Cả hai ý đều đúng. 
B. Cả hai ý đều sai. 
C. Ý 1 đúng, ý 2 sai. 
D. Ý I sai, ý 2 đúng. 
2.8. Côn (rượu etylic) là một chất lòng, có nhiệt độ sôi t? = 78,3°C và tan nhiều 
trong nước. 
Lầm thế nào để tách riêng được cồn từ hỗn hợp cồn và nước ? 
BÀI 4 : NGUYÊN TỦ 
4.1. Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây (chép vào vở 


bài tập) : 


8} 2á Vũ xi lAn có điện tích như nhau, chỉ khác dấu. 

B2 xá "PIN có cùng khối lượng, còn ......... cố khối lượng 
rất bé, không đáng kể. 

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số........... trong hạt nhân. 

đ) Trong nguyên tử ......... luôn chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành 
từng lớp. 


4.2. 


4.3. 


4.4. 


4.5. 


Có thể dùng các cụm từ sau đây để nói về nguyên tử : 
A. Vô cùng nhỏ B. Trung hoà về điện 
C. Tạo ra các chất  D. Không chia nhỏ hơn trong phản ứng hoá học” 


Hãy chọn cụm từ phù hợp (A, B, C hay D ?) với phần còn trống 
trong câu : 


"Nguyên tử là hạt .......... „ vì số electron có trong nguyên tử bằng đúng số 
proton trong hạt nhân”. 


Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau : 


Nilơ Neon SiliC Kaii 


Hãy chỉ ra số proton trong hạt nhân, số electron trong nguyên tử, số lớp 
electron và số electron lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử. 


Theo sơ đồ một số nguyên tử ở bài tập 4.3, hãy chỉ ra : 
a) Mỗi nguyên tử có mấy lớp electron. 
b) Những nguyên tử nào có cùng một số lớp electron. 


c) Nguyên tử nào có số lớp electron như nguyên tử natri (xem sơ đồ trong 
bài 4 - SGK). 


'Yêu cầu như bài tập 4.4. 
a) Nguyên tử nào có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử natri. 


b) Nguyên tử cacbon (xem sơ đô trong bài tập 5, bài 4 - SGK) có số lớp 
electron như nguyên tử nào. 


c) Nguyên tử nào có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử cacbon. 


(1) Khối lượng của nguyên tử không đổi, tức là nguyên tử giữ nguyên không chia nhỏ trong các 
phản ứng hoá học. 
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4.6*. Có thể vẽ sơ đồ đơn giản gồm vòng tròn con là hạt nhân, mỗi vòng cung nhỏ 


là một lớp với số electron của lớp ghi ở chân. Thí dụ sơ đồ đơn giản của 
nguyên tử silic trong bài tập 4.3 như sau : 

Biết rằng, trong nguyên tử các electron có ở lớp 1 

(tính từ hạt nhân) tối đa là 2e, ở lớp 2 tối đa là ®) 

8e, ở lớp 3 tạm thời cũng là 8e, nếu còn electron 

sẽ ở lớp 4. 

a) Vẽ sơ đồ đơn giản của năm nguyên tử mà trong hạt nhân có số proton 
bằng 7, 9, 15, 17 và 19. 


b) Mấy nguyên tử có số electron ở lớp ngoài cùng bằng 5, mấy nguyên tử 
có số electron ở lớp ngoài cùng bằng 7 ? 


BÀI 5 : NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


5.1. 


5.2. 


s.3. 


Cụm từ khác nhưng nghĩa tương đương với cụm từ : “có cùng số proton 
trong hạt nhân" trong định nghĩa về nguyên tố hoá học là : 

A. có cùng thành phần hạt nhân. 

B. có cùng khối lượng hạt nhân. 

C. có cùng điện tích hạt nhân. 

(Ghi định nghĩa này về nguyên tố hoá học vào trong vở bài tập). 

Cho biết sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố như sau : 


(a) (b) (c) (d) 


Hãy viết tên và kí hiệu hoá học của mỗi nguyên tố (xem bảng 1, phần 
phụ lục). 

Theo sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố cho trong bài tập 5.2, hãy chỉ ra : 

a) Nguyên tử những nguyên tố nào có cùng số lớp electron (mấy lớp). 


b) Nguyên tử những nay tố nào có cùng số electron lớp ngoài cùng 
(mấy electron). 


5.4. a) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hoá học để diễn đạt các ý sau : Chín nguyên 
tử magie, sáu nguyên tử clo, tám nguyên tử neon. 
b) Tính khối lượng bằng đơn vị cacbonf” lần lượt của : 
TK, 12S¡ và 15P. 

5.5. Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy 
nguyên tử oxi ? 


5.6. Biết rằng bốn nguyên tử magie nặng 
bằng ba nguyên tử nguyên tố X. 

Hãy viết tên và kí hiệu hoá học của 
nguyên tố X. 

5.7. Cho biết sơ đồ hai nguyên tử như hình bên. 
a) Nêu sự giống nhau và khác nhau về : f 
thành phần hạt nhân của hai nguyên tử. 

b) Giải thích vì sao nói được hai nguyên 


tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học. 


Wit” lêøt)Í và:2kề› )l@p>e6 -focefe tư. 
nguyên tố. Ruun 
Š.8*. Cho biết thành phần hạt nhân của năm nguyên tử như sau : 
(ID) @) @) 
(6p + 6n), (20p +20n), (6p + 7n) 
(4) @®) 


(20p+22n  (20p+23n) . 


a) Năm nguyên tử này thuộc hai, ba, bốn hay năm nguyên tố hoá học ? 
b) Viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố. 
c) Vẽ sơ đồ đơn giản của nguyên tử mỗi nguyên tố (xem lại bài tập 4.6*). 


(1) Trong các bài tập khi cần biết nguyên tử khối của một nguyên tố có thể xem phần phụ lục. 


BÀI ó : ĐƠN CHẤT - HỢP CHẤT - PHÂN TỬ 


6.1. 


6.2. 


6.3. 


6.4. 


6.5. 


Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp : 
"Khí hiđro, khí oxi và khí clo là những .......... ,® đêu lạo nên từ một 
.....-. Nước, muối ăn (natri clorua), axit clohiđric là những .......... „ đều 
tạo nên từ hai .......... Trong thành phần hoá bọc của nước và axit clohiđric 
đều có chung một .................... , còn của muối ãn và axit clohiđric lại có 
chung một .................... 


(Lầm bài tập này sau khi đã làm bài tập 2 và 3 thuộc bài 6 - SGK). 
Không khí là một hỗn hợp gồm một số chất. Trong số đó có bốn chất chiếm 


tỉ lệ nhiều nhất là các chất khí nitơ, oxi, cacbon đioxit và hơi nước, các chất 
này được xếp thành sáu cặp chất dưới đây : 


Khí nitơ và khí oxi ; Khí nñơ và khí cacbon đioxit. 

Khí oxi và khí cacbon đioxtt ; Khí oxi và hơi nước, 

Khí nitơ và hơi nước ; Khí cacbon đioxit và hơi nước. 

Số cặp chất gồm một đơn chất và một hợp chất là 

A. hai. B,. ba. C. bến. D. năm. 

Hãy sửa dòng chữ sau (bỏ ngoặc đơn, chọn giữ lại những từ thích hợp) thành 
hai câu mô tả về cấu tạo của đơn chất : 

“Trong đơn chất (kim loai/phi kim), các nguyên từ (thường liên kết với nhau 
theo một số nhất định/sắp xếp khít nhau theo một trật tự xác định)”. 

(Chép vào vở bài tập). 

Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây (A, B hay C) có thể phân biệt phân tử của 
hợp chất khác với phân tử của đơn chất ? 

A. Số lượng nguyên tử trong phân tử, 

B. Nguyên tử khác loại liên kết với nhau. 

C. Hình dạng của phản tử. 


Trong số các chất dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là 
hợp chất. 


a) Khí ozon có phân tử gồm 3O liên kết với nhau. 
b) Axit photphoric có phân tử gồm 3H, IP và 4O liên kết với nhau. 


(1) Xem bài tập %c, thuộc bài học 6 trong SGK. 
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6.6. 


6.7. 


6.8. 


c) Chất natri cacbonat (sođa) có phân tử gồm 2Na, 1C và 3O liên kết với nhau. 
đ) Khí flo có phân tử gồm 2F liên kết với nhau. 

e) Rượu etylic (côn) có phân tử gồm 2C, 6H và 1O liên kết với nhau. 

f) Đường có phân tử gồm 12C, 22H và I 1O liên kết với nhau. 

Tính phân tử khối của sáu chất nói tới trong bài tập 6.5. 

Phân tử chất nào nặng nhất, chất nào nhẹ nhất ? 

a) Khi hoà tan đường vào nước, vì sao không nhìn thấy đường nữa ? 

b) Hỗn hợp nước đường (hay dung dịch đường) gồm những loại phân tử nào ? 


a) Số phân tử trong 1 kg nước lỏng có ít hơn, nhiều hơn hay bằng số phân tử 
trong 1 kg hơi nước ? 


b) Khi đun nóng nước lỏng, quan sát kĩ ta sẽ thấy thể tích nước tăng lên 
chút ít. 


Một bạn giải thích : Đó là do các phân tử nở ra. 
Bạn khác cho rằng : Đó là do khoảng cách giữa các phân tử giãn ra. 
Bạn nào đúng ? 


BÀI 8 : LUYỆN TẬP 


8.1. Cho biết sơ đồ nguyên tử một số nguyên tố như sau : 


§.2. 


§.3*. 


§.4. 


8.5. 
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Hãy viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố (xem 
bảng 1, phần phụ lục). 

Theo sơ đồ nguyên tử các nguyên tố cho trong bài tập 8. I, hãy chỉ ra : 
Nguyên tử những nguyên tố nào có sự sắp xếp electron giống nhau về : 

a) Số lớp electron (mấy lớp). 

b) Số electron lớp ngoài cùng (mấy electron). 

Gợi ý : Cần biết khối lượng tính bằng gam của 1 nguyên tử H ; 

Hãy tính xem trong I g hiđro có bao nhiêu nguyên tử H (Gợi ý : Cần biết 
khối lượng tính bằng gam của 1 nguyên tử H; xem lại bài tập 7, thuộc bài 


học 5 : Nguyên tố hoá học, SGK). Số nguyên tử H tính được gần với con số 
nào nhất trong số các con số cho sau đây ? 


A.4.10® B. 5.10? 
C.6.10” D. 7.10? 


(Biết rằng trong các phép tính với số mũ, ta có : = 10?! = 10.10) 
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Hình bên là mô hình cùng sơ 
đồ phân tử khí amoniac (a) 
và khí sunfurơ (b). 

Hãy chọn các từ và con số 
thích hợp trong khung, điền 
vào chỗ trống trong đoạn 
câu dưới đây. 


N 
"Ha .Z2..— đều được tạo ⁄⁄ N 
nên từ hai Giống như s Z À 


ca sk¿4 H Ø lo) 
phân tử nước, phân tử khí 

sunfurơ hình .........., có tỉ lệ 

số nguyên tử bằng .......... 17 7#:4n se 

Còn phân tử khí amoniac Đơn chất, hợp chất, nguyên tố, 
hình........... , có tỈ lệ số _ nguyên tử, gấp khúc, tháp tam giác, 
nguyên tử bằng .......... c" 1:2 1:3,1:4,- 

(Chép vào vở bài tập). 


Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với bốn nguyên 
tử H và nặng bằng nguyên tử O. 


a) Tính nguyên tử khối, cho biết tên và kí hiệu hoá học của nguyên tố X. 


§.6. 


8.7. 


8.8. 


§.9*, 


b) Tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất. 


Hướng dân : Biết rằng phần trăm về khối lượng của một nguyên tố trong 
hợp chất bằng phần trăm về khối lượng của nguyên tố đó trong 1 phân tử. 
Vì vậy, dựa vào nguyên tử khối, phân tử khối để tính. Thí dụ, phần trăm về 
khối lượng của nguyên tố A trong hợp chất A„B, bằng : 


_ XxNIK(A) x 100% 


Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố Y liên kết với hai nguyên 
tử O. Nguyên tố oxi chiếm 50% về khối lượng của hợp chất. 

a) Tính nguyên tử khối, cho biết tên và kí hiệu hoá học của nguyên tố Y. 

b) Tính phân tử khối của hợp chất. Phân tử hợp chất nặng bằng nguyên tử 
nguyên tố nào ? 

(Xem bảng I, phần phụ lục cuối sách). 

Dùng phếu chiết (hình bên), hãy 

nói cách làm để tách nước ra khỏi 

đầu ôliu (đầu ăn). 

Cho biết dầu ôliu là một chất lỏng, 


có khối lượng riêng (D) khoảng 
0,91 g/ml và không tan trong nước. 
Bảng bên là khối lượng riêng của 
một số chất, ghi trong điều kiện 
thông thường. 

Em có nhận xét gì về khối lượng 
riêng của các chất rấn so với các 
chất khí ? Hãy giải thích. 


a) Xem lại bài tập 8.3* để biết 1 đụC tượng ứng với bao nhiêu gam. Từ đó 
tính khối lượng bằng gam của : 

e 6,02.10? nguyên tử oxi ; 

e 6,02.10”” nguyên tử flo ; 

e 6,02.10”” nguyên tử nhôm. (Biết rằng, trong phép tính với số mũ ta có : 


10?! x10? = 102! x = =Ụ 


b) Nêu nhận xét về số trị của các giá trị khối lượng tính được này và số trị 
nguyên tử khối của mỗi nguyên tố. 
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BÀI 9 : CÔNG THỨC HOÁ HỌC 


9.1. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích 


hợp : 
"Công thức hoá học dùng để biểu diễn..........., gồm .......... và.......... phi 
ở chân. Công thức hoá học của .......... chỉ gồm một .......... , CỒn Của 


là» liêu gồm từ hai .......... trở lên”. 
9.2. Cho công thức hoá học của một số chất như sau : 

— Brom : Brạ. 

~ Nhôm clorua : AICH. 

— Magte oxit : MgO. 

— Kim loại kẽm : Zn. 

— Kali nirat : KNO+. 

— Natri hiđroxtt : NaOH. 

Số đơn chất và hợp chất là 
A. 3 đơn chất và 3 hợp chất. 
B. 2 đơn chất và 4 hợp chất. 
C. 4 đơn chất và 2 hợp chất. 
D. 1 đơn chất và 5 hợp chất. 


9.3... Cho công thức hoá học một số chất như sau : 
a) Axit sunfuhiđric : H;ä. 
b) Kali oxi : K;O. 
e) Liti hiđroxit : LIOH. 
d) Magie cacbonat : MgCO¿. 
Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất. 
9.4. Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất sau : 
a) Mangan đioxit, biết trong phân tử có LMn và 2O. 
b) Bari clorua, biết trong phân tử có IBa và 2CI. 
c) Bạc nitrat, biết trong phân tử có lÀg, 1N và 3O. 
ở) Nhôm photphat, biết trong phân tử có LAI, 1P và 4O. 


9.5. 


9,6* ° 


9,7%, 


9.8*, 


Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của năm phân tử bari sunfat 5BaSO/ là 
A. 1160 đvC. B. 1165 đv€. 

€. 1175 đávC. D. II80 đvC. 

a) Tính khối lượng bằng gam của : 

- 6,02.10? phân tử nước HO, 

— 6,02.10”Ỷ phân tử cacbon đioxit COa, 


- 6,02.107 phân tử canxi cacbonat CaCO+. 
b) Nêu nhận xét về số trị của các giá trị khối lượng tính được này và số trị 
phân tử khối của mỗi chất. 
(Xem lại bài tập 8.9%. trước khi làm bài tập này). 
Thực nghiệm cho biết nguyên tố natri chiếm 59% về khối lượng trong hợp 
chất với nguyên tố lưu huỳnh. 
Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất. 
(Hướng dẫn : Đề viết đúng công thức hoá học của hợp chất A,B, phải xác 
định được các chỉ số x, y. Biết rằng, tỉ lệ phần trăm về khối lượng giữa hai 
nguyên tố trong hợp chất bàng đúng tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố 
trong 1 phân tử. Từ đây có các tỉ lệ như sau : 

xxNTK(A) ma x_ mm, xNIK() 


yvxNTK() #Zmpẹ y %mạxNTK(A) 


Tính và rút gọn thành tỉ lệ hai số nguyên đơn giản nhất, thông thường thì x, 
y là hai số nguyên này. Ngoài ra, nếu biết trước phân tử khối của A,B, thì 
xác định được chắc chắn x và y, không tính dựa theo tỉ lệ như trên). 
Hợp chất A tạo bởi hai nguyên tố là niơ và oxi. Người ta xác định được 
rằng, tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố trong A bằng : HN tản 

mọ 12 
Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của A. 
(Hướng dân : Biết rằng, tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố trong hợp chất 
A,B, cũng bằng đúng tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố trong I phân tử. 
Vì vậy tiến hành tương tự như đã hướng dẫn ở bài tập 9.7*, chỉ khác là 
trong đó thay %mạ bằng m„ và %mp bằng mạ). 


BÀI 10 : HOÁ TRÍ 


10.1. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đây đủ các từ hay cụm từ thích 


hợp chọn trong khung. 
5H "Hoá trị là con số biểu thị .......... tủa.......... 
nguyên tố này (hay .......... ) với .......... nguyên 
tố khác. Hoá trị của một .......... (hay.......... ) 
to, \ kị {| được xác định theo .......... của H chọn làm 
(nh 1... QÀ đờnvvà....... của O là hai đơn vị". 


10.2. Người ta quy ước mỗi vạch ngang giữa hai kí hiệu biểu thị một hoá trị của 
mỗi bên nguyên tử. Cho biết sơ đồ công thức của hợp chất giữa nguyên tố X, 
Y với H và O như sau : 


H-X-H ; X=ằSO 
a) Xác định hoá trị của X và Y. 


b) Viết sơ đồ công thức của hợp chất giữa hai nguyên tố Y và O, giữa hai 
nguyên tố X và Y. 


10.3. Viết sơ đồ công thức của các hợp chất sau : 
HCI ` HO ` NH:; CH¿. 


10.4. Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong công thức hoá học của các hợp chất 
sau, cho biết S hoá trị II : 


K;S ; MgS; Cr;S; ; CS. 
10.5. Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong công thức hoá học của các hợp chất 
sau, biết nhóm (NO) hoá trị I và nhóm (CO) hoá trị II : 
Ba(NOa); ; Fe(NO;); ; 
CuCOy ; Li;COa. 
10.6. Lập công thức hoá học của những hợp chất hai nguyên tố như sau : 
PHI) và H ; P(V) và O; 
Fe(II) và Br() ; Ca và NI). 


10.7. Lập công thức hoá học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm 
nguyên tử như sau : 


Ba và nhóm (OH) ; AI và nhóm (NO). 
Cu(I) và nhóm (COa);  ˆ Na và nhóm (PO,)II). 


Ệ H-Y 
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10.8. a) Biết Cr (crom) có hai hoá trị thường gặp là ïÍ và III, hãy chọn những công 
thức hoá học đúng trong số các công thức cho sau đây : 


()CrSO, ; (2) CrzSQ¿ ; (3) CO ; (4) CrO+ 
(5) Cr(SOA); ; (6) Cra(SO¿)a. @)œ;O; (8) CrạOa 
Tính phân tử khối của những chất biểu diễn bởi công thức hoá học đúng. 
10.9%, Người ta xác định được rằng, nguyên tố silic (Sĩ) chiếm 87,5% vẻ khối 
lượng trong hợp chất với nguyên tố hiđro. 
a) Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất. 
b) Xác định hoá trị của silic trong hợp chất. 
(Xem lại hướng dẫn bài tập 9.7* trước khi làm bài tập này). 
10.10. Phân tích một mẫu hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi. Kết quả 
cho thấy cứ 7 phần khối lượng sắt có tương ứng với 3 phần khối lượng oXI. 
a) Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất. 
b) Xác định hoá trị của sát trong hợp chất. 
(Xem lại hướng dẫn bài tập 9.8* trước khi làm bài tập này). 


BÀI 11 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG † 


11.1. Viết sơ đồ công thức của các hợp chất sau : 
HS; PH¿ ; CO; ; SOa. 
11.2. Cho biết công thức hoá học hợp chất của nguyên tố X với nhóm (SO/¿) và hợp 
chất của nhóm nguyên tử Y với H như sau : 
X›(SOa¿) ; HạY. 


Hãy chọn công thức hoá học nào là đúng cho hợp chất của X và Y trong 
số các công thức cho sau đây : 


3y, VN, YẤXY,XY, NI Yy 
(a) (h) (c) (đ) (©) 


11.3. Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất có phân tử gồm 
Na, Cu(ID) và AI lần lượt liên kết với : 


a) Brom Br(1). 
b) Lưu huỳnh SŒI). 


L5 


11.4. Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất có phân tử gồm 
Ag(). Mg, Zn và Fe(HU lân lượt liên kết với : 


a) Nhóm (NO). 
b) Nhóm (PO,). 
11.5. Công thức hoá học một số hợp chất của nhôm viết như sau : 
AICI ; AINO¿ ; Al;O; ; AIS; Al;(SO¿); ; AI(OH); ; A1;(PO¿)a. 
Biết rằng trong số này chỉ có một công thức đúng và S có hoá trị II, hãy sửa 
lại những công thức sai. 

11,6%. Cho biết tổng số các bạt proton, nơtron và các electron tạo nên nguyên tử 
một nguyên tố bằng 49, trong đó số hạt không mang điện là 17. 

a) Tính số p và số e có trong nguyên tử. 

b) Viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của nguyên tố. 

c) Vẽ sơ đồ đơn giản của nguyên tử (xem lại bài tập 4.6%). 

Số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng có gì giống và khác so với 
nguyên tử Ở ? (Xem sơ đồ nguyên tử này trong bài 4. Nguyên tử - SGK). 

11.7*. Một hợp chất của nguyên tế T hoá trị [II với nguyên tố oxi, trong đó T 
chiếm 53% về khối lượng. 

a) Xác định nguyên tử khối và tên nguyên tố T. 
b) Viết công thức hoá học và tính phản tử khối của hợp chất. 

11.8*. Hợp chất A tạo bởi hiđro và nhóm nguyên tử (XO,) hoá trị II. Biết rằng 
phân tử A nặng bằng phân tử H;SO;¿ và nguyên tố oxi chiếm 65,31% về khối 
lượng của A. 

a) Xác định chỉ số y và nguyên tử khối của nguyên tố X. 
b) Viết tên, kí hiệu hoá học của X và công thức hoá học của A. 


Chương 2 


Phản ứng 
hoá học 


BÀI 12 : SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT 


12.1. 


12.2. 


12.3. 


Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đây đủ các từ thích hợp chọn 

trong khung : 

_°.`___ 8... có thể xảy ra những biến đổi thuộc 

+. .¡ hai loại hiện tượng. Khi .......... biến đổi mà vẫn giữ 
TN nguyên lề „(£:.. ban đâu, sự biến đổi thuộc loại hiện 

l vi VN cÝ tượng .......... Còn khi .......... biến đổi thành ............. 

_trạngthái khác, sự biến đổi thuộc loại hiện tượng .......... : 

Trong số những quá trình kể dưới đây, hãy cho biết đâu là hiện tượng hoá 


học, đâu là hiện tượng vật lí. Giải thích. 

a) Dây sắt được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đỉnh. 

b) Hoà tan axit axetic vào nước được dung dịch axit axetic loãng, dùng làm giấm ăn. 
c) Vành xe đạp bằng sắt bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu đỏ. 

đ) Để rượu nhạt (rượu có tỉ lệ nhỏ chất rượu etylic tan trong nước) lâu ngày 
ngoài không khí, rượu nhạt lên men và chuyển thành giấm chua. 


(Gợi ý làm các bài tập 12.2, 12.3 và 12.4 : Dựa vào dấu hiệu có sự biến đổi 
thành chất khác tức có chất mới xuất hiện để chỉ ra hiện tượng hoá học). 


Sản xuất vôi được tiến hành qua hai công đoạn chính. Đá vôi (thành phân 
chính là chất canxi cacbonat) được đập thành cục nhỏ tương đối đều nhau. 
Sau đó đá vôi được xếp vào lò nung nóng thì thu được vôi sống (chất canxi 
oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra. 

Hãy cho biết ở công đoạn nào xảy ra hiện tượng vật lí, công đoạn nào xảy 
ra hiện tượng hoá học. Giải thích. 


12.4. Hãy phân tích cho biết trường hợp nào xảy ra hiện tượng hoá học, trường hợp 


nào xảy ra hiện tượng vật lí. 
a) Khi mở nút chai nước giải khát loại có ga thấy bọt sủi lên. 


b) Hoà vôi sống vào nước được vôi tôi (vôi tôi là chất canxi hiđroxit, nước 
vôi trong là dung dịch chất này). 
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BÀI 13 : PHÁN ỨNG HOÁ HỌC 


13.1. 


13.2. 


Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ 
thích hợp : 


đau là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác. Chất biến 
đổi trong phản ứng gọi là.......... N.nn mới sinh ra là .......... 


Trong quá trình phản ứng .......... giảm đần, .......... tăng dần” 


Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí hiđro Hạ và 
khí clo Cl; tạo ra axit clohiđric HCI. 


Œ) 


a) Tên các chất phản ứng và sản phẩm. 


b) Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào. Phân tử nào biến 
đổi, phân tử nào mới được tạo ra. 


c) Trước và sau phản ứng số nguyên tử mỗi nguyên tố có thay đổi không. 


13.3. Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric 


HCI tạo ra chất kẽm clorua ZnCl; và khí hiđro H; như sau : 


v sự SG 


Hãy chọn những từ hay cụm từ thích hợp, rồi điền vào chỗ trống trong hai 
câu sau đây mô tả phản ứng này : 


"Mỗi phản ứng xảy ra với một .......... và hai ......... Sau phản ứng tạo ra 
một .......... Và một........... \ 
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13.4. 


13.5. 


13.6. 


13.7. 


13.8. 


a) Giải thích tại sao khi để ngọn lửa đến gần là 
cồn đã bát cháy. 

b) Biết rằng cồn cháy được là có sự tham gia TS. 7c 
của khí oxi, tạo ra nước và khí cacbon 


Rý xgờy( mm) 3 Ề Địa có lớp côn 
địoxit, Viết phương trình chữ của phản ứng. 
Nếu vô ý để giấm (bài tập 12.2 đã cho biết giấm là dung dịch chất nào) đổ 
lên nền gạch đá hoa (trong thành phần có chất canxi cacbonar) fa sẽ quan sắt 
thấy có bọt khí sủi lên. 

a) Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hoá học xảy ra 2 

b) Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là các chất 
canxi axetat, nước và khí cacbon đioxit. 

Nước vôi (có chất canxi hiđroxit) được quét lên tường một thời gian sau đó 
sẽ khô và hoá rắn (chất rắn là canxi cacbonat). 

a) Đấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hoá học xảy ra ? 

b) Viết phương trình chữ của phần ứng, biết rằng có chất khí cacbon đioxit 
(chất này có trong không khí) tham gia và sản phẩm ngoài chất rắn còn có 
nước (chất này bay hơi). 

Sắt để trong không khí ẩm để bị gỉ (xem lại câu c, bài tập 12.2). 

Hãy giải thích vì sao ta có thể phòng chống gỉ bằng cách bôi dầu, mỡ 
trên bề mặt các đồ dùng bằng sắt. 

Biết rằng trong nước bọt có men amilaza làm chất xúc tác cho phản ứng 
của tỉnh bột với nước chuyển thành mantozơ (đường mạch nha) và một ít 
men mantaza làm chất xúc tác cho phản ứng của mantozơ với nước chuyển 
thành glucozơt), 

Khi ta nhai cơm (trong cơm có tỉnh bột) có thể xảy ra hai phản ứng hoá 
học trên. ỗ 

Hãy ghi lại phương trình chữ của hai phản ứng và giải thích vì sao khi nhai 
kĩ cơm ta thấy có vị hơi ngọt. 


(1) Glucozơ cũng thuộc loại chất đường, loại này có trong quả chín. Glucozơ có độ ngọt kém 
hơn so với đường (saccarozơ), Thử như sau : cho hoà tan vào cùng 100 g nước thì 50 g 
glucozơ mới cớ đó ngọt bằng 30 g đường. Nhưng glucozơ được hấp thụ thẳng vào máu. 
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BÀI 15 : ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 


15.1. 


15.2. 


a) Viết công thức về khối lượng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và 
axit clohiđric HCI tạo ra chất kẽm clorua ZnCl; và khí hiđro. (Xem lại hình 2.6, 
trong SGK về phản ứng này). 

b) Cho biết khối lượng của kẽm và axit clohiđric đã phản ứng là 6,5 g và 
7,3 g, khối lượng của chất kẽm clorua là 13,6 g. 
Hãy tính khối lượng của khí hiđro bay lên. 

Biết rằng axit clohiđric có phản ứng với 

chất canxi cacbonat tạo ra chất canxi clorua, 

nước và khí cacbon đioxit. 

Một cốc đựng dung dịch axit clohiđric (1) 

và cục đá vôi (2) (thành phần chính là 

chất canxi cacbonat) được đặt trên một 

đĩa cân. Trên đĩa cân thứ hai đặt quả cân 

(3) vừa đủ cho cân ở vị trí thăng bằng. 

Bỏ cục đá vôi vào dung dịch axit clohiđric. Sau một thời gian phản ứng, 
cân sẽ ở vị trí nào : A, B hay C ? Giải thích. 


(Ọ)› 2 (3) 


Z[ˆ Slà2[^ 


15.3. Hãy giải thích vì sao : 


15.4. 


20 


a) Khi nung nóng cục đá vôi thì thấy khối lượng giảm đi. (Xem lại bài 
tập 12.3 về đá vôi trong lò nung vôi). 

b) Khi nung nóng miếng đồng trong không khí (có khí oxi) thì thấy khối 
lượng tăng lên. (Xem bài tập 3, thuộc bài 15, SGK ; khi đun nóng kim 
loại đồng (Cu) cũng có phản ứng tương tự kim loại magie (Mg)). 

Đun nóng mạnh hỗn hợp gồm 28 g bột sắt và 20 g bột lưu huỳnh thu được 
44 g chất sắt(H) sunfua (FeS) màu xám. 


Biết rằng, để cho phản ứng hoá hợp xảy ra hết người ta đã lấy dư lưu 
huỳnh. Tính khối lượng lưu huỳnh lấy dư. 


15.5*, Biết rằng canxi oxit (vôi sống) CaO hoá hợp với nước tạo ra canxi hiđroxit 
(vôi tôi) Ca(OH)s, chất này tan được trong nước, cứ 56 g CaO hoá hợp vừa 
đủ với 18 g HạO. Bỏ 2,8 g CaO vào trong một cốc lớn chứa 400 mÌ nước tạo 
ra dung dịch Ca(OH)›, còn gọi là nước vôi trong. 

a) Tính khối lượng của canxi hiđroxit. 
b) Tính khối lượng của dung dịch Ca(OH);, giả sử nước trong cốc là nước tính khiết. 

15.6*. Đun nóng 15,8 g kali pemanganat (thuốc tím) KMnO; trong ống nghiệm để 
điều chế khí oxi. Biết rằng, chất rắn còn lại trong ống nghiệm có khối lượng 
12,6 g ; khối lượng khí oxi thu được là 2,8 g. 

Tính hiệu suất của phản ứng phân huỷ. 
(Hướng dân : Hiệu suất được tính như sau : 
Khối lượng của chất thực tế thu được » 

Khối lượng của chất tính theo lí thuyết 
Trong bài tập này, lí thuyết là định luật bảo toàn khối lượng). 

15.7*. Còn có thể điều chế khí oxi bằng cách đun nóng kali clorat KCIO: (chất rắn 
mầu trắng). Khi đun nóng 24,5 g KCIO¿, chất rắn còn lại trong ống nghiệm 
có khối lượng là 13,45 ø. 

Tính khối lượng khí oxi thu được, biết hiệu suất của phản ứng phân huỷ là 80%. 
(Xem hướng dẫn bài tập 15.6*). 


Hs(%) = 100% 


BÀI 1ó : PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 


16.1. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ và cụm từ thích hợp 
chọn trong khung : 


"Phản ứng hoá học được biểu diễn bằng 
súzcụyu „ trong đó ghi công thức hoá học của 
s”Ê --..... và Sa. Trước mỗi công thức 
hoá học có thể có .......... (trừ khi bằng 1 thì 
không ghi) để cho số .......... của mỗi .......... 
đều bằng nhau. 


TỶ rút ra được tỉ lệ số .......... VAN ca “¿ớc của các chất trong phản ứng ; 
TU TIỂU, này bằng đúng tỉ lệ .......... trước công thức hoá học của các .......... 
tương ứng". 


16.2. Cho sơ đồ của các phản ứng sau : 
a) Cr + O; -—> CraO:a ; b) Fe + Br;ạ-—> FeBrs 
Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các 
chất trong mỗi phản ứng. 
16.3. Yêu cầu làm như bài tập 16.2, theo sơ đồ của các phản ứng sau : 
a) KCIOa --> KCI+O;;  b)NaNO --> NaNO; +O› 
16.4. Cho sơ đồ của phản ứng sau : 
AI+CuO  -->  AlsO¿+Cu 
a) Lập phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của bốn cặp chất trong phản ứng, 
tuỳ chọn, 
16.5. Yêu cầu như bài 16.4, theo sơ đồ của phản ứng sau : 
BaCly+ AgNO; --> AgCl+ Ba(NO;); 


16.6. Biết rằng chất natri hiđroxit NaOH tác dụng với axit sunfuric H;SOx tạo ra 
chất natri sunfat NazSO¿ và nước. 
a) Lập phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Cho biết tỉ lệ số phân tử NaOH lân lượt với số phân tử của ba chất 
khác trong phản ứng. 


16.7. Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp đặt vào chỗ có đấu hỏi trong 
các sơ đồ phản ứng sau để viết thành phương trình hoá học : 
a?AI(OH --+ 7 + 3HạO 
b) Fe + 2AgNOa--> 2? + 2Ág 
e)?NaOH+? --> Fe(OH), + ? NaCl 

16.8*. Biết rằng, kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H;SO¿ tạo ra chất 
nhôm sunfat ÀAI;(SO¿)x và khí hiđro. 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. Hiểu như thế nào về tỉ lệ số 
nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng ? 
b) Nếu cổ 6,02.10” nguyên tử AI sẽ tác dụng được với bao nhiều phân tử 
HạSO¿, tạo ra bao nhiêu phân tử Alz(SO¿)a và bao nhiêu phân tử Hạ ? 
c) Cũng câu hỏi như trên, nếu có 3,01 10” nguyên tử AI. [Xem lại con số 
6,02.1072 trong các bài tập 8.9*. và 9.6* trước khi làm phần b) và c)]. 

90) 


BÀI 


17.1. 


17.2. 


17.3. 


17.4. 


17.5. 


17 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 


Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí hiđro H; và chất 
đồng() oxit CuO tạo ra kim loại đồng và nước. 


® Ổ-. ® @I— @ 
€) G) 

Hãy chỉ ra : 
a) Mỗi phản ứng xảy ra với bao nhiêu phân tử của mỗi chất phản ứng, tạo 
ra bao nhiêu phản tử nước và nguyên tử đồng. 
b) Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử nào bị tách rời, trong phân 
tử nào mới được tạo ra. 
Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và các sản phẩm phải 
chứa cùng : 
A. 8ố nguyên tử trong mỗi chất. 
B. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố. 
C. Số phán tử của mối chất. 
Dây tóc trong bóng đèn điện nóng đỏ và phát sáng mỗi khi có dòng điện đi 
qua. Trường hợp bóng đèn bị rạn nứt và không khí (có khí oxi) chui vào bên 
trong thì dây tóc bị cháy khi bật công tắc điện. (Xem lại bài tập 2.2 về dây 
tóc trong bóng đèn điện.) 
Hãy phân tích và chỉ ra khi nào xảy ra hiện tượng vật lí, khí nào xảy ra 
hiện tượng hoá học. 
Đá đôlômit là hỗn hợp hai chất canxi cacbonat CaCO; và magie cacbonat 


MgCO:. Khi nung nóng, tương tự canxi cacbonat, chất magie cacbonat cũng 
bị phân huy tạo ra chất magie oxit MgO và khí cacbon đioxit. 


a) Viết công thức về khối lượng của hai phản ứng xảy ra khi nung nóng đôlômit. 
b) Nung nóng 192 kg đôlômit thì có 88 kg khí cacbon đioxit thoát ra. Tính 
khối lượng của hỗn hợp hai chất canxi oxit và magle oxit. 


Cho sơ đồ của các phản ứng sau : 
a)K+QO; --> K:O 
b)Al+CuCl, --+ AICl +Cu 
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c) NaOH + Fe;z(SOA)a =nn Fe(OH» + NazSO¿ 
Lập phương trình hoá học của mỗi phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, 
số phân tử của hai cặp chất trong phản ứng (tuỳ chọn). 

17.6. Biết rằng khí axetilen (khí đất đèn) C;H; cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi 
O¿, sinh ra khí cachon đioxit CO và nước. 

a) Lập phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Cho biết tỉ lè giữa số phân tử axetilen lần lượt với số phân tử khí cacbon 
đioxit và số phân tử nước. 

17.7. Biết rằng kim loạt nhôm tác dụng với axit sunfuric H;SO¿ tạo ra khí hiđro H; 
và chất nhôm sunfat Alz(SO¿)a. 

a) Lập phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Cho biết tỉ lệ giữa số nguyên tử AI lần lượt với số phân tử của ba chất 
trong phản ứng. 

17.8. Hãy chọn hệ số và cóng thức hoá học thích hợp điền vào những chỗ có dấu 
hỏi trong các phương trình hoá học sau (chép vào vở bài tập). 

a) CO› + Ca(OH); —>  CaCO; +2? 
b)?+?AgNO; ->  Al(NO+) +3Ag 
c) 7HCI + CaCO; —>  CaCl¿ +ÖHạO +? 

17.9, Cho sơ đồ của phản ứng sau : 

a) Hãy biện luận để thay x, y (biết rằng x # y) bằng các chỉ số thích hợp rồi 
lập phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của bốn cặp chất trong phản ứng (tuỳ chọn). 

17.10. a) Biết rằng, khí hiđro để tác dụng với chất chì(TV) oxit PbO;, chiếm lấy 

oxi của chất này để tạo ra nước. 

Viết phương trình hoá học của phản ứng và tên chất mới sinh ra. 

b) Biết rằng, 3 g khí hiđro tác dụng vừa đủ với 179,25 g PhO;, tạo ra 27 g 
nước. Tính khối lượng chất mới sinh ra. 

17.11*. Quặng malachit có thành phần chính là hai hợp chất của đồng được ghi 
bằng công thức chung là Cuz(OH)2COa. Khi nung nóng thì hai hợp chất này 
bị phân huỷ, sản phẩm của phản ứng phân huỷ gồm có CuO, H;O và CO-, 
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a) Viết phương trình hoá học của phản ứng phân huỷ mỗi hợp chất 
của đồng. 


b) Biết rằng khi nung nóng 4,8 kg quặng thì thu được 3,2 kg CuO cùng với 
0,36 kg nước và 0,88 kg CO›. Tính tỉ lệ phân trăm về khối lượng hai hợp 
chất của đồng có chứa trong quặng. 


17.12*, Để điều chế kali clorua KCI (dùng làm phân bón), người ta cho kim loại 
kali K tác dụng với khí clo Cl›. 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Nếu có 602.10” nguyên tử K, cần lấy vào phản ứng bao nhiêu phân tử 
Cl¿ và thu được bao nhiêu phân tử KCI ? 


(Xem lại các bài tập §.9*, 9.6* và 16.8% trước khi làm bài tập này và bài 
tập tiếp theo). 


17.13*. Những câu trong bài tập này coi là tiếp theo của bài tập 17.12*. 
a) Tính khối lượng bằng gam của : 
~6,02.107 nguyên tử K, 
— 602.102” phân tử Ca, 
~ 6,02.107” phân tử KCI. 
b) Tính khối lượng khí clo để tác dụng vừa đủ với 39 g kim loại kali. 


c) Từ khối lượng kim loại cho biết và khối lượng khí clo tính được trong 
câu b), tính khối lượng kali clorua thu được theo hai cách. 
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Chương 3 


Mol và 
tính toán hoá học 


BÀI 18 : MOL 


18.1. Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng chất sau : 


0,Í mol nguyên tử H ; 0,15 mol phân tử CO; ; 
10 mol phân tử H;O ; 0,01 mol phân tử H; ; 
0,24 mol nguyên tử Fe ; 1,44 mol nguyên tử C, 


18.2. Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau : 


a) 0,6 N nguyên tửO;  18N phântửN;; 0,9N nguyên tửH; 
1,5 N phân tử H; ; 0,15 N phân tử O; ; 0,05 N nguyên tử C. 
b) 24.107) phân tử HạO;, — 144.10? phân tửCO;; 
0,66.10Ì phân tử C¡;H2;O,; (đường). 


18.3. Hãy xác định khối lượng của những lượng chất sau : 


a) 0,01 mol nguyên tử O ; 0,01 mol phân từ O¿ ; 2 mol nguyên tử Cu. 
b) 2,25 mol phân tử HạO ; 0,15 mol phân tử CO›. 
c) 0,05 mol của mỗi chất sau : NaCl, H;O, C¡;H2+O; ¡. 


18.4. Hãy tìm thể tích của những lượng khí sau ở đktc : 


a) 0,05 mol phân tử Ô› ; 0,15 mol phân tử H; ; 14 mol phân tử CO:. 
b) Hỗn hợp khí gồm có : 0,75 mol CO; ; 0,25 mol N; và 0,5 mol O›. 
c) 0,02 mol của mỗi chất khí : CO, COa, H›, O¿. 


18.5. Hãy xác định khối lượng và thể tích khí (đktc) của những lượng chất sau : 
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a) 0,25 mol của mỗi chất khí : CH¿ (metan), Os, Hạ, CO›. 
b) 12 mol phân tử H; ; 0,05 mol phân tử CO; ; 0,01 mol phân tử CO. 
c) Hỗn hợp khí gồm có : 0,3 mol CO» và 0,15 mol O›. 


BÀI 19 : SỰ CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH 


19.1. 


VÀ LƯỢNG CHẤT 


Hãy cho biết số mol của những khối lượng chất sau : 
a) 4 g cacbon ; 62 g photpho ; 42 ø sắt. 
b) 3,6 g nước ; 95,48 gø khí cacbonic ; 14,625 g muối ăn. 


19.2, Hãy tìm thể tích khí ở đktc của : 


0,25 mol CO; ; 0,25 mol O; ; 
9.107” phân tử H; ; 0,3.10”” phân tử CO. 


19,3. Vẽ biểu đồ là những hình chữ nhật để so sánh thể tích những khí sau ở đktc. 


a) 1 gø khí hiđro ; b) 24 g khí oxi ; c) 28 g khí mơ ; d) 8§ g khí cacbonic. 


19.4. Hãy cho biết : 
. a) Số mol và số nguyên tử của : 28 g sắt (Fe) ; 6,4 g đồng (Cu) ; 


9 g nhôm (AI). 
b) Khối lượng và thể tích khí (đktc) của : 2 mol H; ; 1,5 mol O›; 1,15 moi CO; ; 
1,15 mol CH¡. 


19.5. Hãy tìm khối lượng của những đơn chất và hợp chất sau : CO›, H;O, N¿ạ, Ö›, 


19.6. 


Hạ, NaCl để cùng có số phân tử bằng nhau là 0,6. 10”. 


Phải lấy bao nhiêu gam của mỗi chất khí sau để chúng cùng có thể tích khí 
là 5,6 lít ở đktc ? 


a)CO;; b)CH¿; c)OQ;; đ)N;; e) Cũ. 


BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
20.1. Có những khí sau : N;, O;, SO¿, HS, CHạ. Hãy cho biết : 


a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao 
nhiêu lần. 

b) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hidro và nặng hay nhẹ hơn bao 
nhiêu lần. 

c) Khí SO¿ nặng hay nhẹ hơn khí O; là bao nhiêu lần. 

đ) Khí nào là nặng nhất. Khí nào là nhẹ nhất. 
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BÀI 21 : TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC 


21.1. 


21.2. 


21.3. 


21.4. 


Đốt cháy hoàn toàn 0,24 g magie (Mg) trong không khí, người ta thu được 
0,40 g magie oxit. Em hãy tìm công thức hoá học đơn giản của magie oxit. 


Biết 4 g thuỷ ngân (Hg) kết hợp với clo tạo ra 5,42 g thuỷ ngân clorua. Em 
hãy cho biết công thức hoá học đơn giản của thuỷ ngân ciorua. Cho biết 
NTK của Hg = 200. 


Một loại oxit sắt có thành phần là : 7 phần khối lượng sắt kết hợp với 
3 phần khối lượng oxi. Em hãy cho biết : 


a) Công thức phân tử của oxit sắt, biết công thức phân tử cũng chính là 
công thức đơn giản, 


b) Khối lượng mol phân tử của oxit sắt tìm được ở trên. 


Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,35% N và 
17,65% H. Em hãy cho biết : 


a) Công thức hoá học của hợp chất. Biết hợp chất này có tỉ khối đối với khí 
hiđro là 8,5. 


b) Số mol nguyên tử của các nguyên tố có trong 0,5 moi hợp chất. 


21.5. Phân đạm urê có công thức hoá học là CO(NH›)s. Hãy xác định : 


a) Khối lượng mol phân tử của urê. 
b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố trong phân đạm urê. 
c) Trong 2 mol phân tử urê có bao nhiêu mol nguyên tử của mỗi nguyên tố. 


21.6. Có những lượng chất sau : 


21.7. 
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32gFe;Os; 0,125 molPbO; 28 g CuO. 
Hãy cho biết : 
a) Khối lượng của mỗi kim loại có trong những lượng chất đã cho. 
b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi nguyên tố có trong 
mỗi hợp chất trên. 
Đốt nóng hỗn hợp bột magie và lưu huỳnh, thu được hợp chất là magie 
sunfua. Biết 2 nguyên tố kết hợp với nhau theo tỉ lệ khối lượng là 
3 phần magie với 4 phần lưu huỳnh. 


a) Tìm công thức hoá học đơn giản của magie sunfua. 


b) Trộn 8 g magie với 8 g lưu huỳnh rồi đốt nóng. Khối lượng các chất sau 
phản ứng là 
A. 7 øgmagIle sunfua. B. 7 g magie sunfua và § g lựu huỳnh 


C. 16 g magle sunfua. D.14 g magie sưnfua và 2 g magie. 


BÀI 22 : TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 


22.1. Đốt cháy 3,25 øg một mẫu lưu huỳnh không tỉnh khiết trong khí oxi dư, người 


22.2. 


22.3. 


ta thu được 2,24 lít khí sunfurơ (đktc). 

a) Hãy viết phương trình hoá học xảy ra. 

b) Bằng cách nào ta có thể tính được độ tinh khiết của mẫu lưu huỳnh 
đã dùng ? 

c©) Căn cứ vào phương trình hoá học trên, ta có thể trả lời ngay được thể 
tích khí oxi (đktc) vừa đủ để đốt cháy lưu huỳnh là bao nhiêu lít 2 

Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí oxi bằng cách đốt 
nóng kali clorat : 


2KCIOạ ——> 2KCI+ 3O; 

(rắn) (rấn (khí) 
Hãy dùng phương trình hoá học trên để trả lời những câu hỏi sau : 
a) Muốn điều chế được 4,48 lít khí oxi (đktc) cần dùng bao nhiêu 
gam KCIO; ? 
b) Nếu có 1,5 mol KCIOa tham gia phản ứng, sẽ thu được bao nhiêu gam khí oxi ? 
c) Nếu có 0,1 mol KCIOạ tham gia phản ứng, sẽ thu được bao nhiêu mol 
chất rắn và chất khí ? 


Cho khí hiđro dư đi qua đồng(TD oxit nóng màu đen, người ta thu được 0,32 g 
kim loại đồng màu đỏ và hơi nước ngưng tụ. 


a) Viết phương trình hoá học xảy ra. 

b) Tính khối lượng đồng(II) oxit tham gia phần ứng. 
c) Tính thể tích khí hiđro ở đktc đã tham gia phản ứng. 
đ) Tính lượng nước ngưng tụ thu được sau phản ứng. 
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22.4. Đốt nóng 1,35 g bột nhôm trong khí clo, người ta thu được 6,675 g nhôm 


clorua. Em hãy cho biết : 


a) Công thức hoá học đơn giản của nhôm clorua, giả sử rằng ta chưa biết 
hoá trị của nhôm và cÌo. 


b) Phương trình hoá học của phản ứng nhôm tác dụng với khí clo. 
c) Thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng với nhôm. 


22.5. Đốt khí hiđro trong khí oxi người ta nhận thấy cứ 2 thể tích hiđro kết hợp với 


1 thể tích oxi tạo thành nước. 
a) Hãy tìm công thức hoá học đơn giản của nước. 
b) Viết phương trình hoá học xảy ra khi đốt hidro và oxi. 


c) Sau phân ứng, người ta thu được 1,8 g nước. Hãy tìm thể tích các khí 
hiđro và oxi tham gia phản ứng ở đktc. 


BÀI 23 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3 


23.1. Hãy điển những chữ và số thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau : 


a) Một mol nguyên tứ Cu có khối lượng ............. ø và một mol 
nguyên tử lưu huỳnh có khối lượng ............... #ø kết hợp với nhau tạo thành 
một ............... CuS có khối lượng ................ #. 

b)............... ø chì kết hợp với................ 8 OXi tạo ra một mol phân tử 
PbạOa có khối lượng .............. 8. 

c) Trong 342 B đường C¡¿H;;Oty có . ái HO S2 2:5:2220202202 221210114 
mol............... H và............... mol...... -Ô, Khối Đi: CÚ; s2o¿sbroisbi 
90): g, khối lượng của ............... HỀÀà.... . #, khối lượng 
của... ÿiÚ) là sen ca Ỡ. 


23.2. Cho biết thành phần theo khối lượng của một số hợp chất, hãy tìm công thức 
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hoá học của chúng. 

— Hợp chất A : 0,2 mol hợp chất có chứa 4,6 g Na và 7,1 g CI. 

- Hợp chất B : 0,03 mol hợp chất có chứa 0,36 g C và 0,96 g O. 
— Hợp chất C : 0,02 mol hợp chất có chứa 4,14 g Pb và 0,32 g O, 


- Hợp chất D : 0,04 mol hợp chất có chứa 0,08 mol nguyên tử Fe và 0,12 mol 
nguyên tử O. 


- Hợp chất E : 0,02 mol hợp chất có 0,04 mol nguyên tử Na, 0,02 mol 
nguyên tử C và 0,06 mol nguyên tử Ơ. 


23.3. 


23.4. 


Nung hợp chất canxi cacbonat trong một chén nung, người ta thu được vôi 
sống có công thức hoá học là CaO và khí thoát ra là CO›. Kết quả của thí 
nghiệm được ghi lại như sau : 

— Khối lượng của chén nung rỗng là 30 g. 

- Khối lượng của chén nung và canxi cacbonat là 40 g. 

— Khối lượng của chén nung và CaO là 35,6 g. 

Hãy điền vào dấu chấm trong những câu sau : 


+ Khối lượng của CaO có trong chén sau khi nung là... øg.. 
+ Số mol của CaO là ... 


+ Khối lượng khí CO; thoát ra sau phản ứng là....... ø. 

+ Số mol của CO; là ................ 

+ Phân tử canxi cacbonat bị phân huỷ thành CaO và CO;, có tỉ lệ số 
phân tử CaO/số phân tử CO; là .... /.... 
Đốt cháy hoàn toàn cacbon bằng một lượng khí oxi dư, người ta thu được 
hỗn hợp khí gồm có khí cacbonic (CO;) và khí oxi (O¿) dư. 
Hãy xác định thành phản phần trăm theo khối lượng và thành phản 
phần trăm theo thể tích của khí oxi trong mỗi hỗn hợp sau : 
a) 4 g khí cacbonic và l6 g khí oxi. 
b) 3 mol khí cacbomIc và 5 mol khí oxi. 


c) 0,3.107” phân tử CO; và 0,9. 10”) phân tử O›. 


23.5. Hãy xác định khối lượng và thể tích của những hỗn hợp khí sau ở đktc : 


a) 1,5 N phân tứ oxi + 2,5 N phân tử hiđro + 0,02 N phân tử nitơ. 
b) I,5 mol phân tử oxi + 1,2 mol phân tử CO¿ + 3 mol phân tử nitơ. 
©) 6 g khí hiđro + 2/2 ø khí cacbonic + 1,6 ø khí oxi. 


23.6*. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 g Fe, thu được 3,2 g oxit sắt. Xác định công thức 


phân tử của oxit sắt. 


23.7*, Cho dòng khí CO dư qua hỗn hợp 2 oxit CuO và Fe+Ox nung nóng thu được 


29,6 g hỗn hợp 2 kim loại trong đó sắt nhiều hơn đồng là 4 g. Tính thế tích 
khí CO cần dùng (đktc). 


23.8*. Cho 20 ø một oxit sắt phản ứng hết với dung dịch HCI dư, sau phản ứng thu 


được 40,625 g muối clorua. Xác định công thức phân tử của oxit sắt. 
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Chương 4 


Oxi 
Không khí 


BÀI 24 : TÍNH CHẤT CỦA OXI 


24.1. 


24.2. 


24.3. 


Phát biểu nào sau đây đúng ? 

A. Oxi là chất khí tan ít trong nước và nhẹ hơn khóng khí, 

B, Oxi là chất khí tan vô hạn trong nước và nặng hơn không khí. 

C. Khí oxi đễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và 
hợp chất. 

D. Ở nhiệt độ cao, khí oxi đễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim 
loại, phi kim) và hợp chất. 

Viết các phương trình hoá học của phản ứng giữa O; với : 

a) 3 kim loại hoá trị I, H, HI. 

b) 3 phi kim, thí dụ như C, S, P,... 

c) 3 hợp chất, thí dụ như : 

e khí ga (butan C„H¡a) sinh ra cacbon đioxIt và nước. 

« khí amoniac (NH:) sinh ra khí tơ và nước, 

e khí hiđro sunfua (HạS) sinh ra khí sunfurơ và nước. 

Oxi trong không khí là đơn chất hay hợp chất ? Vì sao cá sống được trong 
nước ? Những lĩnh vực hoạt động nào của con người cần thiết phải dùng 
bình nén oxi để hô hấp ? 


24.4. Trong ba bình giống hệt nhau và có chứa thể tích oxi như nhau. Đồng thời ta 
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cho vào 3 bình : bình (1) một cục than đang cháy, bình (2) hai cục than đang 
cháy, bình (3) ba cục than đang cháy (các cục than có kích thước như nhau). 


Em hãy nhận xét về hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm trên. 


24.5. 


Người và động vật trong quá trình hô hấp hấp thụ O›, thở ra khí CO;. Nhiên 
liệu xăng, dầu trong quá trình đốt cháy cũng cần O› và thải ra CO›. Như vậy 
lượng Os phải mất dần, nhưng trong thực tế hàng nghìn năm nay, tỉ lệ về thể 
tích của oxi trong không khí luôn luôn xấp xi bằng 20%. Hãy giải thích. 


24.6. Có những chất sau : O›, Mg, P, AI, Fe 


Hãy chọn một trong những chất trên và hệ số thích hợp điển vào chỗ 
trống trong các phương trình hoá học sau : 


t 


Aa)4Na+..——> 2Na;O 


0 


b)..+O; ——> 2MgO 
c)..+5O;— >>  2P;O, 
đ..+23Oa——> 2AbO; 


ò 
3" =. Fe;O„ 


24.7. Đồ đây nước vào hộp các-tông (hộp đựng nước uống Vinamilk) kín, đun hộp 


đó trên bếp lửa, hộp các-tông không cháy mà nước lại sôi. 

a) Ở nhiệt độ nào thì nước sôi 2 

b) Trong thời gian nước sôi nhiệt độ có thay đổi không ? 

c©) Vỏ các-tông cháy ở nhiệt độ trên hay dưới 100°C ? Tại sao ? 


đ) Điều gì xảy ra nếu như trong hộp không chứa nước ? 


24.8. Trong giờ học về sự cháy, một em học sinh phát biểu : Cây nến cháy và bóng 


24.9. 


đèn điện cháy. Phát biểu đó có đúng không ? 
a) Cần bao nhiêu gam oxi để đốt cháy hoàn toàn 5 mol cacbon ? 5 mol lưu 
huỳnh 2 


b) Trong giờ thực hành thí nghiệm, một em học sinh đốt cháy 3,2 g lưu 
huỳnh trong I,12 lít oxi (đktc). Vậy theo em lưu huỳnh cháy hết hay còn dư ? 


24.10. Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí (đktc) cần thiết để đốt cháy : 


a) 1 mol cacbon ; b) 1,5 mol photpho. 
Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí. 
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24.11. Tính khối lượng của N/2 nguyên tử oxi, của N/4 phân tử oxi và so sánh hai 
kết quả này, 

24.12. Đốt cháy 1 kg than trong khí oxi, biết trong than có 5% tạp chất không cháy. 
a) Tính thể tích oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy I kg than trên. 
b) Tính thể tích khí cacbonic (đktc) sinh ra trong phản ứng. 

24.13. Người ta dùng đèn xì oxi-axetilen để hàn và cắt kim loại. Phản ứng cháy 
của axetilen C;H; trong oxi tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Hãy tính thể 
tích khí oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy 1 mol khí axetilen. 


24.14. Hãy cho biết I,5. 107” phân tử oxi : 
a) Là bao nhiêu mol phân tử oxi. 
b) Có khối lượng là bao nhiêu gam. 
c) Có thể tích là bao nhiêu lít (đktc). 


24.15. a) Trong 16 g khí oxi có bao nhiêu mol nguyên tử oxi và bao nhiêu mol 
phân tử oxi 2 


b) Tính tỉ khối của oxi với nitơ, với không khí. 


24.16. Cho 3,36 lít oxi (ở đktc) phản ứng hoàn toàn với một kim loại hoá trị II thụ 
được 10,2 g oxit. Xác định tên kim loại. 


24.17. Để đốt cháy I mol chất X cần 6,5 mol O,, thu được 4 mol khí cacbomic và 
5 mol nước. Xác định công thức phân tử của X. 


24.18. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong bình chứa 8,96 lứ khí oxi (ở đktc), 
sản phẩm thu được là chất rắn, màu trắng. Nếu hiệu suất phản ứng là 80% 
thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu ? 


24.19. Đốt cháy một hỗn hợp gồm bột Fe và Mg, trong đó Mỹg có khối lượng 0,48 g 
cần đùng 672 ml.O; (ở đktc). Hãy tính khối lượng kim loại Fe. 


BÀI 25 : SỰ OXI HOÁ - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP - ỨNG DỤNG 
CUA OXI 
25.1. Trong các công thức hoá học sau, công thức nào là công thức của oXIt : 
S-, CHạO, CO, NaOH, PO, Fe:O¿, Al;Oa ? 
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25.2. Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào là phản ứng hoá hợp ? 


a) 4AI + 3O; —— y 2AlOa đ) SO; + HạO —> HạSO, 
b) Fe + HạO —!” y FeO + H;† e) CaO + CO; — CaCO¿ 
c)CaCO;  — —> CaO + CO, f) CaO + H;O —> Ca(OH); 


25.3. a) Cũt, than cháy được trong không khí, Nhà em có củi, than xếp trong hộc 
bếp, xung quanh có không khí. Tại sao củi, than đó lại không cháy ? 


b) Củi, than đang cháy em muốn đập tắt thì phải làm thế nào ? 

_ 25.4, Cho các oxit : CO›, SO›, P2O;, AlzO¿, Fe:Oa,. 
a) Chúng được tạo thành từ các đơn chất nào 2 
b) Viết phương trình hoá học của phản ứng và nêu điều kiện phản ứng (nến 
có) điều chế các oxit trên. 

25.5. Phải trộn hỗn hợp C;H; và O; với tỉ lệ nào về thể tích thì phản ứng cháy sẽ 
tạo ra nhiệt độ cao nhất ? Phản ứng này được ứng dụng để làm gì ? 

25.6. a) Biết tí lệ khối lượng của hai nguyên tố nhôm và oxi trong nhôm oxit bằng 
4,5 : 4. Công thức hoá học của nhôm oxit là 
A. AIO. B. AlO;. C. AlaOa. D. Al;O¿, 
b) Oxit của một nguyên tố có hoá trị HH chứa 20% oxi (về khối lượng). 
Công thức hoá học của oxit đó là 
A. CuO. B. FeO. C. CaO. D. ZnO. 


25.7. Một oxit của lưu huỳnh trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Tìm công 
thức phân tử của oxit đó. 


BÀI 2ó : OXIT 
26.1. Dãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là : 
A. COa, SO;, Na¿O, SOa, NO›. B. CaO, CO;, SO., P;O¿. 
C. COs, SO;, SOa, PạO¿, NO¿. D. NO¿, P„O;, FezOa, CaO. 
26.2. Dãy gồm các chất thuộc loại oxit bazơ là : 
A. FeO, CaO, COs, NO¿. B. CaO, Al›O;, MgO, Fe;Ou. 
C. CaO, NO», PO;, MgO. D. CuO, MnzO;, CO;, SO;. 
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26.3. 


26.4. 
26.5. 


Có một số công thức hoá học được viết như sau : 

KO, AlzO;, FeO, CaO, Zn;O, MgO, Mg;O, N;O, PO, SO, S.O. 
Hãy chỉ ra những công thức oxit viết sai. 

Hãy viết tên và công thức hoá học của 4 oxít axit và 4 oxit bazơ. 


Hãy viết các phương trình hoá học điều chế 3 oxit. 


26.6. Lập công thức các bazơ ứng với các oxif sau đây : 


26.7. 


26.8. 


26.9. 


CuO, FeO, Na:O, BaO, Fe;O¿;, MgO. 

Viết phương trình hoá học biểu điễn những chuyển hoá sau : 

a) Natri —> natrI oxit —> natri hiđroxit. 

b) Cacbon ~—> cacbon đioxIt —> axit cacbonic (H;COn). 

Khu mỏ sắt ở Trại Cau (Thái Nguyên) có một loại quặng sắt (thành phần 
chính là Fe;O). Khi phân tích một mẫu quặng này, người ta nhận thấy có 


2,8 g sắt. Trong mẫu quặng trèn, khối lượng sát(HD oxit Fe;O: ứng với hàm 
lượng sắt nói trên là 


A.6g. B.8g. 
C.4g. D.3z. 


Tï lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một oxit của mơ là 7 : 20. Công thức 
của oxit là 


A. NO. B. N;O¿. 
C. NO¿. D. NạO‹. 


26.10. Cho 28,4 ø điphotpho pentaoxit P;O‹ vào cốc chứa 90 g HO để tạo thành 


axit photphoric HạPO,. Khối lượng axit HPO¿ tạo thành là 
A. 19,6 g. B.58§,8 œ. 
C. 39,2 g, D.40g. 


26.11. Một oxit tạo thành bởi mangan và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa 
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mangan và oxi là 55 : 24. Hãy xác định công thức phân tử của oxit. 


BÀI 27 : ĐIỀU CHẾ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ 


27.1. Cho các phản ứng sau : 


(1) 2NaNO; —!—» 2NaNO; + O;† (4)2ZnS+ 3O; —!—> 2ZnO + 2SO,„† 
(2)2H;O -“$°P". 2H, +O,† (5)KạO+H;O —> 2KOH 
(3) CaO +CO; ~Ý—> CaCO¿ (6) 2HNO; ~t—> 2NO; + H;O + z0: 


Số phản ứng thuộc loại phản ứng phân huỷ là 
A.2. B4. C. 4. Ð.5. 


27.2. Trong bài thực hành thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy nước và đẩy 
không khí, có 4 học sinh A, B, C, D đã lắp ráp dụng cụ thí nghiệm như 
dưới đây. Hãy cho biết học sinh nào đã lắp ráp đúng. Lắp ráp không đúng. 
Giải thích. Xác định công thức các chất 1, 2, 3 có trong hình vẽ của các 
thí nghiệm. 


Thí nghiệm của học sinh B Thí nghiệm của học sinh D 


s 


27.3. Trong công nghiệp, oxi được điều chế bằng phương pháp điện phân nước (có 
pha axit sunfuric), thu được 2 chất khí riêng biệt là oxi và hiđro. Phương 
trình điện phân nước được biểu diễn như sau : 

2H;O — ¬› 2H, + O; 
(lỏng) (kh? (khí) 
Điện những số liệu thích hợp vào những chỗ trống trong bảng dưới đây : 


(Giả sử phản ứng điện phân nước xảy ra hoàn toàn). 


27.4. a) Trong các chất CuSO„, KCIO;, CaCO;, KMnO¿, HạO, K;SO„, HgO, 
_những chất nào được dùng để điều chế khí oxi ? Viết phương trình hoá học 

và nêu điều kiện phản ứng. 
b) Tất cả các phản ứng điều chế O; có thể gọi là phản ứng phân huỷ được 
không ? Hãy giải thích. 

27.5. Để điều chế một lượng lớn oxi trong công nghiệp người ta dùng những 
phương pháp nào và bằng những nguyên liệu gì ? 

27.6*. Lấy cùng một lượng KCIO; và KMnO;¿ để điều chế khí O;. Chất nào cho 
nhiêu khí O› hơn ? 
a) Viết phương tfình hoá học và giải thích. 
b) Nếu điêu chế cùng một thể tích khí oxi thì dùng chất nào kinh tế hơn ? 
Biết rằng giá KMnO/ là 30.000 đ/kg và KCIO; là 96.000 đ/kg. 

27.7. Dùng 3,2 kg khí oxi để đốt cháy khí axetilen. Hỏi với lượng khí oxi như trên, 
có thể đốt cháy bao nhiêu mỶ khí axetilen (đktc) ? 

27.8. Đốt cháy hoàn toàn 5,4 g AI. 
a) Tính thể tích oxi cần dùng. 
b) Tính số gam KMnO, cần dùng để điều chế lượng oxi trên. 
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27.9. Người ta điêu chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi (CaCO;). Lượng 
vôi sống thu được từ ¡ tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất là 


A.0/252tấn B.0378tấn  C.0,504 tấn. D. 0,606 tấn. 
(Biết hiệu suất phản ứng là 100%). 


BÀI 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY 


28.1. Hãy nêu hiện tượng em gặp trong đời sống hàng ngày để chứng tỏ trong 
không khí có hơi nước, khí cacbonic. 

28.2. a) Trong đời sống hàng ngày, những quá trình nào sinh ra khí CO›, quá trình 
nào làm giảm khí CO; và sinh ra khí O› ? 

b) Nồng độ khí CO; trong không khí cao sẽ làm tăng nhiệt độ của Trái Đất 
(hiệu ứng nhà kính). Theo em biện pháp nào làm giảm lượng khí CO; ? 

28.3. a) Cháy (hoả hoạn) thường gây tác hại nghiêm trọng về vật chất và cả sinh 
mạng con người. Vậy theo em phải có biện pháp nào để phòng cháy trong 
gia đình ? 

b) Để đập tắt các đám cháy người ta đùng nước, điều này có đúng trong 
mọi trường hợp chữa cháy không ? 

28.4. Cho không khí (chứa 80% thể tích là khí nitơ) tác dụng với đồng nung nóng 
trong thiết bị kín, xảy ra phản ứng oxi hoá đồng thành đồng(II) oxit. Phản 
ứng xong, người ta thu được 160 cm” khí nitơ. Thể tích không khí trong thiết 
bị trước khi xảy ra phản ứng là 
A. 200 cmŠ. B. 400 cmẺ. C. 300 cmẺ. D. 500 cmỶ, 

(Các thể tích khí đo ở đktc). 

28.5. Để một ít P đỏ vào đĩa nổi trên mặt 

nước rồi đốt cháy, úp bình không đáy 


lên đĩa, sau đó đậy nắp bình (thiết kế tua 
như hình vẽ). 


a) Em hãy nêu hiện tượng quan sát NĂ 
——- nước 


được và giải thích, viết phương trình 
hoá học. 


b) Cho giấy quỳ tím vào nước trong bình, giấy quỳ có đổi màu không ? 
39 


28.6. 


28.7. 


BÀ 
29.1. 


29.2. 


29.3. 


29.4. 
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Một phòng học có chiều dài 12 m, chiều rộng 7 m, chiều cao 4 m. 

a) Tính thể tích không khí và oxi có trong phòng học. 

b) Trong phòng học có 50 em học sinh, hãy tính thể tích khí CO; thở ra 
trong 45 phút, biết rằng một học sinh thở ra 2 lít khí (thể tích CO¿ chiếm 
4%) một lần, một phút thở ra khoảng 16 lần. 

Trên đĩa cân, ở vị trí căn bằng, có đặt một cốc có dung tích là 0,5 lít. Sau đó. 
người ta dùng khí cacbonic CO; để đẩy không khí khỏi cốc đó. Hỏi phải 
đặt thêm vào đĩa cân bên kia quả cân bao nhiêu để cân trở lại thăng bằng ? 
Biết rằng khí CO› nặng gấp 1,5 lần không khí, thể tích khí CO› tính ở đktc. 


29 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 


Hãy chọn những từ, cụm từ và công thức hoá học thích hợp để điển vào 
những chỗ trống trong câu sau : 

Oxi có thể điều chế trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng nhiệt phân 
‹«+... Người ta thu khí này bằng cách đấy ................ trong ống nghiệm 
vì O› không tác dụng với ............... Ông nghiệm phải đặt ở 
tƯ THẾ: 2onse 

Để sản xuất vôi, trong lò vôi người ta thường sắp xếp một lớp than, một lớp 
đá vôi, sau đó đốt lò. Có những phản ứng hoá học nào xảy ra trong lò vôi 2 
Phản ứng nào là phản ứng phân huỷ ; Phản ứng nào là phản ứng hoá hợp ? 


Hoàn thành những phương trình hoá học sau : 
a)...+..——+ — MgO d)KCIO; -F2 
b)..+..-—2  P;O, eHạO “iên phân 


c)...+...——> AlzOa 

Cho biết mối phản ứng trên thuộc loại phản ứng hoá học nào. 

Bình đựng ga dùng để đun nấu trong gia đình có chứa 12,5 kg butan (CaH¡q) 
ở trạng thái lỏng, do được nén dưới áp suất cao. 

a) Tính thể tích không khí cần dùng ở đktc để đốt cháy hết lượng nhiên 
liệu có trong bình (biết oxi chiếm khoảng 20% thể tích không khí, phản 
ứng cháy của butan cho CO› và HO). 

b) Thể tích CO; (đktc) sinh ra là bao nhiêu ? Để không khí trong phòng 
được thoáng ta phải làm gì ? 


29.5. 


29.6. 


29.7, 


29.8, 


Khi nung nóng kali clorat KCIO+ (có chất xúc tác), chất này bị phân huỷ tạo 
thành kah clorua và khí oxi. 


Tính khối lượng kali clorat cần thiết để sinh ra một lượng oxi đủ đốt cháy 
hết 3,6 ø cacbon. 


Đốt cháy 6,2 gø photpho trong bình chứa 7,84 lít oxi (đktc). Hãy cho biết sau 
khi cháy : 

a) Photpho hay oxi, chất nào còn thừa và khối lượng là bao nhiêu. 

b) Chất nào được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu, 

Xác định công thức hoá học một oxit của lưu huỳnh có khối lượng mol là 
64 g/mol và biết thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố lưu 
huỳnh trong oxit là 50%. 

Một oxit của photpho có thành phần phần trăm khối lượng của P bằng 
43,66%. Biết phân tử khối của oxii bằng 142 đvC. Công thức hoá học của 
oxit là 


A. PO. B. PO, C. PO. D. P;O,, 


29.9*. Trong phòng thí nghiệm, khi đốt cháy sắt trong oxi ở nhiệt độ cao thu được 


oxit sắt từ (FeaO¿). 

a) Số gam sắt và khí oxi cần dùng để điều chế 2,32 g oxi( sắt từ lần lượt là 
A. 0,84 g và 0,32 s. B. 2,52 g và 0,96 g. 

C. 1,68 g và 0,64 g. D. 0,95 g và 0,74 g. 


b) Số gam kali pemanganat KMnO/ cần dùng để điều chế lượng khí oxi 
dùng cho phản ứng trên là 


A.3.16g. B. 9.48 g. C. 5,24 g. D.6,32 g. 


29.10. Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố sắt và oxi trong đó tỉ lệ khối lượng giữa 


sắt và oxi là 7/3. Tìm công thức phân tử của oxit đó. 


29.11. Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau : 


a) Khi đốt 0,3 mol cacbon trong bình chứa 4,48 lít khí oxi (đktc). 
b) Khi đốt 6 g cacbon trong bình chứa 13,44 lít khí-oxi (đktc). 


29.12*., Nung a gam KCIO; và b gam KMnOx thu được cùng một lượng O›. Tính 


tỉ lệ a/b. 


4I 


29.13. Cho 5 g photpho vào bình có dung tích 2,8 lít chứa không khí (ở đktc), rồi 
đốt cháy hoàn toàn lượng photpho trên thu được m gam điphotpho pentaoxit. 
Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, hiệu suất phản ứng đạt §0%. 
Tính m. 


29.14. Đốt cháy hoàn toàn 3,52 g hợp X, thu được 3,2 ø sắt(IH) oxit và 0,896 lít 


khí sunfurơ (đktc). Xác định công thức phân tử của X, biết khối lượng mol 
của X là §§ g/mol. 


29.15. Thêm 3,0 g MnO; vào 197 g hỗn hợp muối KCI và KCIO¿. Trộn kĩ và đun 
nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn nặng 152 g. Hãy 
xác định thành phần phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp muối 
đã dùng. 

29.16. Nhiệt phân 15,8 g KMnO/¿ thu được lượng khí ©;, đốt cháy 5,6 g Fe trong 
lượng khỉ O› vừa thu được thì sản phẩm sau-phản ứng có bị cục nam châm 
hút không ? Hãy giải thích. 

29.17. Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và AI có số mol bằng nhau phản ứng 
hoàn toàn với lượng oxi dư. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn có 
khối lượng tăng so với hôn hợp ban đầu là 2 g. Tính m. 

29.18. Đốt 4,6 g Na trong bình chứa 2240 ml O; (ở đktc). Nếu sản phẩm sau phản 
ứng cho tác dụng với H;O thì có H; bay ra không ? Nếu cho giấy quỳ tím 
vào dung dịch sau phản ứng thì quỳ tím có đổi màu không ? 

29.19. Đốt cháy hoàn toàn a lít khí hiđrocacbon C,H,, thu được 6,72 lít khí CO; 
và 7,2 g HO. Tìm công thức phân tử hiđrocacbon, biết hiđrocacbon này có 
tỉ khối so với beli bằng 11, các khí được đo ở đktc. 

29.20. Trong quá trình quang hợp, cây cối trên mỗi hecta đất trong một ngày hấp 
thụ khoảng 100 kg khí cacbonic và sau khi đồng hoá cây cối nhả ra khí oxi. 


Hãy tính khối lượng khí oxi do cây cối trên Š hecta đất trồng sinh ra mỗi 
ngày. Biết rằng số mol khí oxi cây sinh ra bằng số mol khí cacbonic hấp thụ. 
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Chương 3 


Hiđro 
Nước 


BÀI 31 : TÍNH CHẤT CỦA HIĐRO VÀ ỨNG DỤNG 


31.1. Phát biểu nào sau đây đúng ? 


A. Hỗn hợp hiđro và oxi theo tỉ lệ I thể tích khí hiđro và 2 thể tích khí oxi 
là hỗn hợp nổ mạnh nhất. 


B. Hỗn hợp hiđro và oxi theo tỉ lệ thể tích bằng nhau là hỗn hợp nổ 
mạnh nhất. 


C. Hỗn hợp hiđro và oxi theo tỉ lệ 2 thể tích khí hiđro và I thể tích khí oxi 
là hỗn hợp nổ mạnh nhất. 


D. Hidro cháy mãnh liệt trong oxi nên gây tiếng nổ mạnh. 


31.2. Phát biểu không đúng là : 


A. Hiđro có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại. 
B. Hiđro có thể tác dụng với một số oxit kim loại ở nhiệt độ cao. 


C. Hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất nhẹ, có tính khử và khi 
cháy toả nhiều nhiệt. 


D. Hiđro có thể tác dụng với tất cả oxit kim loại ở nhiệt độ cao. 


31.3. Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là 


3L.4. 


A. 6.10?) phân tử Hạ. B. 0,6 g CHụ. 

C. 3.10? phân từ HạO, D. 1,50 g NHạCI. 
Hỗn hợp khí Hạ và khí O; khi cháy lại gây tiếng nổ vì 
A. hiđro cháy mãnh liệt trong oxi. 

B. phản ứng này toả nhiều nhiệt. 


C. thể tích nước mới tạo thành bị dãn nở đột ngột, gây ra sự chấn động 
không khí, đó là tiếng nổ mà ta nghe được. 


D. hiđro và oxi là hai chất khí, nên khi cháy gây tiếng nổ. 
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31.5. 


31.6. 


31.7. 


31.8. 


31.9. 


Trong vỏ Trái Đất, hiđro chiếm 1% vẻ khối lượng và silic chiếm 26% về 
khối lượng. Hỏi nguyên tố nào có nhiều nguyên tử hơn trong vỏ 
Trái Đất ? 


Để điều chế hiđro người ta cho .............. tác dụng với Fe. Phản ứng này sinh 

ra khí ............... , hiđro cháy cho ....................... , Sinh ra rất nhiều 

Tạ 1À ĐẠI siêu 15034116 Trong trường hợp này chất cháy là ......................, chất duy 

trì sự cháy là...................... Phương trình hoá học của phản ứng cháy : 
sểkktbpblski tia gi ác l0: 3t áinakgi 


Có các khí : SO›, O›, Nạ, CO›, CH¿, 

a) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bao nhiêu lần ? 

b) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? 

Có một hỗn hợp gồm 60% Fe;Ox và 40% CuO về khối lượng. Người ta dùng 
H; (dư) để khử 20 g hỗn hợp đó. 

a) Tính khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được sau phản ứng. 

b) Tính số moi H; đã tham gia phản ứng. 

Trong các địp lễ hội, em thường thấy các trường thả bóng. Những quả bóng 
đó có thể được bơm bằng những khí gì ? Em hãy giải thích vì sao khi bơm 
các khí đó thì quả bóng bay lên được, còn bơm không khí vào bóng thì bóng 
không bay được. 


31.10. Người ta đùng khí hiđro hoặc khí cacbon oxit để khử sắt(D oxit thành 


sắt. Để điều chế 35 g sắt, thể tích khí hiđro và thể tích khí cacbon oxit lần 
lượt là (các khí đo ở đktc) 

A. 42 lít và 21 lít. B. 42 lít và 42 lít. 

C. 10,5 lít và 21 lít. D. 21 lít và 21 lít. 


3L.1Í. Có 4 bình đựng riêng các khí sau : không khí, khí oxi, khí hiđro, khí 


BÀI 


32.1. 


cacbonic. Bằng cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi lọ ? Giải thích 
và viết các phương trình hoá học (nếu có). 


32 : PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 


Phát biểu nào sau đây đúng ? 

A. Chất chiếm oxi của chất khác là chất oxi hoá. 
B. Chất nhường oxi cho chất khác là chất khử. 
C. Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự khử. 

D. Sư tách oxi ra khỏi hợp chất là sự oxi hoá. 


32.2. Thực hiện các thí nghiệm sau : 
(1) Sục khí CO; vào dung dịch Ca(OH);. 
(2) Cho khí CO qua sắt(I) oxit nung nóng. 
(3) Đốt cháy Mg trong bình đựng khí CO. 
(4) Đốt chấy Fe trong bình đựng khí C]¿. 
(5) Sục khí SO; vào dung dịch NaOH. 


Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hoá — khử là 


A.3. B.4. C.ã. D. 2. 

32.3. Cho các sơ đồ phản ứng : 
()Hạ+Fe¿Oy --> Fe+H;O (4) AI + CuO =3 Cu + Al;Oa 
(2) CO +Fe;O: --> Fe+CO; (5) AI + Fe;Os _—> Fe+Al:Oa 
(3) C+ HO _——> CO+H;y (6)C+CO; _——> CO 


a) Hãy lập các phương trình hoá học của các phản ứng trên. 


b) Quá trình nào được gọi là sự khử ? Quá trình nào được gọi là sự 
oxi hoá ? 


Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá — khử ? 
Vì sao ? Chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hoá ? 
32.4. Cho các loại phản ứng hoá học sau : 
(1) Phản ứng hoá hợp , (2) Phản ứng phân huỷ ; (3) Phản ứng oxi hoá — khứ. 
Những biến đổi hoá học sau đây thuộc loại phân ứng nào ? 
a) Nung nóng canxi cacbonat. 
b) Sắt tác dụng với lưu huỳnh. 
e) Khí CO đi qua chì(1I) oxit nung nóng. 
32.5. Phản ứng H; khử sắt(I) oxit thuộc loại phản ứng gì ? Tính khối lượng sắt(II) 
oxit bị khử bởi 2,24 lít khí hiđro (đktc). 
32.6. Cần điều chế 33,6 g sắt bằng cách dùng khí CƠ khử Fe:O¿, 
a) Viết phương trình hoá học. 
b) Tính khối lượng FeyO„ cân dùng. 
c) Tĩnh thể tích khí CO (đktc) đã dùng. 
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32.7. Dân luồng khí H; dư đi qua 16 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe;Oa nung nóng. 
Sau phản ứng để nguội, cân lại thấy khối lượng hỗn hợp giảm 25%. Tính 
phần trăm khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp đầu. 

32.8. Cho H; khử 16 g hỗn hợp FeO và CuO trong đó CuO chiếm 25% khối lượng 
a) Tính khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được sau phản ứng. 

b) Tính tổng thể tích khí Hs (đktc) đã tham gia phản ứng. 

32.9. Người ta dùng khí cacbon oxit để khử đồng() oxit. 
a) Nếu khử a gam đồng(I) oxit thì thu được bao nhiêu gam đồng ? 
b) Cho a = 150 g, hãy tính kết quả bằng số. 

32.10. Khử 12 ø sắt(I]) oxit bằng khí hiđro. 
a) Thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng là 


A. 5,04 lít. B. 7,56 lít. C. 10,08 lít. D. 8,2 líc. 
b) Khối lượng sắt thu được là 
A.16,8g. B.8,4g. €. 12,6 g. D. 18,6 g. 


32.11. Người ta điêu chế được 24 g đồng bằng cách dùng hiđro khử đồng(T) oxit. 
a) Khối lượng đồng(I]) oxit bị khử là 


A. 15g. B. 45 g. C. 60 g. D. 30 g. 
b) Thể tích khí biđro (đktc) đã dùng là 
A. 8,4 lí. B. 12,6 lít. C.4,2lí. — D. 16,§Hít. 


BÀI 33 : ĐIỀU CHẾ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ 


33.1. Cho các phản ứng-hoá học sau : 
(1) Ci+2AgNO¿~—>CuNO¿)2+2Ag} — (5)2AI+3H;SO¿—> Als(SO¿);+3H¿Ÿ 
(2) Na;O + H;O —> 2NaOH (6) Mg + CuCl; —> MgCl; + Cu} 
(3) Fe + 2HCI — FeCla + Hạ? (7) CaO + CO; -> CaCOa 
(4) CuO + 2HCI ~› CuC1; + H;O (8) HCI + NaOH —> NaC) + H;O 
Số phản ứng thuộc loại phản ứng thế là 
A.3. — B. 4. C. 35. D.6. 
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33,2, Một học sinh làm các thí nghiệm sau : 


33.3. 


33.4. 


(1 Cho dung dịch axit HCI tác đụng với đính Fe sạch. 

(2) Đun sôi nước. 

(3) Đốt một mẩu cacbon. 

Hỏi : 

a) Trong những thí nghiệm nào có sản phẩm mới xuất hiện, chất đó là 
chất gì 2? 

b) Trong thí nghiệm nào có sự biểu hiện của thay đổi trạng thái ? 

c) Trong thí nghiệm nào có sự tiêu hao oxi ? 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế hiđro trong phòng 
thí nghiệm. 

b) Nguyên liệu nào được dùng để điều chế H; trong phòng thí nghiệm, 
trong công nghiệp 2 

Một em học sinh tự làm thí nghiệm ở nhà, cho đính sắt sạch vào giấm ăn 
(dung dịch axit axetic CH:COOH). 


Thí nghiệm trên và thí nghiệm điều chế hiđro trong sách giáo khoa 
(bài 33) có những hiện tượng gì khác nhau, em hãy so sánh. Cho biết khí 
thoát ra là khí gì. Cách nhận biết. 


33.5*. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và magie, các dung dịch axit 


33.ó. 


33.7. 


sunfnric loãng H;SÖx và axit clohidric HCI. 
a) Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng để điều chế khí H;. 
b) Muốn điều chế được 1,I2 lít khí hiđro (đktc) phải dùng kim loại nào, 
axit nào để chỉ cần một khối lượng nhỏ nhất ? 
Trong giờ thực hành hoá học, học sinh Á cho 32,5 g kẽm vào dung dịch 
H;SO¿ loãng, học sinh B cho 32,5 g sắt cũng vào dung dịch H;SOx loãng ở 
trên. Hãy cho biết học sinh nào thu được khí hiđro nhiều hơn (đo ở cùng 
điều kiện nhiệt độ, áp suất). 
Trong giờ thực hành hoá học, một học sinh nhúng một đỉnh sắt vào dung 
địch muối đồng sunfat CuSO,. Sau một thời gian, lấy định sắt ra khỏi dung 
dịch muối. Thanh sắt bị phủ một lớp màu đổ gạch và dung dịch có muối 
sắt(I) sunfat FeSO/,. 
a) Hãy viết phương trình hoá học. 
b) Hãy cho biết phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào. 
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33.8. Cho 6,5 g kẽm vào bình dung dịch chứa 0,25 mol axit clohiđric. ˆ 
a) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc. 

b) Sau phản ứng còn dư chất nào ? Khối lượng là bao nhiêu gam 2 

33.9. Cho mạt sắt vào một dung dịch chứa 0,2 mol H;SO, loãng. Sau một thời 
gian, bột sắt tan hoàn toàn và người ta thu được 1,68 lít khí hiđro (đkfc). 

a) Viết phương trình hoá học. 

b) Tính khối lượng mạt sắt đã phản ứng. 

c) Để có lượng sắt tham gia phản ứng trên, phải cho bao nhiêu gam sắt(III) 
oxit tác dụng với khí hiđro 2? 

33.10. Người ta cho kẽm hoặc sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric HCI để 
điều chế khí hiđro. Nếu muốn điều chế 2,24 lít khí hiđro (đktc) thì phải đùng 
số gam kẽm hoặc sắt lần lượt là 
A. 6,5 g và 5,6 g. B. lố g và 8 g. 

C. 13 g và 1Í,2 g. D. 9,75 g và 8,4 g. 

33.11. Điện phân hoàn toàn 2 lít nước ở trạng thái lỏng (biết khối lượng riêng D 

của nước là 1 kg/íÐ, thể tích khí hiđro và thể tích khí oxi thu được (ở đktc) 


lần lượt là 
A. 12444 lít và 622,2 lít. B. 3733,2 lít và 1866,6 lít. 
C. 4977,6 lít và 2488, lít. D. 2488,8 lít và 1244,4 lít. 


34.12. So sánh thể tích khí hiđro (đktc) thu được trong mỗi trường hợp sau : 
a) 0,I mol Zn tác dụng với dung dịch HạS5O¿ loãng, dư. 
0,Í mol AI tác dụng với dung dịch H;SO¿ loãng, dư. 
b) 0,2 mol Zn tác dụng với dung dịch HCI dư. 
0,2 moi AI tác dụng với dung dịch HCI dư. 


BÀI 36 : NƯỚC 

36.1. Cho các oxtt : CaO ; AlO+ ; N;Os, CuO ; Na2O ; BaO ; MgO; PạO¿ ; Fe:O/ ; 
K¿O. Số oxit tác dụng với nước tạo ra bazơ tương ứng là 
A.3. B. 4. C. 5. D. 2. 
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36.2. 


36.3. 


36.4. 


36.5, 


36.6. 


36.7. 


36.8. 


36.9. 


Cho các oxit : CO; ; SO; ; CO ; P2Os ; N2Os ; NO ; SOa ; BaO ; CaO. Số oxit 
tác dụng với nước tạo ra aXI( tương ứng là 
A.6. B.4. C5, D.8.- 


Có ba chất gồm MgO, N;O¿, K;O đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn. 
Để nhận biết các chất trên, ta dùng thuốc thử là 


Á. nước. B. nước và phenolphtalein. 
Œ. dung dịch HCI. D. dung dịch H;SO¿. 
Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng được với nước ? Nếu có hãy viết 


phương trình hoá học của phản ứng và gọi tên sản phẩm tạo thành : SOa, 
Na2O, Al;O¿, CaO, P;O;, CuO, CO¿. 

Cho nổ một hỗn hợp gồm 1 mọi hiđro và 14 lít khí oxi (đktc). 

a) Có bao nhiêu gam nước được tạo thành ? 

b) Chất khí nào còn dự và dư bao nhiêu lít ? 

Cho một hỗn hợp chứa 4,6 g matri và 3,Ø ø kali tác dụng với nước. 

a) Viết phương trình hoá học. 

b) Tính thể tích khí hiđro (đktc) thu được. 

c) Dung dịch sau phản ứng làm đổi màu giấy quỳ tím như thế nào ? 

Dưới đây cho một số nguyên tố hoá học : 

Natri, đồng, photpho, magie, nhôm, cacbon, lưu huỳnh. 

a) Viết công thức các oxit của những nguyên &ế trên theo hoá trị cao nhất 
của chúng. 

b) Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa các oxit trên (nếu có) với nước. 
c) Dung dịch nào sau phản ứng làm đổi màu giấy quỳ tím ? 

Cho 210 kg vôi sống (CaO) tác dụng với nước, em hãy tính lượng Ca(OH); 
thu được theo lí thuyết. Biết rằng vôi sống có 10% tạp chất không tác dụng 
VỚI nƯỚC. 

Viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá sau và cho biết mỗi phản 
ứng thuộc loại phản ứng nào. 


a) K > K;O —> KOH ; c) Na NaOH 


b) Pò P;Òs —> HạPO, : L_ Na¿O 
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36.10*. Cho sơ đồ chuyển hoá sau : 


CaCO+a —> CaO —> Ca(OH)›; —> CaCOa. 


Viết các phương trình hoá học của phản ứng biểu diễn chuyển hoá trên. 


36.11. Đốt cháy 10 cmˆ khí hiđro trong 10 cm” khí oxi. Biết các thể tích khí đo 


cùng ở 100C và áp suất khí quyển. Thể tích chất khí còn lại sau phản ứng là 
A. 5 cm” hiđro, 

B. 10 em” hiđro. 

C. chỉ có 10 cm” hơi nước. 


3 Ề 
D.5cm oxI. 


BÀI 37 : AXIT - BAZƠ - MUỐI 


37.1. 


37.2. 


37.3. 


37.4. 


37.5. 
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Dãy dung địch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh ? 

A. NaOH, BaC1;, H;POu, KOH B, NaOH, Na;SO„, KCI, KOH 

C. NaOH, Ba(OH);, Ca(OH);,KOH D.NaOH, Ca(NOa);, KOH, H;SO¿ 
Dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ ? 

A. H;POu, HNOa, H;POa, HCI, NaCl, HạSO¿ 

B. H;SO„, HNO›, KOH, HNO:, HCI, HạPO+ 

C. H;SOua, HNO+, CaÖ)., HCI, H:PO„, NaOH 

D. H;PO;, H;SO¿, HNO¿, H;PO¿, HCI 


Có 3 chất rắn là Cu, AI, CuO đựng riêng biệt trong 3 lọ bị mất nhãn. Để 
nhận biết 3 chất rắn trên, ta dùng thuốc thử là 


A. dung dịch NaOH. B. dung dịch CuSOa. 
C. dung dịch HCIL. Ð, khí Hạ. 
Bằng thí nghiệm hoá học, hãy chứng minh rằng trong thành phần của axit 


clohiđrc có nguyên tố hiđro. 
Hãy viết công thức hoá học (CTHH) của những muối có tên sau : 


Canxi clorua, kali nitrat, kali photphat, nhôm sunfat, sắt(TD nitrat. 
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37.6. Cho các hợp chất có công thức hoá học : KOH, CuCl;, Fe;O;, ZnSO„, CuO, 
Zn(OH);, H;PO¿. CuSO¿, HNO¿. Hãy cho biết mỗi hợp chất trên thuộc loại 
hợp chất nào ? 

37.7. Cho biết gốc axit và tính hoá trị của gốc axit trong các axit sau : H;S, HNOa, 
H;SO,, H;S¡Oa, H;PO,, 

37.8. Viết công thức của các hiđroxit ứng với các kim loại sau : Natri, canxi, crom, 
bari, kali, đồng, kẽm, sát. Cho biết hoá trị của crom là II, đồng là II và sắt 


là HI. 
37.9. Viết phương trình hoá học biểu diễn những chuyển hoá sau : 
a) Ca — CaO —> Ca(OH); ; b) Ca — Ca(OH)s. 


37.10. Hãy dẫn ra một phương trình hoá học đối với mỗi loại phản ứng sau và cho 
biết phản ứng hoá học thuộc loại nào ? 


a) Oxj hoá một đơn chất bằng oxi ; 
b) Khử oxit kim loại bằng hiđro ; 
c) Đầy hiđro trong axit bằng kim loại ; 
d) Phản ứng giữa oxit bazơ với nước ; 
e) Phản ứng giữa oxit axit với nước. 
37.11. Tính lượng natri hiđroxit thu được khi cho những lượng natri sau tác dụng 
VỚI nước : 
a) 46 g natr1 : b) 0,3 mol natri. 
37.12. Trong các oxit sau đây, oxit nào tác dụng được với nước ? Viết phương trình 
hơá học và gọi tên sản phẩm tạo thành : SO¿, PbO, K2O, BaO, N;Os, FezOa. 
37.13. Hãy trình bày những hiếu biết của em về axit clohiđric theo dàn ý sau : 
a) Thành phần hoá học. ' 
b) Tác dụng lên giấy quỳ. 
c) Tác dụng với kim loại. 
37.14. Trong những chất sau đây, những chất nào là oxit, bazơ, axit, muối : CaO, 
H;SO,, Fe(OH);, FeSOu, CaSOx, HCI, LIOH, MnO;, CuC1;, Mn(OH);, SO› 2 
37.15. Viết phương trình hoá học biểu diễn những chuyển hoá sau đây : 
a) 5 —> SOa —> H;SO: ; b) Cu —> CuO —> Cu ; 
c) P—> PạO; —› H;PO¿. 
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437.16. Điền thêm những công thức hoá học của những chất cần thiết vào các 
phương trình hoá học sau đây rồi cân bằng phương trình : 


aMg+HCI  --+> 2+? b) AI + H;SO/¿ _—> 7+2 
c)MgO+HCI -->  ?+? d) CaO+HạPO, --> 2+2 
đ) CaO + HNOa--> 2+2 

37.17. Có thể điều chế được bao nhiêu mol axit sunfuric khi cho 240 g lưu huỳnh 
trioxit SO+a tác dụng với nước ? 

37.18. Viết công thức của các muối sau đây : 
a) Kalli clorua;  b) Canxi nifrat ; c) Đồng sunfat; dở) Natri sunft ; 
e) Natr ntrat; ) Canxi photphat;  g) Đồng cacbonat, 


37.19. Cho biết các chất dưới đây thuộc loại hợp chất nào, viết công thức của các 
hợp chất đó : Natri hiđroxit, khí cacbomc, khí sunfurơ, sắt(TI) oxit, muối ăn, 
axit clohiric, axit photphoric. 


37.20. Tìm phương pháp xác định xem trong ba lọ, lọ nào đựng dung dịch axit, 
dung dịch muối ăn và dung dịch kiểm (bazø). 


BÀI 38 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 5Š 


38.1. a) Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau : 
(1) Lưu huỳnh đioxit + nước ; (4) Kẽm + axit sunfuric (loãng) ; 
(2) Sát) oxit + hiđro ; (5) Canxi oxIt + nước. 
(3) Kẽm + dung dịch muối đồng(H) sunfat ; 
b) Các loại phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào 2 
3&.2. Có những cụm từ : Sự cháy, phản ứng phân huỷ, phản ứng hoá hợp, phản ứng 


toả nhiệt. Hãy chọn những cụm từ thích hợp để điển vào ng chỗ trống 
trong các câu sau : 


LG là phản ứng hoá học, trong đó có một chất mới được tạo thành 
từ hai hay nhiều chất ban đầu. 

b)................ là phản ứng hoá học có sinh nhiệt trong quá trình xảy ra. 

GÌ 9n tU là phản ứng hoá học trong đó từ một chất sinh ra nhiều chất mới. 
đ)................. là sự oxi hoá có toa nhiệt và phát sáng. 


Đối với mỗi câu trên hãy dẫn ra một phương trình hoá học để minh hoạ. 
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38.3. Từ những hoá chất cho sẵn : KMnO,, Fe, dung dịch CuSO,, dung dịch 
H;SO/, loãng, hãy viết các phương trình hoá học để điều chế các chất theo sơ 
đồ chuyển hoá sau : Cu —> CuO —> Cu. Biết Fe có thể phản ứng với CuSO/ 
theo phương trình : Fe + CuSO¿ —> Cu + FeSO. 


38.4. Khi điện phân nước thu được 2 thể tích H; và 1 thể tích khí O; (cùng điều 
kiện nhiệt độ, áp suất). Từ kết quả này, em hãy chứng minh công thức hoá 
học của nước. 

38.5. Để đốt cháy 68 g hỗn hợp khí hiđro và khí CO cần 89,6 lít oxi (ở đktc). Xác 
định thành phần phần trăm khối lượng của các khí trong hỗn hợp ban đầu. 
Nêu các phương pháp giải bài toán. 

38,6. Khử 50 g bỗn hợp đồng(1I) oxit và sắt(I) oxit bằng khí hidro. Tính thể tích 
khí hiđro cần dùng, biết rằng trong hỗn hợp, đồng(II) oxit chiếm 20% về 
khối lượng. Các phản ứng đó thuộc loại phản ứng gì 2 

38.7. Cho 0,2 mol kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 49 g axit sunfuric. 

a) Viết phương trình hoá học. 
b) Sau phản ứng chất nào còn dư ? 
c) Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc). 

38.8. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại AI, Fe và dung địch HƠI. 

a) Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với dung dịch 
HCI thì kim loại nào cho khí hiđro nhiều hơn 2 

b) Nếu thu được cùng một lượng khí hiđro thì khối lượng kim loại nào 
dùng ít hơn ? 

38.9. Dùng khí Hy để khử hết 50 g hỗn hợp A gồm đồngŒI) oxit và 
sắt(II) oxit. Biết trong hỗn hợp sắt(II) oxit chiếm 80% khối lượng. Thể tích 
khí H; (đktc) cần dùng là 
A. 29,4 lít. B. 9,8 lí. C. 19,6 lít. D. 39,2 lít, 

38.10. Viết công thức hoá học của các muối sau đây : 

a) CanxI clorua ; b) Kali clorua; c) Bạc nitrat; 
đ) Kali sunfat; đ) Magie nitrat ; e) Canxi sunfat. 

38.11. a) Cho I3 g kẽm tác dụng với 0,3 mol HCI, khối lượng muối ZnCl; được 
tạo thành trong phản ứng này là 
A. 20,4 g. B. 10,2 g. C. 30,6 g. D.40 g. 

b) Có thể nói trong HCI có các đơn chất hiđro và clo được không ? Tại sao ? 
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38.12. Thế nào là gốc axit ? Tính hoá trị của các gốc axit tương ứng với các axit 
sau : HRr, HS, HNO¿:. H;5O¿a, HạS5Oa, HPO/, HạCOa. 

38.13. a) Xác định hoá trị của Ca, Na, Fe, Cu, AI trong các hiđroxit sau đây : 
Ca(OH);, NaOH, Fe(OH);, Cu(OH);, Al(OH). 


b) Cho 1,35 g nhôm tác dụng với dung dịch chứa 7,3 g HCI. Khối lượng 
muối tạo thành là 


A.3,3375 g. B. 6,675 g. C.27/775g.  D.10,775g. 
38.14. Hãy nêu phương pháp nhận biết các khí : cacbon đioxít, oxi, nitơ, hiđro. 


38.15. Cho 60,5 g hỗn hợp gồm hai kim loại kẽm Zn và sắt Fe tác dụng hết với 
dung dịch axit clohiđric. Thành phần phần trăm khối lượng của sắt trong hỗn 
hợp là 46,289%. Tính : 


a) Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. 
b) Thể tích khí H; (đktc) sinh ra. 
c) Khối lượng các muối tạo thành. 
38.16. Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 g axit H;SO¿. 
a) Tính thể tích khí H; thu được ở đktc. 
b) Chất nào dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam ? 
38.17. Dẫn 6,72 lít (ờ đktc) hỗn hợp hai khí Hạ và CO từ từ qua hỗn hợp hai oxit 
FeO và CuO nung nóng, sau phản ứng thấy khối lượng hỗn hợp giảm m gam. 
a) Viết các phương trình hoá học. 
b) Tính m. 
c) Tính phần trăm thể tích các khí, biết tỉ khối hỗn hợp khí so với CHạ 
bằng 0,45. 


38.18. Cho 3,6 ø một oxìt sắt vào dung dịch HCI dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn 
toàn thu được 6,35 g một muối sắt clorua. Hãy xác định công thức phân tử 
của oxit sắt. 


38.19, Cho dòng khí H; dư qua 24 g hôn hợp hai oxit CuO và FezO¿ nung nóng. 
Tính khối lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng. Biết rằng mẹ, o, : meyo = 3: Ì. 
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38.20. Cho 10,4 g oxit của một nguyên tố kim loại hoá trị II tác dụng với 
dung dịch HCI dư, sau phản ứng tạo thành 15,9 ø muối. Xác định nguyên tế 
kim loại. 

38.2L. Cho 0,3 g một kim loại tác dung hết với nước cho I68 mĩ khí hiđro (ở 
đktc). Xác định tên kim loại, biết rằng kim loại có hoá trị tối đa là II. 

38.22. Cho 5,6 g oxit kim loại tác dụng vừa đủ với dung dịch HCI cho 11,1 g muối 
clorua của kim loại đó. Xác định tên kim loại. Biết kim loại có hoá trị tối 
đa là HL 

38.23. Cho một dòng khí H; dư qua 4,8 g hôn hợp CuO và một oxit sắt nung nóng 
thu được 3,52 g chất rắn. Nếu cho chất rắn đó là hoà tan trong axit HCI thì 
thu được 0,896 lít H; (ở đktc). Xác định khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp 
và công thức phân tử của oxit sắt. 


39.24. Dùng khí H; khử 31,2 g hỗn hợp CuO và FezO¿, trong hỗn hợp khối 


lượng FezOx¿ nhiều hơn khối lượng CuO 15,2 g. Tính khối lượng Cu và Fe 
thu được. 
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Chương ó6 


Dung dịch 


. BÀI 40 : DUNG DỊCH 


40.1. Trong phòng thí nghiệm có sắn một dung dịch NaC]1. Bằng phương pháp thực 
nghiệm, em hãy xác định dung dịch NaCl này là bão hoà hay chưa bão hoà. 
Trình bày cách làm. 


BÀI 41 : ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC 


__ #1.1. Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất rắn trong nước (hình 6.5, SGK). hãy ước 
lượng độ tan của các muối NaNOa, KBr, KNO;, NHạCI, NaC1 và Na;SO¿ ở 
nhiệt độ : 

a) 20°C. 
b) 40°C. 

41.2. Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất khí trong nước (hình 6.6, SGK), hãy ước 

lượng độ tan của các khí NO, O› và N; ở 20°C. Hãy cho biết có bao nhiêu 


rnililít những khí trên tan trong 1 lít nước. Biết rằng ở 20°C và 1 atm, ¡ mol 
chất khí có thể tích là 24 lít và khối lượng riêng của nước là I g/ml. 


41.3. Tính khối lượng muối natri clorua NaCl có thể tan trong 750 g nước 
ở 25°C. Biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36,2 g. 

41.4. Tính khối lượng muối AgNO: có thể tan trong 250 g nước ở 25C. Biết độ 
tan của AgNO; ở 25C là 222 g. 

41.5”, Biết độ tan của muối KCI ở 20°C là 34 g. Một dung dịch KCI nóng có chứa 
50 g KCI trong 130 g H;O được làm lạnh về nhiệt độ 20°C. Hãy cho biết : 
a) Có bao nhiêu gam KCT tan trong dung dịch. 
b) Có bao nhiêu gam KCI tách ra khỏi dung dịch. 


41.6. Một dung dịch có chứa 26,5 g NaCl trong 75 g HO ở 25°C. Hãy xác định 
dung dịch NaC] nói trên là chưa bão hoà hay bão hoà. 


Biết độ tan của NaCl trong nước ở 25°C là 36 g. 


41.7. Có bao nhiêu gam NaNO; sẽ tách ra khỏi 200 g dung dịch bão hoà NaNO¿ 
ở 50C, nếu dung địch này được làm lạnh đến 20°C ? 


BẾP : 3 NO, (509C) = L4 8š ŠNaNO; (205C) = Bổ #: 


BÀI 42 : NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 


42.1. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và chỉ ra chỗ sai của câu trả lời không đúng 
sau đây : 
4) Nông độ phần trăm của dụng dịch cho biết : 
1. Số gam chất tan trong 100 gø dung môi. 
2. Số gam chất tan trong 100 g dung dịch. 
3. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch. 
4. Số gam chất tan trong I lít dung môi. 
5. Số gam chất tan trong một lượng dung dịch xác định. 
b) Nông độ mol của dung dịch cho biết : 
1. Số gam chất tan trong L lít dung dịch. 
2. Số mol chất tan trong I1 lít dung dịch. 
3. Số mol chất tan trong Í lít dung môi. 
4. Số gam chất tan trong I lít dung môi, 
5. Số mol chất tan (rong một thể tích xác định dung dịch. 
42.2. Trong phòng thí nghiệm có các lọ đựng dung dịch NaCl, H;SO¿, NaOH có 
cùng nồng độ là 0,5M. 
a) Lấy một ít mỗi dung dịch trên vào ống nghiệm riêng biệt. Hỏi phải lấy 
như thế nào để có số mol chất tan có trong mỗi ống nghiệm là 
bằng nhau ? 
b) Nếu thể tích dung dịch có trong mỗi ống nghiệm là 5 mi, hãy tính số 
gam chất tan có trong mỗi ống nghiệm. 
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42.3. 


Để xác định độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực 
nghiệm, người ta dựa vào những kết quả như sau : 


— Nhiệt độ của dung dịch muối bão hoà đo được là 19°C. 
— Chén nung rỗng có khối lượng là 47,1 g. 
— Chén nung đựng dung dịch muối bão hoà có khối lượng là 69,6 g. 


- Chén nung và muối kết tinh thu được sau khi làm bay hết hơi nước, có 
khối lượng là 49,6 g. 


Hãy cho biết : 

a) Khối lượng muối kết tỉnh thu được là bao nhiêu. 

b) Độ tan của muối ở nhiệt độ 19°C. 

c) Nồng độ phân trăm của dung dịch muối bão hoà ở nhiệt độ 19°C. 


42.4. Làm bay hơi 300 g nước ra khỏi 700 g dung dịch muối 12%, nhận thấy có 5 g 


muối tách khỏi dung dịch bão hoà. Hãy xác định nồng độ phần trăm của 
dung dịch muối bão hoà trong điều kiện thí nghiệm trên. 


42.5. Một dung dịch CuSO, có khối lượng riêng là 1,206 g/ml. Khi cô cạn 165,84 ml 


42.6. 


dung dịch này người ta thu được 36 g CuSO¿. Hãy xác định nông độ phần 
trăm của dung dịch CuSO¿ đã dùng. 
Hãy điển vào những ô trống của bảng các số liệu thích hợp của mỗi dung 
dịch glucozơ C¿H¡;Os trong nước : 


42.7. Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định nồng độ phần trăm và nồng 
độ mol của một mẫu dung dịch CuSO¿ có sẵn trong phòng thí nghiệm. 
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BÀI 43 : PHA CHẾ DUNG DỊCH 


43.1. 


Từ dung dịch MgSO¿ 2M làm thế nào pha chế được 100 ml dung dịch 


43.2. Từ dung dịch NaCl 1M, hãy trình bày cách pha chế 250 ml dung dịch NaC1 


43.3. 


43.4. 


43.5. 


43.6. 


43.7. 


0,2M. 


Hãy trình bày cách pha chế 150 ml dung dịch HNO2: 0,25M PhHớp, cách pha 
loãng dung dịch HNO¿ 5M có sẵn. 


Từ glucozơ (C¿H¡zO¿) và nước cất, hãy trình bày cách pha chế 200 g dung 
dịch glucozơ 2%. 


Hãy trình bày cách pha chế các dung dịch theo những yêu cầu sau : 
a) 250 ml dung dịch có nồng độ 0,IM của những chất sau : 

— NaCl ; 

— KNO;; 

— CuSOx. 

b) 200 g dung dịch có nồng độ 10% của mỗi chất nói trên. 

Có những dung dịch ban đầu như sau : 

a) NaCIl 2M ; 


b) MgSO, 0,5M. 

c) KNOa 4M; 

Làm thế nào có thể pha chế được những dung dịch theo những yêu cầu sau : 
— 500 ml dung dịch NaCl 0,5M; - 

— 2 lít dung địch MgSO¿ 0,2M ; 

— 30 m[l dung dịch KNO: 0,2M. 


Từ những muối và nước cất, hãy trình bày cách pha chế các dung 
dịch sau : 


a) 2,5 kg dung dịch NaCl 0,9% ; 
b) 50 g dung dịch MgC; 4% ; 
c) 250 g dung dịch MgSO¿ 0,1%. 
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43.8*. Có 2 lọ đựng dung dịch H;SO¿. Lọ thứ nhất có nồng độ 1M, lọ thứ hai có 


nồng độ 3M. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 50 ml dung dịch 
H;SO¿ có nông độ 1,5M từ 2 dung dịch axit đã cho. 


43.9*, Cần dùng bao nhiêu mililít dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng là 


1,05 g/ml và bao nhiêu mililít dung dịch NaOH 10% có khối lượng riêng là 
1,12 g/ml để pha chế được 2 lít dung dịch NaOH 8% có khối lượng riêng là 
1,10 g/ml ? 


BÀI 44 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG ó 


44.1. Cân 10,6 g muối Na;CO; cho vào cốc chia độ. Rót vào cốc khoảng vài chục 


mililít nước cất, khuấy cho muối tan hết. Sau đó rót thêm nước vào cốc cho 
đủ 200 ml. Ta được dung dịch NazCO; có khối lượng riêng là 1,05 g/mI. 
Hãy tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế. 


44.2. Có : CuSO¿ và nước cất. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế để có được 


44.3 


những sản phẩm sau : 
a) 50 mÌ dung dịch CuSO„ có nồng độ 1M. 
b) 50 g dung dịch CuSOx có nồng độ 10%. 


. Bảng dưới đây cho biết độ tan của một muối trong nước thay đổi theo nhiệt độ : 


a) Vẽ đồ thị biểu diễn độ tan của-muối trong nước (trục tung biểu thị khối 
lượng chất tan, trục hoành biểu thị nhiệt độ). 


b) Căn cứ vào đồ thị, hãy ước lượng độ tan của muối ở 25°C và 559C. 
c) Tính số gam muối tan trong : 


~ 200 g nước để có dung dịch bão hoà ở nhiệt độ 20°C. 
— 2 kg nước để có dung dịch bão hoà ở nhiệt độ 50°C. 


44.4. Người ta pha chế một dung dịch NaC1 ở 20°C bằng cách hoà tan 23,5 g NaCl 
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trong 75 ø nước. Căn cứ vào độ tan của NaC] trong nước S =32g, 


NaCI(20°C) 


hãy cho biết dung địch NaCl đã pha chế là bão hoà hay chưa bão hoà. Nếu 
dung dịch NaCI là chưa bão hoà, làm thế nào để có được dung dịch NaCl bão 
hoà ở 20°C ? 

44.5. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 0,5 lít dung địch H;SO¿ có nồng 
độ 1M từ H;SO¿ có nồng độ 98%, khối lượng riêng là I,84 g/ml. 

44.6*. A là dung dịch HaSO¿ có nồng độ 0,2M. B là dung dịch H;SO¿ có nông độ 
0,3M. 
a) Nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích VẠ : Vụ = 2 : 3 được dung dịch C. 
Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch C. 
b) Phải trộn A và B theo tỉ lệ nào về thể tích để được dung dịch H;SO¿ có 
nồng độ 0,3M ? 

44.?*. Có 200 g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A). 
a) Cần phải trộn thêm vào dung dịch AÀ bao nhiên gam dung dịch 
NaOH 10% để được dung dịch NaOH §% ? 
b) Cần hoà tan bao nhiêu gam NaOH vào dung dịch A để có dung dịch 
NaOH §% ? 


c) Làm bay hơi nước dung dịch AÀ, người ta cũng thu được dung dịch 
NaOH 8%. Tính khối lượng nước đã bay hơi. 
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B. PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI — 
ĐÁP SỐ 


Chương 1 


Chất 
Nguyên tử 


ˆ Kà 
Phân tử 
` -~ 
BAI 2 : CHAÁT 
2.1. Theo thứ tự các chỗ trống (có một số dấu chấm) trong các câu là những từ và 
cụm từ dưới đây : 
tự nhiên, chất, vật thể nhân tạo, chất, chất, vật thể, chất. 
2.2. Vật thể tự nhiên : quả chanh, quặng apatit ; vật thể nhân tạo : cốc, que diêm, 
bóng đèn điện. l 
Chất : nước, axit xitric, thuỷ tỉnh, chất dẻo, lưu huỳnh, canxi photphat, 
đồng, vonfam. 
2.3. Tự kiểm tra theo mục II. Tính chất của chất, trong bài 2, SGK. 
2.4. a) Tính dẫn điện ; không dẫn điện ; 
b) Có ánh kim, phản xạ tốt ánh sáng ; 
c) Cháy được, khi cháy toả nhiều nhiệt. 
2.5. Nhúng giấy tẩm quỳ tím vào nước vát từ quả chanh, quan sát thấy quỳ tím 
đổi màu đỏ. _ 
2.6. (Lưu ý khi làm bài tập 2.6 và 2.7 : Chất tinh khiết phải có tính chất nhất 


định, những tính chất đo được như nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, 
khối lượng riêng... phải có giá trị không đổi). 

Thiếc hàn nóng chảy ở nhiệt độ khác với nhiệt độ nóng chảy xác định của 
thiếc. Vậy thiếc hàn là chất không tinh khiết, có trộn lẫn chất khác, 


(1) Thiếc hàn là một hỗn hợp thiếc và chì. Pha trộn thêm chì vào thiếc để hỗn hợp có nhiệt độ 
nóng chảy thấp hơn, tiện lợi cho việc hàn kim loại bằng thiếc. 
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2.7. Phương ánC (nước cất sôi ở 100°C). 

2.8.  Đun nóng hỗn hợp cồn và nước đến khoảng 80°C. Cồn có nhiệt độ sôi thấp 
hơn sẽ bay ra. Hơi cồn được dẫn qua ống làm lạnh sẽ ngưng tụ thành những 
giọt cồn lỏng. Giữ cho nhiệt độ ở trên 80°C một vài độ đến khi không còn 
hơi cồn thì dừng lại. 

BÀI 4 : NGUYÊN TỬ 

4.1. a) Proton và electron ; 

b) Proton và nơtron, electron ; 
©) Proton ; 
đ) Các electron. 
4.2. Cụm từ B. (Mỗi electron mang điện tích (—), mỗi proton mang điện tích (+) 
._ nên về số trị tổng điện tích âm bằng tổng điện tích dương.) 
4.3. (Lập bảng như trong SGK) 
4.4.a) — Nguyên tử ”_ Số lớp electron 
Nitơ 2 
NÑeon - 2 
Silic » 3 
Kali 4 
b) Nguyên tử nitơ và nguyên tử neon cùng có hai lớp electron. 
c) Nguyên tử silic có ba lớp electron như nguyên tử natri. 
4.5. a) Nguyên tử kali. 


b) Nguyên tử nitơ và nguyên tử neon. 


c) Nguyên tử silic. 
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b) Hai nguyên tử có số e lớp ngoài cùng bằng 5, hai nguyên tử có số e lớp 
ngoài cùng bằng 7. 
BÀI 5 : NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


5.1. Cụm từ C (vì nơtron không mang điện nên điện tích của hạt nhân chỉ do 
proton mà có). Định nghĩa : Nguyên tố hoá học là tập hợp những tuyên tử 


có cùng điện tích hạt nhân. 
5.2. Từ sơ đồ nguyên tử ta biết được : 
Nguyên tử Sốpp trong hạt nhân 
(a). 4 
(b) 5 
(c) 12 
(d) 15 


Theo bảng 1, viết tên và kí hiệu hoá học của mỗi nguyên tố ; thí dụ : 
Nguyên tử (a) ; tên nguyên tố beri, kí hiệu hoá học Be. 

5.3. a) Nguyên tử các nguyên tố beri và bo có cùng số lớp electron, hai lớp. 
b) Nguyên tử các nguyên tố beri và magie có cùng số electron lớp ngoài 
cùng, 2e. : 

5.4. a)O9Mg, 6CI, 8Ne. 
b) Khối lượng của bảy nguyên tử kali bằng : 

7x39 =273 (đvC). 

Giải tương tự, được : 336 đvC (12S¡), 465 đvC (15P). 
Ghi chú : Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon chỉ cho biết sự nặng nhẹ 
giữa các nguyên tử. Cần hiểu, bảy nguyên tử kali nặng bằng 273 nguyên tử 
hiđro. Điều này thấy rõ hơn khi giải các bài tập 5.5, 5.6. 


5.5. Khối lượng của hai nguyên tử magie bằng : 
2x24 =48 (đvC) 
Số nguyên tử oxi nặng bằng hai nguyên tử magie là : 
48: 1l6=3 
5.6. Khối lượng của bốn nguyên tử magie bằng : 
4x24 = 96 (đvC) 
Nguyên tử khối của nguyên tố X bằng : 
96 : 3 = 32 (đvC) 
X là S, lưu huỳnh. 


5/7. a) Thành phân hạt nhân của hai nguyên tử giống nhau vẻ số proton 
(đều có 2p), khác nhau về số nơtron, theo thứ tự bằng 2 và 1. 


b) Hai nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học vì có cùng số proton 
trong hạt nhân. Đó là nguyên tố heli, He. 


5.8*. a) Năm nguyên tử thuộc hai nguyên tố hoá học. 


b) Tên nguyên tố : cacbon và canxi, kí hiệu : C và Ca, nguyên tử khối : 12 
và 40. 


" e)  ®)) 


8® gẹ 2e 


BÀI ó : ĐƠN CHẤT - HỢP CHẤT - PHÂN TỬ 


6.1. Theo thứ tự các chỗ trống (có một số dấu chấm) trong các câu là những từ và 
cụm từ : đơn chất, nguyên tố hoá học, hợp chất, nguyên tố hoá học, nguyên 
tố hiđro, nguyên tố clo. 


6.2. PhươngánC. 


6.3. Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp khít nhau theo một trật tự 
xác định. 


Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một 
số nguyên tử nhất định. 
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6.4. 
6.5. 


6.6. 


6.7. 


ú.8. 


Phương án B. 


(Hướng dẫn : để giải thích một chất là đơn chất hay hợp chất có thể dựa vào 
định nghĩa trong SGK hoặc dấu hiệu đặc trưng của phân tử (xem bài 
tập 6.4). 


a) Khí ozon là đơn chất vì phân tử gồm những nguyên tử cùng loại liên kết 
với nhau. 


b) Axit photphoric là hợp chất vì phân tử gồm những nguyên tử khác loại 
liên kết với nhau. 


©) Natri cachonat là hợp chất (giải thích như câu b). 

d) Khí flo là đơn chất (giải thích như câu a). 

e) Rượu etylic' là hợp chất (giải thích như câu b). 

Ð Đường là hợp chất (giải thích như câu b). 

Phân tử khối của : 

a) Khí ozon bằng : 3 x l6 = 48 (đvC) 

b) Axit photphoric bằng : 3 + 3] + 4 x 16 = 98 (đvC) 

©) Chất natri cacbonat bằng : 2 x 23 + I2 + 3 x 16 = 106 (đvC) 

đ) Khí flo bằng : 2 x 19 = 38 (đvC) 

e) Rượu etylic bằng : 2 x 12 + 6 + l6 = 46 (đvC) 

?) Đường bằng : 12 x 12 + 22 + 11 x l6 = 342 (đvC) 

Phân tử đường nặng nhất, phân tử khí flo nhẹ nhất. 

a) Khi tan trong nước, đường bị chia nhỏ thành phân tử và trộn lần cùng 
phân tử nước. 

b) Hỗn hợp nước đường gồm hai loại phân tử là phân tử nước và phân 
tử đường. 

a) Số phân tử trong 1 kg nước lỏng bằng số phân tử có trong 1 kg hơi nước, 


b) Bạn thứ hai đúng (giữa các phân tử luôn có khoảng cách hay đúng 
hơn là khoảng trống. Khi đun nóng, nhiệt độ tăng thì khoảng trống 
tăng theo). 


(1) Rượu etylic (cên), đường thuộc loại hợp chất hữu cơ. 
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BÀI 8 : LUYỆN TẬP 


§.1. Từ sơ đồ nguyên tử ta biết được 


§.2. 


8.3. 


Nguyên tứ Sốp trong hạt nhân 
(a) 11 
@®) 3 
(c) 8 
(đ) 17 
(e) 9 
@® l6 
(8) I9 


Theo bảng 1, viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của mỗi nguyén 
tố, thí dụ : 


Nguyên tử (a) : tên nguyén tố natri, kí hiệu hoá học Na, nguyên tử khối 23. 
a) Nguyên tử các nguyên tố lit1, oxi và flo giống nhau về số lớp electron, 
cùng có hai lớp. Nguyên tử các nguyên tố natri, lưu huỳnh và clo giống 
nhau, cùng có ba lớp electron. 


b) Nguyên tử các nguyên tố liú, natri và kali giống nhau về số electron Ở 
lớp ngoài cùng, đều có 1 e. Nguyên tử các nguyên tố clo và flo giống nhau 
đều có 7 e ở lớp ngoài cùng. 
Nguyên tử các nguyên tố lưu huỳnh và oxi piống nhau đều có 6 e ở lớp 
ngoài cùng. 
a) Từ bài tập 7, bài 5. SGK biết được 1 đvC tương ứng với 1,66 x 10 ”Ÿ g, 
đây chính là khối lượng tính bằng gam của I nguyên tử H. 
Số nguyên tử H có trong 1 g hiđro bằng : 
I 

— m—=.—— =-1# 103 ~6,02.1022 

166x100” 'g L66x10 L66 
Số nguyên tử H gần với C. 
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8.4. 


§.S. 


8.6. 


§.7. 


8.8. 


8.9%, 


l) 


"Hai hợp chát đều được tạo nên từ hai nguyền tố. Giống như phân tử nước, 
phân tử khí sunfurơ hình gấp khúc, có tí lệ số nguyên tử bằng 7 - 2. Còn 
phân tử khí amoniac hình tháp tam giác, có tỉ lệ số nguyên tử bằng 7 : 3". 

a) Phân tử khối của hợp chất bằng nguyên tử khối của O = 16 đvC. 

Nguyên tử khối của nguyên tố X bằng : 16 — 4= 12 (đvC). 

X là nguyên tố cacbon C, 


b) Phần trăm về khối lượng của nguyên tố C trong hợp chất bằng : 
%mQ =1< x100%=75%. 


a) Khối lượng bằng đơn vị cacbon của hai nguyên tử O là : 2 x 16 = 32 (đv©). 
Vì mỗi nguyên tố chiếm 50% về khối lượng nên đây cũng là khối lượng của 
một nguyên tử nguyên tố Y. Nguyên tử khối của Y bằng 32 đvC, Y là 
nguyên tố lưu huỳnh S. 
b) Phân tử khối của hợp chất bằng : 
32+2x 16 =64 (đvC) 

Phân tử nặng bằng nguyên tử đồng (Cu = 64 đvC). 
Đổ hỗn hợp nước và đầu ôÌiu vào phễu chiết. Dâu ôliu không tan trong nước 
và nhẹ hơn nước nên nổi thành một lớp ở trên. Nước tách thành một lớp 
ở dưới. Mở phễu cho nước chảy ra từ từ đến khi hết nước thì đóng khoá 
phếu lại. 
Khối lượng riêng của các chất rắn lớn hơn rất nhiều (hàng nghìn lần) so với 
các chất khí là vì ở trạng thái khí các phân tử ở rất xa nhau, có khoảng trống 
rất lớn g1ữa các phân tử. 
a) Khối lượng tính bằng gam của 6,02.10”Ì nguyên tử oxi (nguyên tử khối là 
16 đvC) bằng : 6,02.10? x 16 x 1,66 x 10 ?°g. 

= 16 x 6,02 x 1,66 x 102? x 10 ”1g 

+ 16 x 10x 10”) x 10 ?°g 

= 16 x 10'! x 10 ”Ê= ]6 g. 
Khối lượng tính bằng gam của 6,02.10” nguyên tử flo (nguyên tử khối là 


19 đvC) và của 6,02.10ˆÌ nguyên tử nhôm (nguyên tử khối là 27 đvC) thứ 
tự bằng (đặt tính như trên) : 79 ø và 27 ø. 


b) Số trị của các giá trị khối lượng tính được bằng chính số trị nguyên tử 
khối của mỗi nguyên tố. (Tương tự, I g là khối lượng tính bằng gam của 
6,02.10? nguyên tử H, nguyên tử khối của nguyên tố là l đvC, có cùng số 
trị l). 


BÀI 9 : CÔNG THỨC HOÁ HỌC 


9.1. 


9.2. 
9.3. 


9.4, 


9.5. 


Theo thứ tự các chỗ trống (có một số đấu chấm) trong các câu là những từ 
Và cụm từ sau : chất, kí hiệu hoá học, chỉ số, đơn chất, kí hiệu, hợp chất, 
kí hiệu). 


Phương án B. 

2) Axit sunfuhidric do hai nguyên tố là H và S tạo ra. 

Trong một phân tử có 2H và 1S. Phân tử khối bằng : 2 + 32 = 34 (đvC). 
b) Kali oxit do hai nguyên tố là K và O tạo ra. 

Trong một phân tử có 2K và 1O. 

Phân tử khối bằng : 2 x 39 + 16 = 94 (dvC). 


©) Lit hiđroxit do ba nguyên tố là L1, O và H tạo ra. Trong một phân tử có 
1L¡ï, 1Õ và IH. 


Phân tử khối bằng : 7 + I6 + 1 = 24 (đvC). 
đ) Magie cacbonat do ba nguyên tố là Mg, C và O. 
Trong một phân tử có IMg, 1C và 3O. Phân tử khối bằng : 
24 # 12+3 x 16 =84 (đv©). 
a) MnO;, phân tử khối bằng : 55 + 2 x 16 = 87 (đvC). 
b) BaCl›, phân tử khối bằng : 137 + 2 x 35,5 = 208 (đvC). 
€) AgNOr, phân tử khối bằng : 108 + 14 + 3 x 16 = 170 (đv©C). 
đ) AIPO¿, phân tử khối bằng : 27 + 31 + 4 x l6 = 122 (đvC). 
Phương án B. 
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9.6*. 


9.7%, 


9.8%, 


a) Khối lượng tính bằng gam của : 6,02.107 phân tử nước (phân tử khối là 
18 đvC) bằng : 
602.10?” x 18 x 1,66 x 10 1g. 
= 18 x6,02 x 1,66 x 107 x 10 ?†g 
~ 18 x 10 x 102 x 10 2g 
> 18 x 10”! x 10?! = /8 g. 
Khối lượng tính bằng gam của 6,02.10”” phân tử CO; 
[phân tử khối bằng : 12 + 2 x 16 = 44 (đvC)] và của 6,02.10”” phân tử CaCOa 
[phân tử khối bằng : 40 + 12 + 3 x 16 = 100 (đvC)] theo thứ tự bằng (đặt 
tính như trên) : 44 gvà 700 s. 
b) Số trị của các giá trị khối lượng tính được bảng chính số trị phân tử khối 
của mỗi chất. 
Giọi công thức của hợp chất là Na,S,. Theo đẻ bài, ta có : 
xx23 _ 39% Ặ„xx3_»5 
yx32 (10-59% yx32 4I 
X _ 9x32 _ 1888 2 'WAy%⁄Z23;ye 
y ẻ 4lx23 943 1 
Công thức hoá học của hợp chất : NaaS. 
Phân tử khối bằng : 2 x 23 + 32 = 78 (đvC), 
Gọi công thức của A là N„O,. Theo đề bài, ta có : 
xx1l4 7 ,x_ 7x16 ẨẲL12_ 2 : 
vxl6 I2 y 12x14 168 3 
Vậy :x=2,y=3. 
Công thức hoá học của hợp chất N;Óa. 
Phân tử khối bằng : 2 x 14 + 3 x 16 = 76 (đv©). 


BÀI 10 : HOÁ TRỊ 


10.1. 
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Hoá trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này (hay 
nhóm nguyên tử) với nguyên tử nguyên tố khác. Hoá trị của một nguyên tố 
(hay nhóm nguyên tử) được xác định theo hoả trị của H chọn làm đơn vị và 
hoá trị của O là hai đơn vì. 


10.2. 


10.3. 


a) X hoá trị HI, Y hoá trị I. 
b)Y-O-Y,Y-X-Y. 


H 
Ị 
H-C1I;:H-O-H;H-N-H; H-C-H, 
| | 
H H 


10.4. Gợi ý làm hai bài tập 10.4 và 10.5 bằng cách tính nhầm theo : 


19.5. 
10.6. 


yxb 
ru 
K hoá trị I, Mg hoá trị H, Cr hoá trị II, C hoá trị IV. 
Ba hoá trị (ID, Fe hoá trị (ID, Cu hoá trị (H), Li hoá trị (Ð). 
Gợi ý làm nhanh các bài tập lập công thức hoá học dạng A,B,, khi biết hoá 
trị a, b. Lập tỉ lệ _ =S và nhầm tính theo ba trường hợp sau : 
1) Khi a=b 0 syet 
2)Khia= 1 thì x =bvà v= l 
hoặcb=1 ` thìx= lvày=a 
3) Khi a z b và đều > 2 thì x = b và y=a. 


Nếu cả hai a và b là số chắn, hoặc có ước số chung, thì rút gọn lấy số 
đơn giản nhất. 


PHạ : PạOs ; FeBr ; CaN;. 


10.7. Ba(OH); ; Al(NO2a) ; 


10.8. 


CuCO; ; NaaPO¿. 

a) Những công thức hoá học đúng : 

~ Cr hoá trị II : CrSO,, CrO. 

— Cr hoá trị IH : Crạ(SO)a, CrOa. 

b) Phân tử khối của những chất biểu diễn bởi các công thức hoá học này : 
— CrSO/ = 52 + 32 +4 x 16 = 148 (dvQ), 

— CrO = 52 + l6 = 68 (đvC). 

- Cra(SO¿)x = 2 x 52 + 3(32 + 4 x 16) = 392 (đvC), 

— CTrO¿ = 2 x 52 + 3 x 16 = 152 (đvQ). 
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10.9%. a) Gọi công thức của hợp chất là Si,Hy. "Theo đề bài, ta có : 


xx28 815% —xx28 875 
y  (100-875)% y - 1245 


x__ 815 875 _I : VậyX=1,y =4. 
y 125x28 350 4 


—> 


Công thức hoá học của hợp chất : S¡H¿,. 
Phân tử khối bảng : 28 + 4= 32 (đvC). 
b) Hoá trị của Sĩ trong hợp chất : IV. 
10.10. a) Gọi công thức của hợp chất là Fe,O,. Theo đề bài, ta có : 
xx56 7 x_ 7x16 II2 2, 
yxl6 3 
Vậy:x=2,y=3. 


y 3x56 168 3” 
Công thức hoá học của hợp chất : Fe;Oa. 


Phân tử khối bằng : 2 x 56 + 3 x ló = 160 (đvC), 
b) Hoá trị của Fe trong hợp cbất : II. 


BÀI 11 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 


11.1.H-S—-H;H-P-H;O=C=O; 
H m9 

11.2. (Hướng dẫn : Cần nhẩm tính hoá trị của X theo công thức hoá học Xz(SO4)a 
và hoá trị của Y theo công thức hoá học HY, hoá trị bằng nhau và bằng III). 
Công thức đúng là (c) XY. 
Lưu ý giải các bài tập 11.3, 11.4 và 11.5 : Khi tính phân tử khối, đặt chỉ số 
mỗi nguyên tố thành hệ số của nguyên tử khối. Nếu là chỉ số của nhóm 
nguyên từ thì chuyển thành hệ số cho khối lượng của nhóm nguyên tử. 
Thí dụ, phân tử khối của A!z(SO,)s bằng : 

2x27+3(32+ 4x 16) = 54 + 288 = 342 (đvC). 
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11.3. a) NaBr, phân tử khối bằng : 23 + 80 = 103 (đvC). 
CuBr;, phân tử khối bằng : 64 + 2 x 80 = 224 (đvC). 
AIBr;, phân tử khối bằng : 27 + 3 x 80 = 267 (đvC). 
b) NazS, phân tử khối bằng : 2 x 23 + 32 = 78 (đvC). 
CuS, phân tử khối bằng : 64 + 32 = 96 (đvC). 
AlsS;, phân tử khối bằng : 2 x 27 + 3 x 32 = 150 (đv€). 

11.4. a) AgNO;, phân tử khối bằng : 108 + 14 + 3 x 16 = 170 (đvC). 
Mg(NO;);, phân tử khối bằng : 24 + 2(14 + 3 x 16) = 148 (đvC). 
Zn(NO;); phân tử khối bằng : 65 + 2(14 + 3 x 16) = 189 (đv€). 
Fe(NO2)a, phân tử khối bằng : 56 + 3(14 + 3 x 16) = 242 (đvC). 

b) Ag:PO¿, phân tử khối bằng : 3 x 108 + 31 + 4 x 16 = 419 (đvC). 
Mg;(PO¿);, phân tử khối bằng : 3 x 24 + 2(31 + 4 x 16) = 262 (đvC). 
Znz(PO¿);, phân tử khối bằng : 3 x 65 + 2(31 + 4 x 16) = 385 (đvC). 
FePO¿ phân tử khối bằng : 56 + 31 + 4 x 16 = 151 đvŒ. 

11.5. Công thức hoá học đúng : AlzOa. 

Sửa lại những công thức sai thành đúng : 

AICH ; Al(NO2¿); ; AlzS; ; Ala(SO/¿); ; Al(OH); ; AIPO¿. 

11.6*. a) Trong nguyên tử vì số p = số e và nơtron là hạt không mang điện, nên 

theo đề bài, ta có : số p = số e = =-dai, = 16. 


b) Tên nguyên tố : lưu huỳnh, kí hiệu hoá học S, nguyên tử khối là 32 đvC. 
c) Sơ đồ đơn giản của nguyên tử S : 


Nguyên tử S có ba lớp electron, khác với nguyên tử ) ) ) 
O chỉ có hai lớp. Giống với nguyên tử Ó là cùng có 2e 
6e ở lớp ngoài cùng. 88 @o 
11.7*. a) Gọi công thức của hợp chất là T;O+ và x là nguyên tử khối của T. Theo 
đề bài, ta có : 
2xx _ 53% _ 53x48 


——=————>x= = 27 (đvC), 
3x16 (100-53)% 47x2 


Tên nguyên tố : nhôm. 
T3 


b) Công thức hoá học của hợp chất : AlzOa. 

Phân tử khối bằng : 2 x 27 + 3 x 16 = 102 (ảv€). 
11.8*. a) Gọi công thức của A là H:XO.. 

Phân tử khối của A bằng : 2 + 32 + 4 x 16 = 98 (đvC). 


Theo đề bài, ta có : 


\wl@c? S  =ey(e) 
100 
64 
—>y=——=4 
li T2 


Nguyên tử khối của X bằng : 

98 - (3 + 64) = 31 (đvC). 
b) Tên nguyên tố photpho, kí hiệu hoá học P. 
Công thức hoá học của A : H;PO¿, 
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CChgn6 .2 
Phản ứng 
hoá học 


BÀI 12 : SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT 


12.1. "Với các chất? có thể xảy ra những biến đổi thuộc hai loại hiện tượng. Khi 
chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chấf ban đầu, sự biến đối thuộc loại hiện 
tượng vát /í. Còn khi chất biến đổi thành chế? khác, sự biến đối thuộc loại 
hiện tượng hoá học”. 

12.2. a) Hiện tượng vật lí, sát chỉ biến đổi về hình dạng. 


b) Hiện tượng vật lí, axit axetic chỉ hoà tan vào nước, không biến đổi thành 
chất khác. 


c) Hiện tượng hoá học, sắt biến đổi thành chất màu nâu đỏ. 
đ) Hiện tượng hoá học, rượu etylic biến đổi thành axit axetic. 

12.3. Ở công đoạn thứ nhất, chất canxi cacbonat chỉ biến đổi về hình đạng, xảy ra 
hiện tượng vật lí. 
Ở công đoạn thứ hai, chất canxi cacbonat biến đổi thành hai chất khác 
(chất canxi oxit và khí cacbon đioxiÐ, xảy ra hiện tượng hoá học. 


12.4. a) Có bọt sủi lên khi mở nút chai nước giải khát loại có ga là do khí cacbon 
đioxit bị nén trong đó thoát ra. Đây là hiện tượng vật lí. 


b) Hoà vôi sống (chất canxi oxit) vào nước, vôi sống biến đổi thành vôi tôi 
là một chất khác (chất canxi hiđroxit). Đây là hiện tượng boá học. 


BÀI 13 : PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


13.1. Theo thứ tự các chỗ trống (có một số dấu chấm) trong các câu là những từ và 
cụm từ sau : 


Phản ứng hoá học, chất phản ứng (hay chất tham gia), chất, sản phẩm, 
lượng chất tham gia, lượng sản phẩm. 
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13.2. 


13.3. 


13.4, 


13.5. 


13.6. 


13.7. 


13.8. 
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a) Chất phản ứng : khí hiđro, khí clo. 
Sản phẩm : axit clohiđric. 
b) Trước phản ứng : hai nguyên tử H liên kết với nhau, hai nguyên 


tử CI liên kết với nhau. Sau phản ứng : mỗi nguyên tử H liên kết với 
một nguyên tử C]. 


Phân tử H; và phân tử C; biến đổi. 
Phân tử HCI mới được tạo ra. 
e) Trước và sau phản ứng số nguyên tử mỗi nguyên tố không thay đổi. 
Mỗi phần ứng xảy ra với một uyên tử kẽm và hai phân tứ axit clohidric. 
Sau phản ứng tạo ra một phán tử kẽm clorua và một phân tử hiđro. 
a) Cồn là chất dễ bay hơi, các phân tử cồn trong hơi cồn được ngọn lửa nung 
nóng nên bắt cháy. 
b) Phương trình chữ của phản ứng : 

Cồn + Khí oxi -> Nước + Khí cacbon đioxit. 
a) Có chất khí sinh ra. 
b) Axit axetic + Canx1 cacbonat —> Canxi axetat + Nước + Khí cacbon đioxIt. 
a) Tạo ra chất rắn không tan. 
b) Canxi hiđroxit + Khí cacbon đioxit —> Canxi cacbonat + Nước. 
Sắt bị gỉ là do khi tiếp xúc với khí oxi và nước (có trong không khí ẩm) thì 


xảy ra phản ứng hoá học. Sau phản ứng này sắt biến đổi thành chất gì màu 
nâu đỏ (xem lại bài tập 12.2). 
Việc bôi dầu, mỡ... trên bề mặt các đồ dùng bằng sắt là ngăn cách 
không cho sắt tiếp xúc với không khí ẩm. Không có phản ứng hoá học 
xảy ra nên phòng chống được gi. 
Các phương trình chữ của hai phản ứng : 

Tỉnh bột + Nước — Mantozơ. 

Mantozơ + Nước —> Glucozơ. 


Nhai kĩ cơm để chia thật nhỏ tỉnh bột, đồng thời để nước bọt tiết ra có 
đủ chất xúc tác cho phản ứng chuyển tỉnh bột thành mantozơ và phản 
ứng chuyển mantozơ thành glucozơ. Vị ngọt có được là do có một ít hai 
chất này. 


BÀI 15 : ĐỊNH LUẬT BẢO TOÄN KHỐI LƯỢNG 


15.1. 


15.2. 


15.3. 


15.4. 


8) mzn + tnc = mzncI; tmH, 

b) mụ,„ = 6,5 + 7,3 — 13,6 = 0,2 (@). 

Sau một thời gian phản ứng, cân sẽ ở vị trí B. Vì trong phản ứng có một 
lượng khí cacbon đioxit thoát ra làm cho khối lượng hụt ổi. 


(Xem lại tập 12.3.) a) Khi nung nóng cục đá vôi thì chất canx1 cacbonat bị 
phân huy thành chất canxi oxit và khí cacbon đioxit thoát ra nên khối 
lượng giảm đi, 


b) Khi nung nóng miếng đồng trong không khí thì đồng hoá hợp với khí 
OXI tạo ra một chất mới nên khối lượng tăng lên. 


Công thức khốt lượng của phản ứng : 
Tpẹ † s= mpcs 
Khối lượng lưu huỳnh đã hoá hợp với sắt bằng : 
mẹ = mựr„s — mg, = 44 - 28 = lố (g) 
Phần khối lượng lưu huỳnh lấy dư bằng : 
20- 16 =4 () 


15.5*, a) Theo bài cho : 


Cứ 56 g CaO hoá hợp vừa đủ với 18 g HO 


Vậy 2,8 g CaO hoá hợp vừa đủ với x g HO 


2,8 
—œ>x=“—xI8=0,9 
X S6 (g) 


Công thức khối lượng của phản ứng : 
mcạo + no = Hca(on›, 

Khối lượng canxi hiđroxit được tạo ra bằng : 
mez(og›, = 2.8 + 0.9 = 3,7 (6). 


b) Khối lượng của dung dịch Ca(OH), bằng khối lượng của CaO bỏ vào 
cốc cộng với khối lượng của 400 ml nước trong cốc. Vì là nước tinh khiết 
có D= I z/ml, nên khối lượng của dung dịch bằng : 


TDqung địch Ca(OH); = 2x + 400 = 402,8 @). 
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15.6*. Theo định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng khí oxi thu được phải là : 
mọ, = mkMao, — Tohá rán còn lại = L5,8 — 12,6 = 3,2 (8) 
Hiệu suất của phản ứng phân huỷ bằng : 


Hs = s5 x 100% = 87,5% 


15.7*. Tương tự bài tập 15.6*, ta có khối lượng khí oxi thu được phải là : 
mọ, =24,5— 13.45 = 11,05 (g) 


Thực tế khối lượng khí oxi thu được chỉ bằng : 
_ 11,05x 80 


=8,84 
100 () 


“. 


BÀI 1ó : PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 


16.1. Phản ứng hoá học được biểu diễn bằng phương trình hoá học, trong đó ghi 
công thức hoá học của các chất phản ứng và sản phẩm. Trước mỗi công thức 
hoá học có thế có hệ số (trừ khi bằng 1 thì không ghi) để cho số nguyên tử 
của mỗi zguyẻn rố đều bằng nhau. 
Từ phương trình hoá học rút ra được tÍ lệ số nguyên rử, số phân tứ của 
các chất trong phản ứng ; / !¿ này bằng đúng hệ số trước công thức hoá 
học của các chá? tương ứng. 

16.2. Gợi ý cách làm nhanh các bài tập lập phương trình hoá học 
Bước 1. Cần viết đúng các công thức hoá học. Đến bước sau không thay 
đổi chỉ số trong những công thức đã viết đúng. 

Bước 2. Nhẩm tính số nguyên tử của tất cả các nguyên tố. 
— Nếu có nguyên tố mà số nguyên tử một bền lẻ, một bên chẵn thì trước 
hết ta làm chắn số nguyên tử lẻ (đặt hệ số 2). 
- Để cân bằng số nguyên tử ta lấy bội số chung nhỏ nhất chia cho các 
số nguyên từ không bằng nhau của một nguyên tố thì được hệ số cho 
công thức của các chất tương ứng. Nên bắt đầu từ nguyên tố mà số 
nguyên tử có nhiều nhất, rồi tiếp đến nguyên tố có số nguyên tủ ít hơn... 
Thí dụ, sơ đồ của phản ứng : 

C + O2 ----> CraÖa 
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Làm chấn số nguyên tử Ô ở bên phải : 
Cr + Ò; _——-> 2Cr:O; 
Bát đầu cân bằng từ nguyên tố O, bội số chung nhỏ nhất của 6 và 2 là 6. 
š _ 6 
Hệ số của O; sẽ là 3(=SÌ} 


Cr + 3O; ----> 2CrzÒz 
Tiếp theo là nguyên tố CT : 
4Œr + 3Ó; ¬—--> 2Cr;O; 
Lưu ý : 
— Nếu có nhóm nguyên tử thì coi cả nhóm như một đơn vị để cân bằng. 
— Có trường hợp sơ đồ của phản ứng đã là diơš trình hoá học rỏi, thí dụ : 
CaCOa ---->CaO + CÓ¿ 
Viết hên mũi tên rời là được phương trình hoá học. 


— Có trường hợp chỉ cần nhận xét thành phần hoá học các hợp chất là rút 
ra được cấc hệ số thích hợp. 


Thí dụ, sơ đồ của phản ứng giữa khí cacbon oxit và chất sắt(III) oxi. 
CO + FeOx ----> Fe + CO; 
Nhận xét : Mỗi phân tử CO chiếm một O của Fe;O+ chuyển thành phân 
tử COa. Như vậy cần 3CO để chiếm hết oxi của Fe;O+. Phương trình hoá 
học của phản ứng : 3CO + Fe;O —> 2Fe + 3CO; 
a) 4Ctr + 3O¿ —> 2Cr;Oa 
Số nguyên tử Cr : số phân tử O; : số phân tử CrzO¿ = 4: 3 : 2. 
b) 2Fe + 3Br; — 2FeBra 
Số nguyên tử Fe : số phân từ Br; : số phân tử FeBr; = 2 : 3 : 2. 
16.3. a) 2KCIO¿ — 2KCI] + 3O; 
Số phân tử KCIO: : số phân tử KCI : số phân tử Ô; =2: 2 : 3. 
b) 2NaNOa —> 2NaNO; + O; 
Số phân tử NaNO; : số phân tử NaNO; : số phân tử Os = 2: 2: I. 
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16.4. a) 2A + 3CuO —› Al2O; + 3Cu 
b) Cứ 2 nguyên tử AI tác dụng với 3 phân tử CuO ; 
Cứ 2 nguyên tử AI] phản ứng tạo ra I phân tử Al;O: ; 
Cứ 3 phân tử CuO phản ứng tạo ra l phân tử AlzOa ; 
Cứ 1 phân tử AlạO+ được tạo ra cùng với 3 nguyên tử Cu. 


16.5. a) BaCl; + 2AgNO: —›> 2AgCI + Ba(NO2); 
b) Cứ I phân tử Ba]; tác dụng với 2 phân tử AgNO: ; 
Cứ I phân tử BaC1; phản ứng tạo ra 1 phân tử Ba(NO2); ; 
Cứ 2 phân tử AgNOa phản ứng tạo ra 2 phân tử AgCl ; 
Cứ 2 phân tử AgNO: phản ứng tạo ra 1 phân từ Ba(NO;)¿. 


16.6. a) 2NaOH + H;SO¿ E=ó NasSOa + 2H;O 
b) Cứ 2 phân tử NaOH tác dụng với 1 phân tử H;SO/ ; 
Cứ 2 phân từ NaOH phản ứng tạo ra I phân tử NazSO¿ ; 


Cứ 2 phán tử NaOH phản ứng tạo ra 2 phân tử nước, hay cứ ! phân tử 
NaOH phản ứng tạo ra 1 phân tử nước. 
16.7. a) 2A1(OH); —> Al;O; + 3H;O 
b) Fe+2AgNO; —> Fe(NO;);+2Ag 
c) 3NaOH + FeC]: —> Fe(OH)s + 3NaCl 
16.8%. a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
2A] + 3H;SO; — Als(SO,)s+ 3H; 
Phương trình hoá học cho biết : cứ 2 nguyên tử AI tác dụng với 3 phân tử 
H;SO¿, tạo ra I phân tử Alz(SOa)a và 3 phân tử Hạ. 


: 3 
b) Nếu có 6,02.10”” nguyên tử AI sẽ tác dụng với 6,02.107) x 5 =908x 10”) 
phân tử H;SO,, tạo ra 6,02.1028 xế (= 3.01.102”) phân tử Als(SO,); và 


602.10” x 3 (= 9,03.10””) phân tử Hạ. 


c) Đáp số : 4,515.10”” phân tử HạSO¿ 
1,505.10”” phân tử Ala(SO¿)a 
4,515.10Ì phân tử H:. 


LÌU) 


BÀI 17 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 


17.1. a) Mỗi phần ứng xảy ra với một phân tử Hạ và một phân tử CuO, tạo ra một 
phân tử nước và l nguyên tử đồng. 
b) Liên kết giữa những nguyên từ trong phân tử H; và trong phân tử CuO bị 
tách rời. 
Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử nước mới được tạo ra. 

17.2. Phương án B. 

17.3. Mỗi khi có dòng điện đi qua, kim loại vonfam (dây tóc bóng đèn điện) nóng 
đỏ và phát sáng, sau khi ngắt điện (không có dòng điện) kim loại vonfam lại 


trở về như cũ. Do tác dụng của dòng điện làm cho kim loại vonfam nóng đỏ 
và phát sáng, đó là hiện tượng vật lí. 


Kim loại vonfam bị cháy khi có dòng điện đi qua (bật công tắc điện) là do 
kim loại nóng lên lại có khí oxi (trong không khí chui vào) nên phản ứng 
với chất này (tương tự kim loại magie, xem bài tập 3, thuộc bài 15, SGK) 
và biến đổi thành chất khác, đó là hiện tượng hoá học. 


17.4. a) mcạco; = mcạo + m Co, 
TAMgCO; = MzO * m1 ˆcO; 
b) Khối lượng của hỗn hợp (mạn) hai chất canxi oxit và magie oxít bằng : 
Tñnh = Hajlami — Mco, (co, = m'co; +m cọ, ) 
= 192 — 88 = 104 (kg). 
17.5. a) 4K + O; —> 2K;O 
Cứ 4 nguyên tử K tác dụng với I phân tử O; ; 
Cứ 1 phân tử O›; phản ứng tạo ra 2 phân tử K¿O. 
b) 2Al + 3CuCl; —> 2AICI; + 3Cu 
Cứ 2 nguyên tử AI tác dụng với 3 phân tử CuC1¿. 
Cứ 2 nguyên tử AI phản ứng tạo ra 3 nguyên tử Cu. 
c) 6NaOH + Fez(SO¿)x — 2Fe(OH); + 3Na;SO, 
Cứ 6 phân tử NaOH tác dụng với 1 phân tử Fez(SO¿)a ; 
Cứ 6 phân tử NaOH phản ứng tạo ra 2 phân tử Fe(OH): ; 
hay cứ 3 phân tử NaOH phản ứng tạo ra 1 phân tử Fe(OH)a. 


6 -BT HOA HỌC B. -Á 8l 


U76. 


17.7. 


17.8. 


17.9. 


a) 2C¿H; + 5O; —> 4CO¿ + 2HạO 
Cứ 2 phân tử C;H; tác dụng với 5 phân tử O; ; 
Cứ 2 phân tử C;H; phân ứng tạo ra 4 phân tử CO; ; 
Cứ l1 phân tử C;H; phản ứng tạo ra I phân tử H;O. 
a) 2AI + 3H;SO¿ — Al›(SOz); + 3H;Ÿ 
Cứ 2 nguyên tử AI tác dụng với 3 phân tử H;SO¿ ; 
Cứ 2 nguyên tử AI phản ứng tạo ra 1 phân tử Al2(SO¿)4 ; 
Cứ 2 nguyên tử AI phản ứng tạo ra 3 phân tử H¿. 
a) COz+Ca(OH); -—> CaCO;+H;O 
b) Al+3AgNOx  -> Al(NO+);+3Ag 
c)2HCI+CaCO;  ~> CaCls+ HO + CO¿ 
a) Nguyên tố Fe có hoá trị II và II] nên y bằng 2 hoặc 3 
Nhóm (SO¿) có hoá trị II nên x bằng 2 
Cặp nghiệm x = 2 và y = 3 là phù hợp. 
Sơ đồ của phản ứng : 
Fe(OH)s + H;SO„ --+ Fes(SO¿); + HạO 
Phương trình hoá học : 
2Fe(OH)a + 3H;SO¿ — Fez(SO¿)z + 6H;O 
b) Cứ 2 phân tử Fe(OH)x; tác dụng với 3 phân tử H;SO¿ ; 
Cứ 2 phân tử Fe(OH)a phản ứng tạo ra 1 phân tử Fez(SOa)a : 
Cứ 3 phân tử H;SO/¿ phản ứng tạo ra 1 phân tử Fez(SO,)a ; 
Cứ I phân tử Fez(SO¿)a được tạo ra cùng với 6 phân tử H;O. 


17.10. a) Phương trình hoá học của phản ứng : 


2H; + PbO; -—> Pb + 2H;O 
Kim loại chì là chất mới sinh ra. 


b) Theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng của chì bằng : 


mpụ; =mụ, † Hpo, —THno 
=3+179,25-— 27 = 155,25 (g) 


17.11%. a) Công thức hoá học hai hợp chất của đồng : 
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Cu;(OH);CO+ —> Cu(OH); và CuCO+. 
Các phương trình hoá học của phản ứng phân huỷ : 
Cu(OH); -› CuO + HạO 
_ CuCOa — CuO + CO; 


6 PP! HOA HỌC # 


£\ 


b) Theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng hai hợp chất của đồng 
đã phân huỷ bằng : 


HCu.(OH);CO; = TCŒu_O + th,o + mẹo, = 3,2 + 0.36 + 0,885 = 4,44 (kg) 


Tỉ lệ phần trăm về khối lượng hai hợp chất của đồng có chứa trong quặng bằng : 


4,44 
TCu,(OH);CO; “ PK x 100% = 92,5%. 


17.12*. a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
2K +1; — 2KCŒI 
b) Theo phương trình hoá học, ta có tỉ lệ : 
— Cứ 2 nguyên tử K tác dụng với I phân tử C1; tạo ra 2 phân tử KCI. 
Vậy nếu có 6,02.10 nguyên tử K cần lấy vào phản ứng : 


_s x02 - 3,01.102° (phân tử) Cla. 


và {ạO ra : nh 6,02.10?? = 6,02.10” (phân tử) KCI. 


17.13*. a) Khối lượng tính bằng gam của 602.107) nguyên tử K (nguyên tử khối 
là 39 đvC) bằng : 
6,02.10?” x 39 x 1.66 x 1072 E 
> 39 x 10 x 10”) x10 Ởg=39g, 
- Khối lượng tính bằng gam của 6,02.107” phân tử Cl; (phân tử khối là : 
2 x35,5= 71 đvC) bằng : 
6,02.107) x71 x 1,66 x 10?! g 
~71 x 10x 10 x10” °g=71g. 
— Khối lượng tính bằng gam của 6,02.10” phân tử KCI (phân tử khối là : 
39 + 35,5 = 74,5 đvC) bằng (đặt tính như trên) : 74,5 g. 
b) 39 g kim loại kali là khối lượng của 6,02.10”” nguyên tử K. Số lượng 
nguyên tử K này tác dụng đủ với 3,01.10? phân tử Clạ. Khối lượng của số 


phân tử khí Cl; này là _ = 35,5 (g). 


c) Cách I : Theo phương trình hoá học trong bài 17.12* thì 6,02.10 


nguyên tử K tác dụng với 3.01.10) phân tử Cl; tạo ra 6,02.10”” phân tử 
KCI. Vậy khối lượng KCI thu được là 74,5 g. 


Cách 2 : Theo định luật bảo toàn khối lượng : 
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Chương 3 


Mol 
và tính toán 
hoá học 


BÀI 18 : MOL 


18.1. Đáp số : 
-0,6 x 10 hoặc 0,IN nguyên tử H. 
~ 0,9 x 10” hoặc 0,15N phân tử CO›. 
~ 60 x 10”) (6 x 102) hoặc I0N phân tử HạO. 
- 0,06 x 10” (6 x 102”) hoặc 0,01N phân tử Hạ. 
~ 1,44 x 10 hoặc 0,24N nguyên tử Fe, 
— 8,64 x 10”” hoặc 1,44N nguyên tử C. 
18.2. Đáp số : 
a) 0,6 mol nguyên tử O ; 1,8 mol phân tử N; ; 0,9 mol nguyên tử H ; 
1,5 mol phân tử H; ; 0,15 mol phân tử O; ; 0,05 mol nguyên tử C. 
b) 4 mol phân tử H;O ; 0,24 mol phân tử CO; ; 0,11 mol phân từ C¡2H;+O¡. 
18.3. Khối lượng của những lượng chất : 
a) 0,01 mol nguyên tử O có m = 16 x 0,01 = 0.16 (g). 
0,01 mol phân tử OÓ+ có m = 32 x 0,01 = 0,32 (g). 
2 mol nguyên tử Cu có m = 64 x 2 = 12§ (g). 
b) 2,25 moi phân tử H;O có m = 18 x 2,25 = 40,5 (g). 
0,15 mol phân tử CO; có m = 44 x 0,15 = 6,6 (g). 
c) Khối lượng của 0,05 mol mỗi chất là : 


— mwạci = 58,5 x 0,05 = 2,925 (g). 
— mụ,o= 18 x 0,05 = 0,9 (g). 


- TC! ›H22O)¡ = 342 x 0,05 = 17,1 (g). 
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18.4. Thể tích của các khí ở đktc : 
a) 0,05 mol phân tử O; có V = 22,4 x 0,05 = 1,12 (líO. 
0,15 mol phân tử H; có V = 22,4 x 0,15 = 3,36 (ít. 
14 mol phân tử CO; có V = 22,4 x I4 = 313,6 (lít). 
b) Thể tích của hỗn hợp khí : 
V=22,4x(0,75+ 0,25 + 0,5) = 33,6 (líÐ. 
e) Ở đktc, 0,02 mol của các chất khí đều có thể tích bằng nhau là : 
Vẹo= Vco, = Vụ, = Vo, = 22,4 x 0,02 = 0.448 (ít). 
18.5. Khối lượng và thể tích của những lượng chất : 
a) mCụ, = 16x0,25=4(g); mọ, = 32 x 0,25 = 8 (8); 
mụ„ =2 x0,25 =0,5 (g); mco, = 44 x 0,25 = I1 (g). 
VcH,= Vo, = Vụ, = Vco, = 22.4 x 0,25 = 5.6 (l0. 


b) mụ, = 2x12=21@); CO; = 44 x05 =2.2 œ); mạạ=28 x0 01 =028 (gì. 


Vụ = 22,4 x 12 = 268,8 (lít) ; VCO, =224x0,05 = 1,12 (10) ; 
Vco = 22,4 x 0,01 = 0,224 (1í), 
c) Khối lượng của hỗn hợp khí : 
mụn = (44 x 0,3) + (32 x 0,15) = 18 (g). 
Vụ = 22,4 (0,3 + 0,15) = 10,08 (lít), 


BÀI 19 : SỰ CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH 
VÀ LƯỢNG CHẤT 


19,1. Số mol của những lượng chất : 


ä) nc= 5 = h (mol) ; np= s = 2 (mol) ; ngạ = `. 0,75 (mol). 


536 
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36 
b) "H.O = ã = 0,2 (mol). 


95,48 
"co; = đP) = 2,17 (mol). 
14.625 
n =— = 0,25 (mol). 
NaCI E Tag (mol) 
19.2. Thể tích các lượng khí ở đktc : 
Vco, = 22.4 x 0,25 = 5,6 (ít); Vọ, = 22,4 x 0,25 = 5,6 (íU 
22/4x21- : _ 224x888 _ việ% 
VN„ = ng 16,8 (líU) ; Vco, = =“..=" 4,48 qí0 : 
22,4 x9 x 1023 li 
hà vê 33,6 (líÐ ; Veo = cớ... = 1,12 (í0. 
: 6x10 6x10 


19.3. Ta có biểu đồ : 

Hướng dân : Ta chuyển đổi khối 
lượng của những khí đã cho thành 
số mol phân tử khí. Sau đó vẽ 
những hình chữ nhật tượng trưng 
cho số mol các chất khí. Chú ý vẽ 
đúng tỉ lệ theo số mol các chất 
khí, ta được biểu đồ bên : 


19.4. a) — 28 g Fe có số mol là = = 0,5 (mol) và số nguyên tử là 
0,5 x6 x 10” =3x 10” nguyên tử (hoặc 0,5N nguyên tử). 


* 


— 6,4 g Cu có số mol là ụ 
64 


=0,1 (mol) và số nguyên tử là 

0,1 x6 x 10 = 0,6 x 10” nguyên tử (hoặc 0,LN nguyên tử). 
—Øø AI có số mol là = = h (mol) và số nguyên tử là 

(6 x 10”) :3=2 x10” nguyên tử (hoặc 3 nguyên tử). 


§6 


b) Đáp số : 

~mn,=4g, Vụ, = 44.8 (lí. 

— mo, =48 ø, Vọ, = 33,6 (lít). 

~ mco, =50,6 g. Vco, = 25,76 (lí0. 
—mcụ, = 18,4, Vcn„ = 25,76 (lít). 


19.5. Một mol chất (đơn chất hay hợp chất) là lượng chất có chứa 6 x 102` 
phân tử (hoặc nguyên tử). Theo đề bài thì 0,6 x 10 phân tử các chất là số 
phân tử có trong 0, mol chất. Vậy khối lượng các chất sẽ là : 


~ mco, =0,1 x 44 = 4,4 (g), 
~ mw,o =0,1 x 18 = 1,8 (ø), 
—mN, =0,l x 28 = 2.8 (g), 
— mo, =0,I x32 = 3,2 (g), 
- mụ, =0,I x2 = 0,2 (Œ), 


— THNaC1= 0,1 x 58,5 = 5,85 (8). 


19.6. Biết 5,6 lít khí ở đktc có số mol là n = _ 0,25 (mol). Để có thể tích các 


khí đều bằng nhau là 5,6 lít (đktc), ta phải lấy 0,25 mol của mỗi chất khí. 
Chúng có khối lượng là : 


— mco, = 0,25 x 44= II Œœ), 
- mcn, = 0,25 x 16 = 4 (g), 
— mọ, = 0,25 x32=8§(), 

— mạ, = 0,25 x 28 = 7 (8), 


— mcỊ, = 0,25 x71 = 17/75 (g). 
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BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 


20.1. 
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a) Những khí có khối lượng mol phân tử nhỏ hơn 29 g/mol nhẹ hơn 
không khí. Ngược lại, những khí nào có khối lượng mol phân tử lớn hơn 
29 g/mol nặng hơn không khí. Ta có : 


Những khí nhẹ hơn không khí là : 

— Khí ni : ÍN, /kk = 5 ~ 0,96 (lần). 
3 : 17 : 

— Khí amoniac : ẨNH; /kk = 29 ® 0,58 (lần). 
: 16 

- Khí metan : dch, /kk = PT 0,55 (lần). 


Những khí nặng hơn không khí là : 


— Khí oxi : đo, /kk = = =Ấn: (lần). 
Khí sunfurơ: đso, /k = ¬ z 2,2 (lần). 


— Khí hiđro sunfua : dn s/kk = S = 1,17 (lần). 


b) Hiđro là chất khí nhẹ nhất, tất cả những khí đã cho đều nặng hơn khí 
hiđro. Chúng có khối lượng mol phân tử đều lớn hơn 2. Bằng cách tìm tỉ 
khối của mỗi khí đã cho với khí hiđro, ta sẽ có những kết quả như sau : 


— Khí Ñ; nặng hơn khí H; là ¡4 lần. 

- Khí O› nặng hơn khí H; là 16 lần. 

~ Khí SO› nặng hơn khí Hạ là 32 lần. 

- Khí NH; nặng hơn khí H; là 8,5 lần. 

~ Khí H;S nặng hơn khí H; là 17 lần. 

— Khí CH¿ nặng hơn khí H; là 8 lần. 

c) Khối lượng mol phân tử của SO› = 64 g/mol, của O¿ = 32 g/mol. Như 
vậy khí SO; nặng hơn khí O; là =” 2 (lần). 


d) Trong những khí đã cho, khí SO; là nặng nhất (Mẹo, = 64 g/mol). 
Khí nhẹ nhất là khí CHạ (Mẹ, = I6 g/moÙ. 


BÀI 21 : TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC 


21.1. Số mol nguyên tử Mg tham gia phản ứng : _ =0,0I1 (mol). 


Số gam oxi tham gia phản ứng với Mg : 0,40 — 0,24 = 0,16 (g). 
: : : 0,16 
Số mol nguyên tử O kết hợp với Mg : ng = 0,01 (mol). 


Như vậy : 0,01 mol nguyên tử Mg kết hợp với 0,01 mol nguyên tử O. Suy 
ra : 1 nguyên tử Mpg kết hợp với 1 nguyên tử O. Công thức hoá học đơn 
giản của magie oxit là MgO. 


21.2. Số mol nguyên tử Hg tham gia phản ứng : KuÔ 0,02 (mol). 


200 
Số gam clo tham gia phản ứng với Hg : 5,42 — 4 = 1,42 (8). 
; ễ : 1.4 
Số mol nguyên tử Cl kết hợp với Hg : = = 0,04 (mol). 


Như vậy : 0,02 mol nguyên tử Hg kết hợp với 0,04 mol nguyên tử C1. Suy 
ra : l nguyên tử Hg kết hợp với 2 nguyên tử CI. Công thức hoá học đơn 
giản của thuy ngân clorua là : HgC];. 


21.3. a) Theo đề bài, ta có thể nói : Cứ 7 g Fe kết hợp với 3 g oxi tạo ra oxít sắt. Số 
mol nguyên tử Fe = s = 0,125 (mol) kết hợp với số mol nguyên tử O là 


s=” 0,1875 (mol). Như vậy I mol nguyên tử Fe kết hợp với 1,5 mol nguyên 


từ O. Ta đã biết số nguyên tử phải là số nguyên. Suy ra 
2 nguyên tử Fe kết hợp với 3 nguyên tử O. Công thức hoá học đơn giản của 
oxit sắt là FezOa. 
b) Khối lượng mol của FezOa là : 56 x 2 + 16 x 3 = I60 (g/mol). 
21.4. a) Khối lượng mol của hợp chất là : 8,5 x 2 = 17 (g/mol). 


17x&2,35 


Khối lượng của nitơ trong 1 mol hợp chất là : 100 


~ 14 (g) 
„ sn  s.. 
ứng với số mol nguyên tử N là " = 1 (mol). 
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Khối lượng của hiđro có trong I mol hợp chất là : cớ Ho z 3 (gø), ứng 


100 


với số mol nguyên tử H là 


— |2 


= 3 (mol). Như vậy trong 1 mol phân tử hợp 


chất có chứa 1 mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử H. Công thức hoá học 
của hợp chất là NH: (có tên là amoniac). 


b) Trong 0,5 mol NH; có : 0,5 mol nguyên tử N và 0,5 x 3 = 1,5 (mol) 
nguyên từ H. 


21.5. a) Khối lượng mol phân tử CO(NH»}» là : 12 + I6 + 2(14 + 2) = 60 (g/mol). 


b) Thành phần phần trăm các nguyên tố trong urê : 
_ 12x100% _ lố x 100% 
s 60 b 60 


%m = 20% ; %m ~= 26.7%. 


L7, 
TỦ le OP}, TIỂU TT. 7 
60 


c) Trong 2 mol phân tử CO(NH;); có : 2 xI = 2 (mol) nguyên tử C ; 


2 x 1= 2 (mol) nguyên tử O ; 2 x 2 = 4 (mol) nguyên tử N và 2 x 4 = 8 (moi) 
nguyên tử H. 


f2 


21.6. a) 32 g FezO+x có số mol phân tử là : - = 0,2 (mol). Trong ! mol FezO+a có 


2 mol nguyên tử Fe, vậy 0,2 mol FezOa có 0,2 x 2 = 0,4 (mol) nguyên tử Fe, 
có khối lượng Ee là : 56 x 0,4 = 22,4 (g). 
Trong 0,125 mol phân tử PbO có 0,125 mol nguyên tử Pb, có khối lượng Pb là : 
0,125 x 20? = 25,875 (g). 
28 g CuO có SỐ mol phân tử là : sp = 0,35 (mol) CuO, trong đó có 
0,35 moi nguyên tử Cu, có khối lượng là 0,35 x 64 = 22,4 (g). 
b) Đáp số: Fe;Ox có : 70% Fe và 30% Q. 

PbO có : 92,8% Pb và 7,2% O. 

CuO có : 80% Cu và 20% O, 


21.7. a) Công thức hoá học đơn giản của magie sunfua : 
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Số moi Mg kết hợp với lưu huỳnh : ng = 3 = 0,125 (mol), 


Số mol S kết hợp với magle : nẹ = =” 0,125 (mol). 


Như vậy : 0,125 mol nguyên tử Mg kết hợp với 0,125 moi nguyên tử S. Suy 
ra công thức hoá học đơn giản của magie sunfua là MgS. 


b) Phương án D. Thành phần của sản phẩm : 

Theo đề bài : 3 g Mg kết hợp vừa đủ với 4 g S, hoặc 6 g Mg kết hợp vừa đủ 
với 8 g S. Nếu trộn 8 g Mg với 8 g S sẽ sinh ra 6 + 8 = l4 (øg) MgS 
và còn dư 8 — 6 = 2 (ø) Mg. 


BÀI 22 : TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 


22.1. a) Phương trình hoá học : 


S+O; >S§O; 
b) Độ tinh khiết của mẫu lưu huỳnh : 
~ Số mol khí SO; sinh ra sau phản ứng : 
_ 2,24 


= =Ô,1 (mol 
22.4 QIỢP) 


ñSO, 
— Theo phương trình hoá học, để sinh ra 0,! mol 8O; phải có 0,1 moi S, có 
khối lượng là 32 x 0,1 = 3,2 (g). Đây là lượng S tính khiết có trong 3,25 g 
mẫu lưu huỳnh đã dùng. Độ tính khiết của mẫu lưu huỳnh là : 
3,2 x100% 
3,25 
c) Thể tích khí oxi tham gia phản ứng : 


~ 98,5% 


Dựa vào phương trình hoá học, em thấy số mol SO; bằng số mol O›. Để có 
2,24 lít SO› cần 2,24 lít Ö¿. 
22.2. Phương trình hoá học : 


2KCIO; ——› 2KCI + 30; 
(rắn) (ấn (khí 
a) Khối lượng KC]O+ cần dùng : 
4,48 


¬ Số mol O› cần điều chế là : nọ, = )a = 0,2 (mol). 
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- Theo phương trình hoá học, số mol KCIOa cần dùng để điều chế được 
0,2 moi O; là : 


2x0,2_ 0.4 


DKCIO¿ = 3 = _.y (mol). 
— Khối lượng KCIOa cần dùng là : 
0,4 x 122,5 
mKCIQ  ————— Z 16,3 (g). 


b) Khối lượng khí oxi điều chế được : 


— Theo phương trình hoá học, số mol O; điều chế được nếu dùng 1,5 mol 
3x1,5 
B¿ 


KCIOa: nọ, = = 2,25 (mol). 


— Khối lượng khí oxi điều chế được : mọ, = 32 x 2,25 = 72 (g). 
c) Số mol chất rắn và chất khí thu được : 
Theo phương trình hoá học, nếu có 0,1 mol KCIO+ tham gia phản ứng. sẽ 


thu được 0,l mol chất rắn KCI và Š = 


= 0,15 (mol) chất khí Õa. 


22.3. a) Phương trình hoá học : 
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CuO +H; -> Cu + HO 
b) Khối lượng CuO tham gia phản ứng : 


2 
— Số mol Cu thu được sau phản ứng : nạ = T= 0,005 (mol). 


¬ Theo phương trình hoá học, nếu thu được 0,005 mol Cu cần phải có 
0,005 mol CuO tham gia phản ứng. 

— Khối lượng CuO tham gia phản ứng : mcụo = 0,005 x 80 = 0.4 (§). 

c) Thể tích khí hiđro tham gia phản ứng : 


— Theo phương trình hoá hợc, số mol H; tham gia phản ứng bàng số mol Cu 
sinh ra sau phản ứng và bằng 0,005 mol. 
— Thể tích khí hiđro ở đktc tham gia phản ứng : 

Vụ, = 22,4 x 0,005 = 0,112 (ít). 


d) Khối lượng nước ngưng tụ sau phản ứng : 


Theo phương trình hoá học, số mol H;O thu được sau phản ứng bằng số 
mol Cu sình ra và bằng 0,005 mol, có khối lượng là : 


mH,O =IlÑx 0,005 = 0,09 (g). 
Em cần biết : 


Theo định luật bảo toàn khối lượng, em cũng tính được khối lượng nước 
sinh ra sau phản ứng : 


MH„O = mcụo + mh, ~ Ticụ 
=0,4 + (2 x 0,005)-— 0,32 = 0,09 (g). 
22.4. a) Công thức hoá học đơn giản của nhôm clorua : 
— Khối lượng clo có trong lượng nhôm clorua thu được : 
mạ = 6,675 - 1,35 = 5,325 (g) 
— Số mol AI và C1 đã kết hợp với nhau tạo thành nhôm clorua : 
ñAI = = =0,05 (mol); nẹị = _. 


— Trong hợp chất nhôm clorua, số mol CI gấp 3 lần số mol AI. Suy ra số 
nguyên tử Cl gấp 3 lần số nguyên tử AI. Công thức hoá học đơn giản của 
nhôm clorua là AlC1:. 


b) Phương trình hoá học của AI với CT, : 


= 0,15 (mol) 


2AI + 3C —> 2AICI: 
c) Thể tích khí clo tham gia phản ứng : 
— Số mol phân tử C1; tham gia phản ứng : ICI, = = = 0,075 (mol). 
— Thể tích khí clo (đktc) tham gia phản ứng : Vị, =22,4 x 0,075 = 1,68 (í0. 
22.5. a) Công thức hoá học đơn giản của nước : 
Em đã biết, ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, những thể tích khí bằng 
nhau cùng có số mol phân tử như nhau. Nếu có 2Vụ, kết hợp với IVo, 
có nghĩa là số mol H; = 2 lần số mol O›. Suy ra 2 phân tử H; kết hợp với 
1 phân tử O¿ hoặc 4 nguyên tử H kết hợp với 2 nguyên tử O. 
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Để đơn giản hoá : 2 nguyên tử H kết hợp với 1 nguyên tử O. Công thức hoá 
học đơn giản của phân tử nước là H;O. 
b) Phương trình hoá học của phản ứng hiđro cháy trong oxi : 
2H; + O; — 2H;O 
c) Thể tích các khí hiđro và oxi tham gia phản ứng : 
— Số mol H;O thu được sau phản ứng : 


1,8 
n =——=(0,1 (mol). 
HạO TS (mol) 


— Theo phương trình hoá học : Số mol H; = 2 lần số mol O› = số mol H;O. 
Thể tích các khí hiđro và oxi tham gia phân ứng ở đktc là : 
Vũ, = 22,4 x 0,1 = 2,24 (lít). 


Vo„ 


Nhớ 1.12 (ít. 


BÀI 23 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3 


23.1. Điền lần lượt là : 


a) 64; 32 ; mol phân tử ; 96. 
b) 621 (207 x 3); 64 (16 x 4); ó&S. 


c) 12 ; nguyên tử ; 22 ; nguyên tử ; II ; nguyên tử ; 12 mol nguyên tử ; 
144 ; 22 mol nguyên tử ; 22 ; 11 mol nguyên tử ; 176. 


23.2. Tìm công thức hoá học của những hợp chất : 
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— Hợp chất A : 
Cho biết : 0,2 mol phân tử A có 4,6 g Na và 7,1 g CI. 
IxI 


7 
= 23 (g) Na và — 
(g) Na và 02 


› » 


6x] 


Vậy : I mol phân tử À có ẳ, = 35,5 (g) CI. 


Hoặc : I mol phân tử A có chứa I mol nguyên tử Na và I mol nguyên tử C1. 
Suy ra 1 phân tử À có ] nguyên tử Na kết hợp với Í nguyên tử Cl. Công 
thức hoá học của AÁ là NaCI (muối ăn). 


— Hợp chất B : 
Chò biết : 0,03 mol phân tử B có 0,36 g C và 0,96 g O. 


0,36x1 = 12 () C và 0,96x1 


là ` 


Vậy : 1 mol phân tử B có 


=32 () O. 


1 mol phản tử B có chứa I mol nguyên tử C và = = 2 (mol) nguyên tử O. 


Công thức hoá học của B là CO¿. 

— Hợp chất C : Cách giải tương tự như 2 câu trên, ta sẽ có công thức 
hoá học của hợp chất là PbO. 

- Hợp chất D : Cách giải tương tự như trên, ta sẽ có công thức hoá học 
của hợp chất D là FezOa. 

¬ Hợp chất E : 

Hướng dân : Hãy tìm trong 1 mol phân tử 3 có bao nhiêu mol nguyên tử 
Na, mol nguyên tử C, moi nguyên tử O. Từ đó suy ra số nguyên tử Na, 
số nguyên tử C và số nguyên tử O có trong 1 phân tử E. 


Ta sẽ tìm thấy công thức hoá học của E là Na;COa. 


23.3. Ta có những câu hoàn chỉnh như sau : 
+ Khối lượng của CaO có trong chén sau khi nung là : 35,6 — 30 = 5,6 (ø). 


+ Số mol của CaO là : S = 0,1 (mol). 


+ Khối lượng khí CO: thoát ra sau phản ứng là ; 40 — 35,6 = 4,4 (g). 

+ Số mol của CO; là : _ = 0,1 (mol). 

+ Phân tử canxi cacbonat bị phân huỷ thành CaO và CO¿, có tỉ lệ số 
phân tử CaO/số phân tử CO; là 1/1. 


23.4. a) Thành phần phần trăm theo khối lượng : 
4x1 
%mco, = ST CC”? =20%; %mọ, = 100% — 2095 = 80%. 
2ˆ 4 +16 ; 
Thành phần phần trăm theo thể tích 
— Số mol các khí là : 


"co, = = 0,09 (mol) ; nọ, =“S =0,5 (mol). 
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~ Tỉ lệ về số mol các khí cũng là tỉ lệ về thể tích các khí : 
%voo, — 009 x 100% 212 2cạ 
ˆ 0,09+0,5 


% VỌ, = 100% — 15,25% = 84,75%. 
b) Thành phần phần trăm theo khối lượng : 
— Khối lượng của các mol khí : 
mco, =44 x 3= 132 (g); mọ, = 32 x 5= 160 (). 


— Thành phần phần trăm theo khối lượng : 


Hy si A2, 
? ` 132+160 


mọ, = 100% - 45,20% = 54,8%. 


Thành phần phần trăm theo thể tích : 


3x 100% 
lông 


%Vo, = 100% - 37,5% = 62,5%. 
c) Thành phần phần trăm theo khối lượng : 


= 37,5%. 


~ Số mol các khí : 
23 
nco, = = 0,05 (mol). 
6x10 
23 
0,9x10 

ño, =——————=.15 (mol). 

%2 s„ịg3 


— Khối lượng các khí : 
mẹo, = 44 x 0,05 = 2,2 (g). 
mọ, =32 x 0,15 = 4.8 (g). 
— Thành phần phần trăm theo khối lượng : 


mà. — 22x100% 
CÓ 224g 


mQ, = 100% - 31,43% = 68,57%. 


= 31,43%. 


¬ Thành phần phần trăm theo thể tích : 
0,05 x 100% 
%V, =——————=)5*%. 
J9 7 005x015 ^^ 


%Vo, = 100% — 25% = 15 %. 


23.5. a) Khối lượng của hỗn hợp khí : 

— Khối lượng của I,5 N phân tử oxi là khối lượng của 1,5 mol phân tử O- : 
mọ, = 32 x 1,5 = 48 (g). Tương tự như vậy ta có : 
nụ. =2 x 2,5=5(g); mụ, =28 x 0,02 =0,56 (). 

~ Khối lượng của hỗn hợp khí : 48 + 5 + 0,56 = 53,56 (g). 

Thể tích của hỗn hợp khí ở đktc : 

22,4 x (1,5 + 2,5 + 0,02) = 90,048 (1í0). 

b) Khối lượng của hỗn hợp khí : 
mụn = 32 x 1,5 + 44 x 1,2+ 28 x 3 = 184,8 (g). 

Thể tích của hỗn hợp khí (đktc) : 

Vụn = 22,4 x (1,5 + 1,2 + 3) = 127,68 (lí0. 

c) Khối lượng của hỗn hợp khí : 
mụn = 6 + 2.2 + 1,6 = 9,8 (g). 

Thể tích của hỗn hợp khí : 

- Số mol các khí : 


6 242 16 


=0,05 (mol) 


— Thể tích của hỗn hợp khí : 
Vụp = 22,4 x (3 + 0,05 + 0,05) = 69,44 (ít). 
23.6%. Phương trình hoá học dạng tổng quát : 
2xEe + yO› = 2Fc,Oy 
x.ll2g 2(56x + ly) g 
224g 3,28 
Theo phương trình hoá học trên, ta có : 


2,24 x 2 (56x + 16y)= 3,2 x 112x 
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SE : X 
Giai ra ta có : 3X = 2y -> —=— 


Do đó công thức phân tử của oxit sắt là Fe;Oa. 

23.7*. Gọi x là khối lượng Cu thu được sau phản ứng thì khối lượng sát thu được 
là x+4. 
Theo đề bài, ta có : x + x + 4= 29,6 —>x= 12,8 


hcụ = = = 0,2 (mol) 


mẹ. = X + 4= 12,8 + 4= 16,8 (g) —> nự, = `. = 0,3 (mol) 
Phương trình hoá học của phản ứng : 


FezO„ + 4CO —!—> 3Fe + 4CO; 
4 mol 3 mol 
0,4 mol <© 0,3 mol 
CuO + CO —!—› Cụ + CO; 
1 mol 1 mol 
0,2mol <© 0,2 mol 
Vc¿= (0,4 + 0,2) x 22,4 = 13,44 (ít) 
23.8*, Gọi công thức oxit sắt là Fe,O,. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe,O, + 2yHCI —> xFeClyy„ + yH;O 
(56x + lồy) g (56x + 7ly) g 
20g 40,625 g 
Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
40,625 x (56x + 16y) = 20 x (56x + 7ly) 
38,5 . 2 


- 
vẻ 5775 3 


Công thức phân tử của oxit sắt là Fe;Oa. 
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Chương 4 


Oxi 
Không khí 


BÀI 24 : TÍNH CHẤT CỦA OXI 


24.1. Phương án D 


24.2. Phương trình hoá học của phản ứng giữa O; với : 


a) 3 kim loại : 


b) 3 phí kim : 


c) 3 hợp chất : 


4Na+O; ——>y 2Na;O 


2Mg+O; —f y 2MgO 

4Al+3O; —Ứ—y 2AbO¿ 

C+O, — Ủy CÔ; 

Si; cu Ÿ0; 

4P+5O; Uy 2P,O, 
2C,H¡o+130;, —Í y 8CO;s+ 10H2O 
4NH¿+3O0,  —! › 2N;+6H;O 


Ồ 
2Hạ§+23O; ———› 2§O;+2H¿O 


24.3. Oxi trong không khí là đơn chất. Cá sống được trong nước vì trong nước có 
hoà tan khí oxi. Những lĩnh vực hoạt động của con người cần thiết phải dùng 
bình nén oxi để hô hấp là : thợ lặn, phi công lái máy bay, phi công vũ trụ, 
bệnh nhân khó thở, công nhân làm việc ở các hầm mỏ sâu... 


24.4. Ở bình (1) cục than cháy lâu hơn ở bình (2). Bình (2) cục than cháy lâu hơn 
ở bình (3) vì lượng oxi ở 3 bình như nhau. 


24.5. Người và động vật trong quá trình hô hấp lấy Os, thải ra khí CO¿. Nhiên liệu 
trong quá trình đốt cháy cũng cần O; và thải ra CO;, nhưng lượng O› không 
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24.6. 


mất dần do sự quang hợp của cây xanh đã hấp thụ khí CO; và tạo ra lượng 
khí oxi rất lớn. Do đó tỉ lê oxi trong không khí (tính theo thể tích) luôn luôn 
xấp xỉ bằng 20%. 

a) 4Na + O› ——> 2Na;O 

b)2Mg+O; ——> 2MgO 

©4P+5O,  -— y 2PO, 

d)4Al+3O, —— 2AI;Oa 


e) 3Fe + 2O; => FeaOx 


24.7. a) Ở nhiệt độ 100 °C thì nước sôi. 


b) Trong thời gian nước sôi, nhiệt độ không thay đổi. 

c) Vỏ các-tông không cháy trên bếp lửa khi trong hộp các-tông có đầy 
nước, khi trong hộp các-tông hết nước, vỏ các-tông sẽ cháy ở nhiệt độ trên 
100 °C. 

đ) Nếu trong hộp các-tông không có nước thì vỏ hộp sẽ cháy khi đun hộp 
trên bếp lửa. 


24.8. Phát biểu của em học sinh chỉ đúng câu đầu : Cây nến cháy vì có phản ứng 


cháy của nến với khí oxi, còn bóng đèn sáng lên không phải là phản ứng 
chấy (vì không có khí oxI) mà là dây tóc bóng đèn nóng lên thì phát sáng 
nhờ nguồn điện. 


24.9. a) C + O;—>CO;, 


5 mol — 5Š mol 
Khối lượng oxi để đốt cháy 5 mol cacbon là : 5 x 32 = 160 (g). 
S + Os—>SO; 
5 mol — 5 mol 


Khối lượng oxi để đốt cháy 5 mol lưu huỳnh là : 5 x 32 = 160 (g). 


b) Số mol lưu huỳnh : 5 =0,1 (mol) 


Số mol oxi : ——— = 0,05 (mol) 
224 


' 


Š + O;—>S0O, 
1 mol 1 mol 
0,05 mol 0,05 mol 


Theo phương trình trên ta nhận thấy lưu huỳnh còn dư : 
0,1— 0,05 = 0,05 (mol) 
24.10. a) Phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy cacbon : 
É>~¿: Ôz —=+E0; 
1 mol —> I mol 


Thể tích oxi (đk(c) cần dùng để đốt cháy 1 mol Clà : 1 x 22,4 = 22,4 (lít). 


Thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy 1 mol C là : 
?:“ x 100= 112 đí9. 
20 
b) Phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy photpho : 
4P + 4O; —> 2P;O; 
4mol 5 mol 
15 mol x mol 
xe ¬ = 1,875 (mol) 
Thể tích oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy 1.5 moi P là : 
1.875 x 22,4 = 42 (lít). 
Thể tích không khí (đkte) cần dùng để đốt cháy 1,5 mol P là : 
#2 100 =210 (0ñ). 
20 
24.11. Khối lượng của N nguyên tử oxi bằng 16 g. 
Suy ra : khối lượng của N/2 nguyên tử oxi bằng 8 g. 
Khối lượng của N phân tử oxi bằng 32 g. 
Suy Ta : khối lượng của N/4 phân tử oxi bằng 8 g. 
Hai khối lượng này giống nhau. 
1000x95 


24.12. Khối lượng than nguyên chất : TUP 


= 950 (8). 


Số mol than nguyên chất : = mol 


eC + Ö; — CO; 


1 mol 1 mol 1 mol 
950 950 950 

———mol ->—— mol ————mol 
12 12 12 
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a) Thể tích oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy 1 kg than là : 
bà x22,4= 1773,3 (to. 
12 
b) Thể tích khí CO; (đktc) sinh ra bằng thể tích khí oxi tham gia 
là 1773,3 lí. 


24.13. Phương trình hoá học : 
2C;H; + 5O; —> 4CO› + 2H;O 
1 mol — 2,5 mol 


Thể tích oxi (đktc) dùng để đốt cháy 1 mol C;H; là : 2,5 x 22,4 = 56 (lít). 


¬"..... 
24.14. a) Số moi phân tử oxi : —-.. an 2,5 (mol). 
10 


b) Khối lượng của 1,5.10”“ phân tử oxi : 2,5 x 32 = 8D (g). 
c) Thể tích (đktc) của 1,5.10'” phân tử oxi : 2,5 x 22,4 = 56 (lít). 


24.15. a) Trong 16 g khí oxi có Í mol nguyên tử oxi và 0,5 mol phân tử oxi 


E =0,5 moi | : 
32 


M 
b) Tỉ khối của oxi với nitơ : đọ, /w, = >“ = 
Ñ2 


Tỉ khối của oxi với không khí : d -_ HO _32 2 ¡ 10 
E4 : O; /KKT” 20 20 Lắc tuc 
24.16. Gọi R là kí hiệu và nguyên tử khối của kim loại hoá trị II. 
a. — 336 
9.04 


Phương trình hoá học của phản ứng ; 


= 0,15 (mol) 


4R+ 3O› —> 2R2O; 
3mol  (4R+6x I6)g 
0,15 mol 10,2 g 
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Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
0,15 x (4R +ố x 1ó) = 10,2 x3 
0,6R + 14,4 = 30,6 
R=27(AU. 
24.17. Theo đề bài, ta có phương trình hoá học : 
X +ð,5Oa — 4CO; + 5H;O 


Theo định luật bảo toàn khối lượng thì ! mol chất X phải có 4 mol C, 
10 mol H và khóng chứa oxi (vì ở vế phải và trái số mol nguyên tử oxi 


bằng nhau). Vậy công thức phân tử của X là CzH¡ạ. 


6,2 8,96 
24.18.n. =—— =0,2 (mol), no_. =——— =0,4 (mol 
= vn 0P na nh 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
4P + 5O; — 2P;¿O; 
z Xy 0,2 4 * Là) + 4 
So sánh t¡ lệ : Wã < ` —> lượng oxi dư, vậy phải tính khối lượng PO; 
theo phoípho 
0,2x2 
np.o„ = ñ = 0,1 (mol) 


Khối lượng P;O: thực tế thu được : 0,1 x 142 x 80% = 11,36 (g). 
24.19. Thy = .. = 0,02 (mol) ; nọ, = Tag = 0,03 (mol) 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2Mg + O, -> 2MgO 
2mol 1mol 
0,02molLl 0,01 mol 
nọ, còn lại tác dụng với Fe : 0,03 — 0,01 = 0,02 (mol) 
3Fe + 2O; -> FeyO¿ 
34mol 2 mol 
0,03 mol < 0,02 mol 
mẹ = 0,03 x 56 = 1,68 (g) 
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BÀI 25 : SỰ OXI HOÁ - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP - ỨNG DỤNG 
CỦA OXI 


25.1. Công thức của oxit là : SO›, CO;, P;Os, Fe:Oa, A1zOa. 

25.2. Các phản ứng hoá hợp là các phản ứng : a; đ; e; . 

25.3. a) Củi, than cháy được trong không khí phải có mồi của ngọn lửa để nâng lên 

nhiệt độ cháy còn than củi xếp trong hộc bếp xung quanh có không khí 
nhưng không cháy vì ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cháy. 
b) Muốn đập tắt củi, than đang cháy thì phải để chúng không tiếp xúc với 
oxi của không khí, do đó ta vấy nước hay phủ cát lên bể mặt vật bị cháy để 
vật cháy không tiếp xúc với oxi của không khí và hạ nhiệt độ xuống đưới 
nhiệt độ cháy. 

25.4. Các oxit : CO¿, SO¿, PạO¿, AlzOa, FeOu. 

a) Chúng được tạo thành từ các đơn chất : 
CO: : được tạo thành từ 2 đơn chất : cacbon và 0x. 
SO; : được tạo thành từ 2 đơn chất : lưu huỳnh và oxL. 
PO; : được tạo thành từ 2 đơn chất : photpho và oxi. 
FexO¿x : được tạo thành từ 2 đơn chất : sắt và oxi. 
AIlzO+ : được tạo thành từ 2 đơn chất : nhôm và oxi. 

b) Phương trình hoá học của phản ứng điều chế các oxit trên : 
hÐ@ ;e =+WO: 
S+O; —— SÔ; 
4P+5O, —*—> 2P;O; 
4AI+ 3O; ——> 2Al;O; 
3Fe+2O; —Í > Fe:O, 

25.5. Phương trình hoá học của phán ứng đốt cháy C›H; : 

C2H; + 2,5 O¿; — 2 CÔ¿ + HạO + Q 
Imol 2,5 mol 

Với tỉ lệ thể tích : Vọ, :Vc,w, =2,5:1 thì phản ứng cháy có nhiệt độ cao 


nhất. Ứng dụng của phân ứng này dùng trong đèn xì oxi - axetilen để hàn 
và cắt kim loại. 
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25.6. a) Phương án C. 
Cách xác định : Gọi công thức của oxit là Al,O,. 


Tỉ số khối lượng : MU VI cú cv 
mọc lốy 4 


=> 

ủi Diệt CC 
27x43 y=3 

Công thức phân tử của nhôm oxit là Al;Oa. 

b) Phương án A. 

Cách ï : Vì nguyên tố có hoá trị IĨ và oxi cũng hoá trị II nên công thức hoá 


học của oxit gồm 1 nguyên tử của E¿n 0 tố đó và 1 nguyên tử oxi. Oxi có 
nguyên tử khối là 16 đvC. 


Ta lập luận như sau : 
16 đvC bằng 20% khối lượng phân tử của oxi. 


x đvC là nguyên tử khối của nguyên tố đó, x bằng 80% khối lượng 
của phân tử oxit. 


_ 16x80 


= 64 đvC (Êu). 


Vậy công thức phân tử của oxit đó là CuO. 
Cách 2 : Gọi công thức hoá học của oxit cần tìm là MO 
Ta có trong 100 øg MO có 20 g oxi 
Vậy M + 16 g MO có l6 g oxi 
100 _ 20 
—— —> 
M+i6 16 


—> M là kim loại Cu. Vậy công thức phân tử của oxit đó là CuO. 


Có tỉ lệ : M=64 


25.7. Giả sử công thức hoá học của oxit có dạng 8,O,. 
lếy _ 60 
32x+l6y 100 
640 1 R =1 
— 
3 


`. 
y 1920 y=3 


Theo giả thiết, ta có : 


Rút ra tỉ lệ : 


Công thức hoá học của oxit lưu huỳnh là SOa. 
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BÀI 2ó : OXIT 


26.1. Phương án C. 
26.2. Phương án B. 


26.3. Những công thức oxit viết sai : KO, ZnzO, Mg¿O, PO, SO, %O. 


26.4. — 4 oxit axit : SƠ› lưu huỳnh đioxit ; SOa lưu huỳnh trioxit ; PO; địphotpho 
pentaoxit ; CO+ cacbon đioxIt, 
~ 4 Oxit bazơ : Na;O natri oxit ; CaO canxi oxit ; CuO đồng oxit ; FeyOs 
sắt) oxit. 
26.5. Phương trình hoá học điều chế 3 oxit : 
S+O; = SO› 
280 tỐi— Đà, v.i0SÓ: 
2Zn+O; — + 2O 
26.6. CuO tương ứng với bazơ Cu(OH); ; Fe;Oa tương ứng với bazơ Fe(OHI); ; 
FeO tương ứng với bazơ Fe(OH)› : 
Na2O tương ứng với bazơ NaOH ; MgO tương ứng với bazơ Mg(ORH), ; 
BaO tương ứng với bazơ Ba(OH)-. 
26.7. a) 4Na + Ó¿ —> 2Na;O 
Na;O +HạO ——> 2NaOH 
b)C+O; ——> CO; 
COz+H;O —› H;CO; 
26.8. Phương án C. : 
26.9. Phương án D. 
26.10. Phương án C. 
— Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa PO; với nước. 
— Theo phương trình và từ np.Q,s "H;O đề bài chơ, xác định chất nào tác 
dụng hết, chất nào còn đư. 
— Tính khối lượng HPO¿ theo chất tác dụng hết. 
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26.11. Gọi công thức của oxit là Mn,O,, 


Theo đề bài, ta có : T2 


lóáy 24 


Công thức phân tử của oxit là Mn;Oa. 


BÀI 27 : ĐIỀU CHẾ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ 


27.1. Phương án B 
27.2. Chất 1 có thể là : KMnO„, KCIO:, KNO; .... chất 2 : khí oxi ; chất 3 : nước. 


Học sinh A lấp ráp đúng : học sinh B lắp ráp không đúng vì ống dẫn khí 
không đi vào ống nghiệm đựng nước do đó oxi bị mất một phần. 


Học sinh C đã lắp ráp đúng ; học sinh D đã lắp ráp không đúng vì ống dẫn 
khí oxi không đi vào ống nghiệm, dẫn đến sự mất mát khí oxi. 


27.3. Những số liệu thích hợp được điền vào như sau : 


27.4. a) Những chất được dùng để điều chế oxi : 


2KCIOa “mg. 2KCI + 3O;† 


2KMnO, ——> K;MnO¿ + O;† + MnO; 
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2HgO ——— 2Hg + O¿† 
2H,O — P_› 2H;† + O,† 


b) Tất cả các phản ứng điều chế oxi đều là phản ứng phân huỷ vì từ một 
chất sinh ra nhiều chất mới (trừ cách điều chế oxi từ không khí). 


27.5. Để điều chế một lượng lớn oxi trong công nghiệp người ta thường dùng 


phương pháp điện phân nước hoặc hoá lỏng không khí (ở —196 ”C) rồi cho 
bay hơi trở lại, nitơ thoát ra trước rồi đến oxi. Nguồn nguyên liệu phong phú 
và rẻ tiền là nước và không khí. 


27.6%, a) MkKcio, = 1225 g/mol : MKMnO„ =158 g/mol. 
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Giả sử ta lấy cùng một khối lượng là a gam 


2KCIO; ——> 2KCI + 3O;† 


2 mol 3 mol 
a 4a 

: mol ———— Tnol 
122,5 2x122.5 
2KMnO„ ——> K;MnO, + O;† + MnO, 
2 mol 1 mol 

a a 
—— mol mol 
158 2x158 


3a 


——————— mol > — mol 
2x122,35 2xI15%8 


Khi nhiệt phân cùng một lượng, chất cho nhiều O› hơn là KC1O¿. 
b) Nếu điều chế cùng một thể tích khí O; thì dùng KCIO đề điều chế kinh 
tế hơn, tuy giá tiền I kg cao hơn nhưng thể tích khí O; sinh ra nhiều hơn. 
Tính toán cụ thể như sau : 
Ũ 

2KCIO¿ ——> 2KCI + 3O;† 

2 mol 3 mol 

1 mol 1,5 mol 


mKCIO; = 1 x 122,5 = 122,5 (g) 


Số tiền mua 122,5 g để điều chế 1,5 mol O; là : 
0/1225 x 96000 = 11760 (đ). 
2KMnO, —Í“ › K¿MnO, + O;† + MnO¿ 
2 mol 1 mol 
3 mol 1,5 mol 
TIKMnOx = 3x 158 =474 (g) 

Số tiền mua 474 g KMnO, để điều chế 1,5 mol O; là : 

0,474 x 30000 = 14220 (đ). 
27.7. Số mol khí oxi ; 3:2X1Ø00 ~ 100 (mol). 


32 
Phương trình hoá học : 


2;H; + 5O; —> 4CO¿ + 2HO 
2 mol -> 5 mol 

x mol — 100 mol 

_ 100x2 


= 40 (mol) 


40x22,4 
1000 


(1m” = 1000 dm” = 1000 lít). 


Số m° khí axetilen bị đốt cháy : = 0,896 (m?). 


27.8. a) Số mol AI : - = 0,2 (mol) 
4AIL + 30; —f—› 2ALOa 
4 mol -> 3mol 
0,2 mol — x mol 
0,.2x3 
X= 
4 


= 0,15 (mol) 


Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 5,4 g AI là : 
0,15 x 22,4 = 3,36 (lí) 
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b) Phương trình hoá học : 


2KMnO¿ —!” > K;MnO, + O2? + MnO; 
2 mol —~ 1 mơi 
ymol <© 0,15 mol 
"KMno, = y = 0,15 x 2 = 0,30 (mol) 


Khối lượng KMnO/ cần dùng để điều chế 0,15 mol oxi là : 
0,30 x 158 = 47,4 @). 
27.9. Phương án C. 
Ix90 


Khối lượng CaCO: trong một tấn đá vôi là : = 0,9 (iấn). 


Phương trình nhiệt phân : 
CaCO,—“—>CaO + CO, † 
100 tấn ——> 56 tấn 


0,9tấn —— x tấn 
0,9 x 56 
X=———— 


= 0,504 (tấn) 
100 


BÀI 28 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY 


28.1. Về mùa đông, chúng ta thấy hiện tượng sương mù hay thấy có những giọt 
nước bám ngoài cốc nước lạnh... những hiện tượng trên chứng tỏ trong 
không khí có hơi nước. Sau khi tôi vôi một thời gian thấy có lớp váng trên bề 
mặt nước vôi. Đó là CaCOa, do trong không khí có CO; nên đã phản ứng với 
sản phẩm sau khi tôi vôi là Ca(OH)s theo phương trình hoá học sau : 

CO; + Ca(OH)›——> CaCOxÌ + H;O 
28.2. a) Trong đời sống hàng ngày, những quá trình sinh ra khí CO; là : 


— Người và động vật trong quá trình hô hấp lấy Os, thải ra khí COs. 
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¬ Đốt cháy nhiên liệu (xăng, dầu, ga, củi, ...), nạn cháy rừng cũng sinh ra 
khí CO›. 

Những quá trình làm giảm khí CO; và sinh ra khí Ö; : 

Cây cối ban ngày hấp thụ khí CO: và sau khi đồng hoá, cây cối nhà ra khí Ö¿. 
b) Biện pháp làm giảm lượng CO; : 

— Tăng cường trồng cây xanh. Nghiêm cấm việc đốt phá rừng. 

¬ Hạn chế đốt nhiên liệu, thí dụ dùng bếp đun tiết kiệm nhiên liệu, hiện 


nay Viện năng lượng Việt Nam đã nghiên cứu và thiết kế thành công mâu 
bếp đun tiết kiệm nhiên liệu. 


28.3. a) Biện pháp để phòng cháy : 
— Trong gia đình không đun nấu gần những vật dễ cháy, chú ý ngay cả 
khi thấp đèn, nhang trên bàn thờ bằng gỗ. 
— Không được câu mắc sử dụng điện tuỳ tiện, khi ra khỏi nhà, phòng 
học phải tắt đèn, quạt... 
— Không dùng dây đồng, giấy bạc thay cầu chì, không cắm trực tiếp dây 
dẫn điện vào ổ cắm, không để chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện. 
— Không dùng đèn đầu, bật lửa gas để soi bình xăng. 
b) Muốn đập tắt các đám cháy người ta thường dùng nước nhằm ngăn cách 
vật cháy với khí oxi và hạ nhiệt độ vật cháy, còn đám cháy do xăng, đầu 
người ta thường dùng khí CO; (bình xịt CO¿) hoặc phủ cát trên ngọn lửa 
mà không dùng nước vì đổ nước vào xăng dầu đang cháy sẽ làm cho đám 
cháy lan rộng nhiều hơn do xăng dầu nhẹ hơn nước, không tan trong nước. 


28.4. Phương án A. 


Như ta đã biết, khí N; chiếm 80% thể tích không khí, vậy thể tích không 
khí ban đầu sẽ là : 


80 cm” khí nitơ có trong 100 cm` không khí, 


= 200 (cm”) không khí. 


Vậy 160 cmẺ khí nitơ có trong : = 


II] 


28.5. a) Khi P đỏ cháy, đĩa thuỷ tỉnh dâng lên từ từ do mực nước trong bình dâng 
lên, vì thể tích khí trong bình giảm, áp suất bên trong bình nhỏ hơn áp suất 
bên ngoài không khí nên đẩy nước trong bình dâng lên cao hơn trước. 
Phương trình hoá học : 


4P+5O; —È—> 2P;O; 
b) Khi P đỏ cháy cho khói trắng P¿Os, hoà tan vào nước tạo thành dung 
địch axit làm giấy quỳ tím hoá đỏ. 
PạOs+ 3H;O -—› 2H:PO, 
28.6. a) Thể tích không khí có trong phòng học : 12 x 7 x 4 = 336 (mì) 


— Thể tích khí oxi có trong phòng : _- = 67,2 (m)). 


b) Thể tích khí CO; thở ra trong 1 phút của 50 em học sinh là : 
50x2x4x16 
100 
Trong 45 phút : 64 x 45 = 2880 (lít) hay 2,88 m.. 
44x0,5 
22.4 (g). 

Ề 0,5x44 

Khối lương của 0,5 lít không khí : —*———— (g). 
dc. s03? Pa 

Khi thay không khí bằng CO; thì khối lượng khí trong cốc tăng lên : 

44x05 05x44 _ II 

224 224x15 336 


= 64 qđí) 


28.7. Khối lượng của 0,5 lít CO; : 


> 0,33 (g). 


Phải đặt thêm vào đĩa cân bên kia quả cân có khối lượng 0,33 g để cân trở 
lại thăng bằng. 


BÀI 29 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 


29.1. Những từ và công thức hoá học thích hợp để điển vào chỗ trống là : 
Oxi có thể điều chế trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng nhiệt phân 
KCIO; (hoặc KMnO¿). Người ta thu khí này bằng cách đẩy nước trong 
ống nghiệm chứa đầy nước vì oxi không tác dụng với nước và tan í† 
IFOHg nHHớc. Ống nghiệm phải đặt ở tư thế úp ngược miệng ống vào 
ChẬH nHỚC. 
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29.2. Những phản ứng hoá học xảy ra trong lò vôi : 
C+O; —— CO; : Phản ứng toả nhiệt — phản ứng hoá hợp. 


CaCOa ——> CaO + CO; : Phản ứng thu nhiệt — phản ứng phân huỷ. 
29.3. Các phương trình hoá học : 


a) 2Mg + O›—> 2MpgO b) 4P+ 5O2 Z ng, 2P;Os 
€) 4AI + 3Oa——› 2AlzOa đd) 2KCIO¿ ——> 2KCI + 3O; 


e)2HạO _ #nPhìn , 2H + O,„ 


Phản ứng hoá hợp : a, b, c. 
Phản ứng phân hủy : d, e. 
29.4. nc,nọ =% = 215,5 (mol). 
Phương trình hoá học : 
2C„H¡ạ + 132 — 8CO; + 10H2O 
2mol I3 mol 8 mol 
215,5 mol  x mol —> y mol 


3y -—— = 1400,75 (mol). 
Vụ -1400,75x100x 22.4 _ Izøgga (lít). 
20 
bj%£ =œ = 862 (mol). 


—> Vco,„ = 862 x 22,4 = 19308,8 (tí0. 


Để không khí trong phòng được thoáng ta cần có máy hút gió trên bếp 
hoặc mở các cửa trong bếp ăn. 


29.5. Phương trình hoá học: 
C + O0; CO; 


Imol -> l mol 


= 0,3 mol —> 0,3 mol 


Số mol khí ox1 cần có là : 0,3 mol 
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2KCIO; —'—> 2KCI + 3O; 


2mol  — 3 mol 
x mol «“— 0,3 mol 
táo =2 09 


Khối lượng KC1Oa cần dùng là : 0,2 x 122,5 = 24,5 (g). 
p= vi = 0,2 (mol) ; nọ, “2. = 0,35 (mol). 
Phương trình hoá học : 
4P + 5O; —> 2P;O, 
4mol -> 5mol Ð => 2 mol 
0,2 mol —> 0,25 mol > x mol 


a) Oxi dư : 0.35 — 0,25 = 0,1 (mol), Khối lượng khí oxi dư : 32 x 0,1 = 3,2 (g). 
0,2x2 
4 


29.6. n 


b) Số mol P;Os được tạo thành : x = 


= 0,I (mol). 
— p.o, = 0,1 x 142 = 14,2 (g). 


29.7. Giả sử công thức hoá học của oxit có dạng S,O, : 
Cách ï : — Trong T mol oxit của lưu huỳnh có 32 g S và 32 g O. 


— Số mol nguyên tử S và O trong 1 mol hợp chất : 
32 32 
ne =—— = I (mol) ; na =— = 2 (mol). 
D0206 007 0g dua 
Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 1 nguyên tử S và 2 nguyên tử O. 
¬ Công thức hoá học của hợp chất : SO:. 


Cách 2 - Ms,o, = 64 g/mol 
%ms = %mo = 50%. 
Theo giả thiết ta có : 
xx32. yxl6_ 50 
64 64 100 
—>x=];y=2. 
Công thức hoá học của oxit : SO¿. 
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29.8. Phương án B. 
Cách † : — Tìm mp và mọ trong một mol hợp chất : 


mạ = 14252 5Š 62 (8); mọ = 142 — 62 = 8Õ (g). 


ö 100 
— Tìm số mol nguyên tử P và O trong 1 mol hợp chất : 
62 80 
ñIp=—— =2 (mol) ; nà = — = 5 (mol). 
13:71809)200/0520)57 10050122, 


Suy ra trong l phân tử hợp chất có 2 nguyên tử P và 5 nguyên tử O. 
Công thức hoá học của hợp chất là : P„Os. 
Cách 2 : Gọi công thức hoá học oxit của photpho là P,O,. 
Lập các tỉ số khối lượng : 
xx3l s 43,66 suy 5 
142 100 
yx16 56,34 
142.100. 
Công thức hoá học oxit của photpho là P;Os. 
29.9*, a) Phương án C. 
2/32 
232 
Phương trình hoá học điều chế FesO¿a : 


—>vy=5 


TIFe;O„ = 0,01 (mol). 


3Fe + 20; —Í—> Fe;O, 
0,03 mol 0,01 mol 
mpg„ = 56 x 0,03 = 1,68 (ø). 
Theo định luật bảo toàn khối lượng : mQ,= 2,32 ~ 1,68 = 0,64 (g). 


b) Phương án D. 
Phương trình phân huỷ KMnO, : 
ọ 
2KMnO„ ——> K;MnO¿ + MnOs + O› 
0,04 mol 0,02 mol 
mKMnOo, = 0.04 x 158 = 6,32 (g). 
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29.10. Theo để bài, ta có ; TEs _ ˆ 
1Q 3 


Gọi công thức oxit sắt là Fe,O, : 
mực _xx56 7 
mẹ yxIl6 3 
1 


2 
Rútra: Š= =— ->X=2,yz=3. 
y 15 3 


Công thức hoá học của oxit là FezOa. 


29.11. a) Viết phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy cacbon trong oxi. Dựa 
vào phương trình hoá học và số liệu đề bài cho xem chất nào dư, chất nào tác 
dụng hết, tính thể tích khí CO› theo chất tác dụng hết. 


mcọ, =Š,8 g 


b) Làm như hướng dẫn giải ở phần a : mco, = 22 g. 


29.12*.  2KCIO, —“ y 2KCI+3O;Ÿ 


2 mol 3 mol 
3a 
mol ————— mol 
122.5 2x122,5 
2KMnO, ——> K;MnO, + OzŸ + MnO; 
2 mol l1 mol 
b b 
—— mol ——— mol 
158 2x158 
Muốn được cùng một lượng oxi : =¬. 2 
2x1225 2xI$5& 
Rút ra tỉ lệ : có Lao Nhi 
b 94§ 27.0875 
5 2,8x20 
29.13. =— =0,l6 D; =———— =(Q025 (mol 
hp (m6); no, = 221x100 tàn 


Phương trình hoá học của phản ứng : 

4P + 5O; —› 2P;O, 
Theo phương trình: 4 mol 5 mol 2 mol 
Theo đề bài : 0,16mol 0,025 mol 
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Ta có tỉ lệ : _» 0, =— ~> P dư nên tính khối lượng PO; theo O› 


_ 0025x2 


ñpo,„ = s = 0,01 (mol 


Khối lượng P;O; thực tế thu được : 142 x 0,01 x "ng = 1,136 (p). 


29.14. Cách 1: mẹ, = TC LỄ ~ 2 24 (g) 
160 
0,896 
ngo, Tông = 0,04 (mol —> mạo, = 0,04 x 64 = 2,566 (g) 
2,56 x 32 
mẹ NHườn = 1,28 (g) 


mẹ = 3,52 - 2,24 - 1,28 =0 
Hợp chất X không có nguyên tố oxi 


Đặt công thức phân tử hợp chất X là Fe,S, 


Ta có tỉ lệ : x: y= ST C =004: 0,004=1:1 


Công thức phân tử hợp chất X có dạng (FeS)„ 
Mựg;s, — 88 —> 5S6n + 32n = 88 —> n= 1. 


Công thức phân tử của X là FeS. 
Cách 2 : Sau khi tính được khối lượng sắt, khối lượng lưu huỳnh, ta có thể 
tính theo cách sau : 
__ 88x2,24 
"142 
_ 88xI,28 
`3,52 
Công thức phân tử của X là FeS. 


= 56 (6g) — ng. == = I (mol) 


=32 (g) — nạ = ` =1 (mol) 


29.15. Khối lượng oxi thoát ra ; 197 + 3 — 152 = 48 (g) 


Số mol Ô; = = = 1,5 (mol) 
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Phương trình hoá học của phản ứng : 


2KCIO; —#9-t—_, 2KCI + 3O; 


2 mol 3 mol 
= = I mol «— 1,5 mol 


Khối lượng KC]Oa trong hỗn hợp : 1 x 122,5 = 122,5 (g) 
Khối lượng KCI trong hỗn hợp ban đầu : 197 - 122,5 = 74,5 (g) 
—> 2cmkCIo, =62,18%4; #%omgq = 37,82%. 


15,8 5,6 

29.16. n =——— =0,l (mol); nyẹ. =— 
KMnO, E Tsa (mol) ; nr, %6 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2KMnO„ —y K;MnO„ + MnO; + O„Ÿ 

2 mol 1 mol 


=0,1 (mol) 


0,1 mol —— 0,05 mol 
3Fe + 2O; —t—› Fe;O, 
3 mol 2 mol 


Lập tỉ số : _ > Tạ Vậy Fe cồn đư nên sản phẩm sau phản ứng bị nam 


châm hút. 
29.17. Phương trình hoá học của phản ứng : 
2Mg + O; —' > 2MgO  () 
xmol 0O,5x mol 
4AI + 30; -“ y 2AbO, (2) 


3x 
x mol — mol 
4 


Khối lượng chất rắn tăng = khối lượng oxi tham gia phản ứng = 2 g 
Theo phương trình (1), (2) và đề bài, ta có : 


0,5x+ sả = sổ = 0,0625 (mol) —> x = 0,05. 
4 32 


m =0,05(24 + 27)= 2,55 (g) 
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4,6 


29.18. NNạ = ST = 02 (mol 
2240 

=——— =(Q,I (mol 

no; ~ 22200 ch) 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
4Na + O; —Í—>2Na;O 
4mol  Ï mol 2 mol 
"` .~. 0,1 x36 ` 
Lập tỉ số : ĐPNG 0,05 < En => Vậy O; dư, sau phản ứng không còn Na dư 


nên không có khí hiđro bay ra, quỳ tím chuyển thành màu xanh do : 
Na;O + H;O — 2NaOH 


6,72 _ : ".— . _ - 
224 =0 (mol); nụ.o = r3 =0,4 (mol) ; Mc w.= LÍ x4=44 (gnol) 


Phương trình hoá học của phản ứng : 


29.19. ncọ, = 


C,H, tx+.)0; — xCO, +2H;O 


x 03 3 x 3 
=-— =_> 


'Theo phương trình : 05y Ủ4 4 ÿ = ni 
Công thức phân tử của hiđrocacbon có đạng (C;H;)„ có M = 44 g/mol. 
Vậy 4Án = 44 —› n = 1. Công thức phân tử của hiđrocacbon là CHạ. 

29.20. Đồi 100 kg = 100 000 g 

HIẾP on sa nọ, sinh ra trên mỗi hecta trong một ngày. 


nco, = - 
®% M_ 44 
Khối lượng khí O› sinh ra trên 5 hecta trong l ngày là : 


mọ 


=0 0U) ôi 1104836:/6) 
; 44 
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Chương 5 


Hiđro 
Nước 


BÀI 31 : TÍNH CHẤT CỦA HIĐRO VÀ ỨNG DỤNG 


31.1. 
31.2. 
ÄL.3. 
31.4. 
31.5. 


41.6. 


31.7. 
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Phương án C. 
Phương án D. 
Phương án D. 
Phương án C. 
Đặt khối lượng vỏ Trái Đất là x gam : 


mol 


X X 
m = —— bam). >> n = 
H = 1ọo Ê H F T00 xỊ 


26x 26x 

—— gam —> nạ; =—————— mo 
100 100 x28 
ng _ X „79 x100 _ 78 _ 14 


ngị 100 26x 26 13 


LƯỆNT = | 


l4 N ` : TT... 
1h = Tế nns¡ —> Số nguyên tử của hiđro nhiều hơn số nguyên tử của silic. 


Để điều chế hiđro, người ta cho đung địch axit HC! tác dụng với Fe. Phản 
ứng này sinh ra khí híđro, hiđro cháy cho phân tử nước, sinh ra rất nhiều 
nhiệt. Trong trường hợp này chất cháy là h;đro, chất duy trì sự cháy là oxi. 
Phương trình hoá học của phản ứng cháy : 
2H; +O;  2H2O 

a) Các khí SO¿, Oa, N›, CO¿, CH¿ đều nặng hơn H;. 

64 32 28 
§O, /H¿ Ta =32; đo; /Hạ _”” 16; ẲN; /H; mm = l4; 


16 


44 
đco;/H; SN ấ, ỐCH„/H¿ Shop SỈ” 


b) Các khí SO;, O›, CO› nặng hơn không khí. 
64 32 44 
d =—=2.2, d =——==ljl;d =——= ],5. 
SO¿; /kk 20 O2 /kk 29 CO; /kk 29 
— Các khí N;, CH¿ nhẹ hơn không khí. 
28 16 
đ =—=0,9ó6; =—.=055. 
N;/kk — 25 đCH, /kk 20 


31.8. Khối lượng Fe;Oa trong 20 g hỗn hợp : 20 x _ = 12 (ø). 


12 
ñFe,O„ = 160 = 0,075 (mol) 


Khối lượng CuO trong 20 g hỗn hợp : 2a linác 


100 


=8 (Œ). 
n = cà =0,l (mol) 
CuO s0 k 
Phương trình hoá học của phản ứng khử H; : 


FeO; + 3H; —° y 2Fe+3H¿O 
1 mol 3 mol 2 mol 
0,075 mol — 0,225 mol —› 0,15 mol 
Theo phương trình hoá học trên, ta cố : 
mẹ, = 0,15 x 56 = 8,4 (ø). 
nn„ =0,225 mol 


CO + Hạ—“y Cu+H,O 
1 mol 1 mol 1 mol 
0lmol-> 0,Imol-> 0,1 mol 
Theo phương trình hoá học trên : 
mẹ, = 0,1 x 64 = 6,4); nh, = 0,1 mol. 
a) Khối lượng Fe : 8,4 g ; khối lượng Chu : 6,4 g.- 
b) Số mol H; đã tham gia phản ứng : 0,225 + 0,1 = 0,325 (mol). 

31.9. Trong các dịp lễ hội, người ta thường thả bóng, những quả bóng thường được 
bơm bằng khí hiđro. Từ tỉ khối của hiđro so với không khí, ta thấy : Khí 
hiđro nhẹ xấp xỉ bằng 1/15 không khí nên bóng bay được. 

Bơm không khí thì bóng không bay được vì không khí cộng với khối lượng 
quả bóng sẽ lớn hơn khối lượng không khí, nên bóng không được đầy lên. 
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31.10. Phương án D. 


¬ 
Š 


nre .= 0,625 (mol). 


Phương trình hoá học : 
3H; + Fe;O; —Í >y 2Fe + 3H;O 
3mol 1 mol 2 mol 
xmolÐ <—_———— 0,625 mol 
Xxz DIMC Xin 0,9375 (mol) ; 
Vn„ = 0,9375 x 22,4 = 2I (líÐ. 


34CO + Fe;Oa —> 2Fe + 43CO; 


3mol  ] mol 2 mol 
yvmolˆ «© 0,625 mol 
= == = 0.9375 (mol); 


Veo = 0,9375 x 22,4 = 21 (líU. 
31.11. Để phân biệt các khí : không khí, khí oxi, khí hiđro, khí cacbonic ta có thể 
tiến hành các thí nghiệm sau : 
— Cho các khí trên qua nước vôi trong Ca(ƠOH); dư, khí nào làm đục nước 
vôi trong là khí CO¿. 
Ca(OH); + CO; —> CaCO+j + H;O 
— Lấy que đóm đầu có than hồng cho vào các khí còn lại, khí nào làm bùng 
cháy que đóm, khí đó là khí oxi. 
— Cho các khí còn lại qua CuO nung nóng, khí nào làm xuất hiện Cu (màu 
đỏ) là khí Hạ. 
Hạ + CuO —*— y Cu + HạO 
(màu đen) (màu đỏ) 
(Hoặc khí nào cháy được trong không khí là khí hiđro) 
Khí còn lại không làm đổi màu CuO là không khí. 
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BÀI 32 : PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỦ 


32.1. Phương án C. 


32.2. Phương án A. Đó là các thí nghiệm (2), (3), (4). 


323.4)3Hy + Fe;Oa 
3CO + Fec;Oa 
C + HO 
2AI + 3CuO 
2AI + Fe;Oa 
C + CO; 
b) Sự khử Fe,O; 


+? ‡s 33 


2Fec + 3HạO 
2Fc + 3CO;› 
CO + Hạ 
Al:O + 3Cu 
2Fe + AlaOa 
2CO 


0 ì 
(1) Fe;O; + 3H; -y 2Fe + 3H,O 
Sự oxi hoá Hạ 


Sự khử Fe;O, 


5 
(2) FezO; + 3CO “› 2Fe + 3CQO; 
lifGdcisilE loi: 
Sự oxi hoá O 


Sự khử HO 


t0 Ì 
3) HO +C -> Hạ +CO 


Sự oxi hóá C 


Sự khử CuO 


| øØ { 
(4) 3CuO + 2AI —› 3Cu + Al.O; 
Sự ox1 hoá AI 


Sự khử Fe;O; 


| l6 N 
(5) FezOs + 2AI — 2Fe + AlO; 
Sự oxi hoá AI 


Œ) 
(2) 
@) 
Œ@ 
@Š) 
(6) 


FeaOxa : Chất oxi hoá 


Fe2Oa : Chất oxi hoá 
CO : Chất khử 


HạO : Chất oxi hoá 
C : Chất khử 


CuO : Chất oxi hoá 
AI : Chất khử 


Fe¿zOa : Chất oxi hoá 
AI : Chất khử 
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Sự khử CO, 


| Đ l 
(6) CO;+€ —> 2CO CO; : Chất oxi hoá 
Sự oxi hoá C C : Chất khứ 


Những phản ứng trên là phản ứng oxi hoá - khử, trong phản ứng xảy ra 
đồng thời sự oxi hoá và sự khử. 
32.4. a) Nung nóng canxi cacbonat : Thuộc loại phản ứng (2). 
b) Sắt tác dụng với lưu huỳnh : Thuộc loại phản ứng (1). 
c) Khí CO đi qua chì(TI) oxit : Thuộc loại phản ứng (3). 
32.5. Phản ứng H; khử sát(II) oxit là phản ứng oxi hoá — khử : 


FeO + Hạ —Í—y Fe+HạO 
Imol  I mol 
2,24 
224 
—>X =Ô,] mol 
Khốt lượng FeO cần dùng : 0,1 x 72 = 7,2 (g). 


=0,1 moi 


32.6. a) Ta có : nrẹ = = =0,6 (mol) 
Phương trình hoá học : 


l6) 
FesO,¿ + 4CO —°—> 3Fe + 4CO; ' 
lmol ˆ 4mol 3 mol 


xmol ©ymol <  0,6mol 


0,6 0,6x4 
=—— =0,2(mol);y= — 
nn (mol) ; y 3 


=0,8 (mol). 


b) Khối lượng FezO„ cần dùng để điều chế 33,6 g Fe : 
232 x 0.2 = 46,4 (g) 
c) Thể tích khí CƠ cần dùng : 0,8 x 22,4 = 17,92 (lí). 
32.7. Phương trình hoá học của phản ứng : CuO + Hạ —È—> Cụ + HạO 
xmol x mol 
FezOa +3H; —°—> 2Fe + 3H„O 
y mol 2y mol 
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32.8. 


Ta có : Khối lượng hỗn hợp giảm = (mẹ„o + mẹ, o,) — (cụ + mẹ, ) 


© 16 - (64x + 112y)= l6x-2- 
100 


— lốx + 2ã8y =3 

80x + I60y =1 =0 

Ta có hệ phương trình { Ô”” lC nhn 
l6x + 28y = 3 y=0,05 


—> mẹo = 0,1 x 80 = 8 (g) ; mp, o_ = Ö,05 x 160 = 8 (g) 


—> %mcụuo —= 2omgc,o„ — 30%. 


a) mẹụo = 16x =4(g)— neo ˆm =0,05 (mol) 
100—25 12 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
CuO + Hạ — ly Cu + HO 
0,05 mol 0,05 mol 0,05 mol 
mẹ = 3.2 ø 
Fe;O; + 3H; —Í—> 2Fe + 3H;O 
0,075molÐ x mol y mol 
y=0,075 x 2 =0,15 (mol) ; mr„ = 0,15 x 56 = 8,4 (g) 
x=0,075 x 3 =0,225 (mol) 
b) Tổng thể tích khí H; cần dùng : 
Vụ, = (0,05 + 0.225) x 22,4 = 6,16 (í0 


32.9. Phương trình hoá học : 


CO +CuO —!—y Cu+CO; 


80g 6‡g 
c- X6 
a)x= ng =0,8a 
80 


b) a= 150 ø —> Khối lượng Cu thu được : 0,8 x 150 = 120 (g). 
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32.10. a) Phương án A. 


12 
TEe.O; = Tủ = 0,075 (mol). 
Phương trình hoá học : 


FeO; + 3H; —Í>y 2Fe+3H;O 
1 mol 3 mol 2 mol 
0,075 mol->xmol —>_ y mol 
x=0,075 x 3 =0,225 (mol) ; y = 0,075 x 2 = 0,15 (mol). 
VH, cần dùng : 0,225 x 22,4 = 5,04 (1ø). 
b) Phương ấn B. 
Khối lượng sắt thu được là : 0,15 x 56 = 8,4 (g). 
32.11. ä) Phương án D. 


DCụ = ¬ = 0,375 (mol) 


Phương trình hoá học : 
CuO + Hạ—!—> Cu + HO 
1 mol I mol I mol 
xmol«e ymol «© 0,375 mol 
x =0,375 mol ; y = 0,375 mol. 
Khối lượng CuO bị khử là : 0,375 x 80 = 30 (g). 
b) Phương án A. 
VH„ đã dùng : 0,375 x 22,4 = 8,4 (íU. 


BÀI 33 : ĐIỀU CHẾ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ 


33.1. Phương án B. Đó là các phản ứng (1), (3), (5), (6). 
33.2. a) Những thí nghiệm có sản phẩm mới xuất hiện là :' 


Fe + 2HCI -› FeCL,L + H;Ÿ 
Sát(II) clorua Khí hiđro 


Cx+O; >CO; 
Khí cacbonic 


Sản phẩm mới : Ô thí nghiệm (1) là FeCl; và H; ; ở thí nghiệm (3) là khí CO;. 
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b) Trong thí nghiệm (2), nước có sự thay đổi trang thái. 
c) Thí nghiệm (3) có sự tiêu hao oxi, do sự cháy. 
33.3. a) Phương trình hoá học của phản ứng điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm : 
Kim loại + Axit HCI (hoặc axit H;SO¿ loãng) —> Muối + H; 
Zn + 2HCI + ZnCl + H;† 
2AI+ 3H;SO, + Al(SO¿j; + 3H;† 
b) Nguyên liệu để điều chế H; trong phòng thí nghiệm : 
— Chọn kim loại thích hợp như : Fe, Zn, AI, Mg. 
— Chọn những axit thích hợp như : HƠI, H;SO/¿ loãng (không dùng axIt 
nitric HNOA). 
Nguyên liệu để điều chế H; trong công nghiệp : 
- Chủ yếu từ khí thiên nhiên. Khí này chủ yếu chứa metan có lẫn O; và 
hơi nước. 
2CH¿ + O; + 2H;O —Ÿ899“200'C_, ¿co +6H,† 
— Tách hiđro từ khí than cốc hoặc từ khí chế biến dầu mỏ, được thực hiện 
bằng cách làm lạnh, ở đó tất cả các khí, trừ hiđro, đều bị hoá lỏng. 


33.4. — So với thí nghiêm (rong sách giáo khoa, thí nghiệm này có ít bọt khí xuất 
hiện trên bẻ mặt mánh sắt, khí thoát ra khỏi dung dịch giấm ăn chậm, mảnh 
sát tan dần chậm hơn mảnh Zn. 

— Khí thoát ra là khí hiđro, 

— Nhận biết : 

e Đưa que đóm còn tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí, khí thoát ra không làm cho 
than hồng bùng cháy. 

e Đưa quc đóm đáng cháy vào đầu ống dẫn khí, khí thoát ra sẽ cháy được 
trong không khí với ngọn lửa màu xanh nhạt, đó là khí hiđro. 


33.5. a) Phương trình hoá học của phản ứng điều chế H; : 


Zn + 2HCT  Z7nCl + Hạ (1) 
Zn + HạSO, —> ZnSO¿ + HT (2) 
Mg + 2HCI -› MgCl; + HT @) 
Mg + H;ạSO¿; -› Mg$SO, + HạT (4) 
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33.6. 


1,12 
b) nụ, = ——— = 0,05 (mol). 
)H =2 Bề 0! 
Muốn điều chế 1,12 lít khí biđro với khối lượng kim loại và axit nhỏ nhất 
cần phải đùng kim loại magie và axit clohiđric. Theo các phương trình hoá 
học trên thì khối lượng nguyên tử Mg nhỏ hơn khối lượng nguyên tử Zn. 
Khối lượng phân tử axit HCI nhỏ hơn khối lượng phân tử axit H;SO¿. 


nzn = = =0,5 (mol); nạ = _ = 0,58 (mol). 
Phương trình hoá học : 
Zn + HạSO¿, —> ZnSO¿ + H;† Œ) 
0,5 mol >~ 0,5 mol 
Fe + H;SO, -> FeSO, + H;Ÿ (2) 
0,58mol  -> 0,58 mol 


Học sinh B thu được số mol H; nhiều hơn. 


343.7. a) Phương trình hoá học : 


33.8. 
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Fe + CuSOa —> FeSOx + Cu 
b) Phản ứng trên là phản ứng thế, nguyên tử Fe đã thế chỗ nguyên tử Cu 
trong CuSOx,. 


hDzn = ° =0,1 (mol); nh = 0,25 mol 


a) Phương trình hoá học : 
Zn + 2HCI -> ZnCl + H;Ÿ 
Imol 2 mol 1 mol 
0,1 mol —> 0,2 mol -> 0,1 mol 
Vụ, thu được : 0,1 x 22,4 = 2,24 (í0. 
b) Chất dư là HCI : 
Theo phương trình hoá học trên, số mol và khối lượng HCI dư là : 
nHŒI aư E 0.25 — 0,2 = 0,05 (mol) 
mẹ qu = 0,05 x 36,5 = 1,825 (g). 


33.9. a) Phương trình hoá học : 
Fe + H;SO¿ — FeSO¿ + H;Ÿ 
b) Khối lượng mạt sắt đã phần ứng : 
Fe + Hạ$SO, —> FeSO¿ + H;f 
1 mol 1 mol I mol 


0,075 mol © 0,075 mol «© 0,075 mol (nụ, = T.” 0,075). 


Theo phương trình hoá học trên ta nhận thấy số mol axit cho dư (0,2 mol), 
nên tính khối lượng mạt sắt theo số mol hiđro : 


mự, = 0,075 x 5ó = 4,2 (g). 
c) Phương trình hoá học : 


FeaO; + 3Hyạ ———› 2Fe + 3HạO 


1 mol 3 mol 2 mol 
x mol mm 0,075 mol 
X= ki) = 0/0375 (mol). 


Khối lượng FezOs cần dùng để điều chế lượng sắt trên là : 
mgc„o, =0,0375 x 160 = 6 (g). 


33.10. Phương án A. 
2,24 
nH, = 224 =0,1 (mol) 


Phương trình hoá học : 
Zn + 2HCIL -> ZnCl; + Hạ 
1 mol 1 mol 
0,I mol «© 0,I mol 
mạn = 0,1 x 65 = 6,5 (g). 
Fe + 2HCI -› FeCl¿ + Hạ 


1 mol 1 mol 
0,1 mol c 0,1 mol 


mẹ, = 0,1 x 56 = 5,6 (g). 


9 -BT HÓA HỌC B8. -A 129 


33.11. Phương án D. 
Phương trình hoá học của phản ứng điện phân nước : 


2HO _—P„y 2H, + O; 


2 mol 2 mol 1 mol 
2x 1000 
“X—~——~ | mol xmol y mol 
18 
“”? ~ LU + 1TÚY ]] ỨnGŸ): 
18x2 
_2x1000 _ 55,555 (mol). 
18x2 


VH, sinh ra là : 111,!1 x 22,4 = 2488,8 (0. 
Vo, sinh ra là : 55,555 x 22,4 = 1244,4 (1U. 
33.12. a) Phương trình hoá học : 
Zn + H;5O¿ -> ZnŠO, + H; 


I mol l1 mol 

0,1 mol —> 0,1 mol 
2AI + 3H;SO/, > Al;(SO¿) + 3H; 
2 mol 3 mol 
0,1 mol —~ x mol 
x= —= = 0,15 (mol). 


Thể tích khí hiđro do 0,1 mol nhôm sinh ra nhiều hơn 0,Ì mol kẽm 
sinh ra : ï 


0,15 x 22,4 > 01x 22,4 
k4 min( 4. 3k smUNE —— —— 
336lú > 2,24 lít 


b) Phương trình hoá học : 
Zn + 2HŒI -> ZnClạ + H; 
1 mol I mol 
0,2 mol —> 6,2 mol 
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2AI + 6HŒI -> 2AICI + 3H; 


2 mol 3 mol 
0,2 mol y mol 
= _— = 0,3 (mol). 


Thể tích khí hiđro do 0,2 mol nhôm sinh ra nhiều hơn do 0,2 mol kẽm 
sinh ra : 


0,3x 22,4 > 0,2 x22.4. 
`——xè——— ` 
6,72 lít 4,48 lít 


BÀI 3ó : NƯỚC 


36.1. 
36.2. 
36.3. 


36.4. 


36.5. 


Phương án B. Đó là các oxit : CaO ; Na;O ; BaO ; K›O. 
Phương án C. Đó là các oxit : CO; ; SO; ; N;O¿ ; PaOs ; SOa, 
Phương án B. MgO không tan trong nước, NzÖ; tan trong nước tạo thành 
axit HNOa không làm đổi màu phenolphtalein, BaO tan trong nước thành 
dung dịch Ba(OH); làm phenolphtalein chuyển thành màu hồng. 
NaOs + H;O — 2HNOa 
BaO + HO — Ba(OH); 
— Các oxIt tác dụng với nước là : SOa, NazO, CaO, P;O;, COz. 
SOa + HO =>  H;SO, (axit sunfuric) 
NaO + HO -> 2NaOH (natri hiđroxit) 
CaO + HO  Ca(OH); (canxi hiđroxit) 
P¿Os+ 3HO -> 2H;PO, (axit photphoric) 
CO; + HO _> HạCO; (axitcacbonic), 
~ Các oxit không tác dụng với nước là : A1;Ox, CuO. 
a) Phương trình hoá học : 


3H: 4+. 6s-†¬y2H,O 


2 mol 1 mol 2 mol 
Imol>  xmol -> y mol 
14 
ñỌ, = 224 = 0,625 (mol). 
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Theo phương trình hoá học trên ta nhận thấy O; dư, nên ta tính khối lượng 
nước theo số mol hiđro. 
2x1 


y= = ] (mol). 


Khối lượng nước thu được ; I x 18 = I8 (g). 
b) Chất còn dư là oxi. Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
| 
x=— =0,5 (mol 
2 (mol) 


Thể tích khí oxi dư : (0,625 - 0,5) x 22,4 = 2,8 (lít). 


36.6.a) — nnạ = s 


Phương trình hoá học : 
2Na + 2H;O ->» 2NaOH + H;Ÿ 


= 0,2 (mol) ; ny = về =0, (mol) 


2 moFl 1 mol 
02mol _ x mol 
Xe= = = 0,I (mol) 


2K + 2H;ạO -› 2KOH + H;Ÿ 
2 mol 1 mol 
0,1 mol y mol 


Vy= `” 0,05 (mol) 
Vụ, sinh ra = (0,1 + 0,05) x 22,4 = 3,36 (líU. 


b) Dung địch sau phản ứng là dung dịch bazơ nên làm đổi màu giấy quỳ 
tím thành xanh. 


36.7. a) Công thức các oxit theo hoá trị cao nhất của natri, đồng, photpho, magie, 
nhôm, cacbon, lưu huỳnh là : Na;O, CuO, P„Os, MpgO, Al:O¿, CO›, SO:. 


b) Các oxit hoà tan vào nước : NazO, P;Os, COa, SOz : 
(1) Na¿;O + HO —> 2NaOH 
(2) P;Os hp 3H;O —> 2H;PO, 
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(3) COs + HạO -> H;COa 
(4) SO; + H;O —> H;SO,¿ 
— Các oxit không hoà tan vào nước : CuO, MaO, AlzOa. 
c) Dung địch sau phản ứng làm đối màu giấy quỳ tím thành xanh : (1). 
ˆ Dung dịch sau phản ứng làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ : (2), (3), (4). 
36.8. Khối lượng vôi sống (CaO) nguyên chất : 
210 x (180 - 10) 
100 
Phương trình hoá học : 


CaO + HO — Ca(OH); 


= 189 (kg) 


Số kg 74 kg 
189 kg xkpg 
x= — 249.75 
Khối lượng Ca(OH); thu được là : 249,75 kg. 
36.9. a) 4K + O;y c 2KO: Phản ứng hoá hợp 
KạO + HO  — 2KOH: Phản ứng hoá hợp 
b) 4P + 5O; _> 2P;Os: Phản ứng hoá hợp 
PO c + 3HO -> 2HạPO,: Phản ứng hoá hợp 
c2Na + 2HO -> 2NaOH+H;ŸẦ: Phảnứng thế 
4Na + O› —> 2Na;O: Phản ứng hoá hợp 
NaO + HO => 2NaOH:  Phẩn ứng hoá hợp. 
36.10. CaCO; 5 CaO + CO;Ÿ 


CaO + HạO => Ca(OH); 
CO; + Ca(OH);-› CaCO¿k + H;O 
36.11. Phương án D. 
Các thể tích khí đo cùng điều kiện nhiệt độ (100°C) và áp suất (khí quyển) 
nên tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol : 
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2H; + O; ——> 2H2O 
(kh? (khí) (hơi) 
Theo phương trình: 2V 1V 2V 


Theo đề bài : 10cm° 10emẺ 


Như vậy chất khí sau phản ứng còn dư 5 cmỶ oxi và sinh ra I0 cmˆ hơi nước. 


BÀI 37 : AXIT - BAZƠ - MUỐI 


37.1. 
37.2. 
37.3. 


37.4. 


37.5. 
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Phương án C, 

Phương án D. 

Phương án C. Khi cho từng chất tác dụng với dung dịch HCI : 

~ Chất không tác dụng (không tan) là Cu. 

— Chất tan, cho khí bay ra là AI : 2A1 + 6HCI — 2AICH + 3H;Ÿ 


- Chất tan nhưng không có khí thoát ra và tạo thành dung dịch màu xanh 
là CuO : 


CuO + 2HCI —› CuCl; + HạO 


Để xác định trong thành phần axit clohidric có nguyên tố hiđro người ta cho 
axit clohiđric tác dụng với kim loại (Fe, Zn, AI,...) có khí hiđro bay ra. 


Công thức hoá học của những muối : 
— Canxi clorua : canxi có hoá trị lÍ, gốc axit có hoá trị l : 
1 xI[= 2 x I — công thức hoá học CaCl; 
— Kali nitrat : kali có hoá trị I, gốc nitrat có hoá trị Ì : 
I xI= l x I-› công thức hoá học KNO; 
— Kali photphat : kali có hoá trị Í, gốc axit PO/ có hoá trị II : 
3 xI= I x HI —› công thức hoá học K;PO¿ 
— Nhôm sunfat : nhôm có hoá trị HI, gốc axit SOa có hoá trị 1N : 
2 x IIH= 3 x II — công thức hoá học Ala(SO,; 
— Sắt(ID nitrat : sắt có hoá trị III, gốc axit NOa có hoá trị ï : 
1 xIHI= 3 xI—y Fe(NO¿); 


37.6. Oxit bazơ : Fe;Oa, CuO ; 
Axit : H;PO¿, HNO: ; 
Bazơ : KOH, Zn(OH), ; 
Muối : ZnSOa¿, CuC1›, €uSO. 
37.7. H;S : gốc axit là S có hoá trị II. 
HNO; : gốc axit là NO có hoá trị l. 
H;SO¿ : gốc axit là SO¿ có hoá trị II. 
H;SiOa : gốc axit là SiO+ có hoá trị II. 
HẠPO/ : gốc axit là PO¿ có hoá trị IH. 
37.8. NaOH, Ca(OH);, Cr(OH);, Ba(OH);, KOH, Cu(OR);, Zn(OH);, Fe(OH)a. 
37.9. Phương trình hoá học biểu diễn những biến hoá : 


3) 2Ca + O¿ —Ì—> 2CaO; CaO+HạO ->Ca(OH); 
b) Ca + 2H;O — Ca(OH); + H;? 

37.10. a) Oxi hoá đơn chất bằng oxi, thuộc loại phản ứng oxi hoá — khử. 
Thí dụ : 3Fe + 2O; — —y Fe;O, 
b) Khử oxit kim loại bằng hiđro, thuộc loại phản ứng oxi hoá — khử. 
Thí dụ : FeOa + 3Hy —°—› 2Fe + 3H„O 


c) Đẩy hiđro trong axit bằng kim loại, thuộc loại phản ứng thế. 

Thí dụ : Zn + 2HCI —> ZnCl; + Hạ 

đ), e) Phản ứng giữa oxit axit, oxit bazơ với nước, thuộc loại phản ứng hoá hợp. 

Thí dụ : CO; + H;O —> H„CO: 

CaO + HO — Ca(OH)2 
37.11. a) Ta có phương trình hoá học : 2Na + 2H2O —>› 2NaOH + H;Ÿ 
46 
DNa = mi = 2 (mol) 
Vậy cho 46 g Na tác dụng với nước cho 2 x 40 = 80 (g) NaOH. 
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b) Theo phương trình hoá học trên, cứ 2 moi Na tác dụng với nước cho 
2 mol NaOH. Vậy 0,3 mol Na tác dụng với nước cho ; 


0,3 x 40 = 12 (g) NaOH 
37.12. Những oxit tác dụng với nước : SO›, K;O, BaO, N;O:. 
— Ôxif tác dụng với nước tạo axit tương ứng : 
3O; + H;O —›y H;SO; : Àxtt sunfurơ 
N;Oz + H;O —> 2HNO;¿ : Axit nitric 
— OÔxIt tác dụng với nước tạo baZơ tương ứng : 
KzO + HạO —› 2KOH + Q : Kali hiđroxit 
BaO + HO -> Ba(OH); + Q : Ban hiđroxit. 


37.13. a) Thành phần hoá học của axit clohiớric : Công thức hơá học HCI, phân tử 
có Í nguyên tử H, gốc axit là CI có hoá trị I. 


b) Tác dụng với giấy quỳ : Dung dịch HCI làm đổi màu giấy quỳ tím 
thành đỏ. 


c) Tác đụng với kim loại : Zn + 2HCI -> ZnCla + Hạ 
37.14. Những chất sau đây là : 


Oxit : CaO, MnO;, SO; ; Axit : H;ạSO¿, HCI ; Bazơ : Fe(OH);, LiIOH, 
Mn(OH);. Muối : FeSO¿, CaSO¿, CuC1›. 


37.15. Phương trình hoá học biểu điễn những biến hoá : 


là 
a) S+ O›-> SO›; SO¿ + H;O —> H;SOa 
b2Cu + O; + 2CuO; CuO+ Hệ > Cu + HO 
©Á4P+ 5O, => 2P;O,; POs+ 3HạO -> 2H;PO, 


347l6a)Mp + 2HC->y MgO, + H;Ÿ 
b)2Al + 3H;SO,-> AIz(SO,¿)» + 3H;Ÿ 
cMgO + 2HCI — MpgŒ1; + HạO 
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đìCaO - + 2HNO; -> Ca(NO;); + HạO 


37.17. Mso, = 80 g/mol ; nso, = m” 3 (mol). 


Ta có phương trình hoá học : SO¿ + H;O -› H;SO, 
Theo phương trình hoá học : 1 mol SO+a tác dụng với H;OÕ cho I mol H;SO¿ 
Vậy 3 mol SOa tác dụng với HạO cho 3 mol HạSO¿, 
37.18. Công thức của các muối : 
a) KCI ; b) Ca(NO¿)»;;  c) CuSO,; d)Na;SO; ; 
e) NaNO: ; f) Caz(POx)2;  g) CuCOa. 
37.19. — Oxit axit : Khí cacbonic CO¿, khí sunfurơ SO›.. 
— Oxit bazơ : Sát(Hl) oxit Fe;Oa. 
— Bazơ : Natri hiđroxit NaOH. 
~ Axit : Axit clohiáric HCI, axit photphoric HạPO¿. 
~ Muối : Muối ân NaCl. 


37.20. Cho giấy quỳ tím vào 3 mẫu thử đựng các dung dịch trên. Dung dịch nào 
làm quỳ tím chuyển thành đó là lọ đựng dung dịch axit ; dung địch nào làm 
quỳ tím chuyển thành xanh là lọ đựng dung dịch bazơ. Còn lại là lọ đựng 
dung dịch muối ăn, quỳ tím không đổi màu. 


BÀI 38 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 5 
38.1. a) Các phương trình hoá học : 
(1) SOz + HO —> 'H;5Oa 


(2)Fe;O; + 3H; 2E + 3H;O 
()Zn + CuiSO,-> Zn§SO,¿+ Cu 
(4) Zn H;ạSO,-> ZnS§O¿+ H;f 
(5) CaO HO -> Ca(OH); 


+ 


+ 
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b) — Phản ứng hoá hợp là các phản ứng : (1) ; (5). 
— Phản ứng oxi hoá — khử là phản ứng : (2). 
— Phản ứng thế là các phản ứng : (3) ; (4). 
38.2. a) Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học, trong đó có một chất mới ĐANG 
tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 


Thí dụ: — 2Cu+O;->2CuO 


b) Phản ứng toả nhiệt là phản ứng hoá học có sinh nhiệt trong quá trình 
Xây ta. 


c) Phản ứng phản huỷ là phản ứng hoá học trong đó từ một chất sinh ra 
nhiều chất mới. 
Thídu: — 2HgO —Í—› 2Hg+O; 
d) Sự cháy là sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng, 
38.3. Nguyên liệu cần cho biến đổi hoá học là : Cu, O; và H¿. 
Fe+H;SO, —>  FeSO,+H;f 


0 
2KMnO, ———>  K;MnO,+MnO;+O; 
Fe + CuSO¿ ——> FeSO¿ + Cu 


2Cu+O, —! y 2CuO 


CuO+H;ạ ——> Cu+HạO 
38.4. Phương trình điện phân nước : 


2H,O_— “#2 phân , 2H + O, 


2V 1V 
Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol, nên : 
nn, :ño,=2: Ì 


Suy ra : ^H - 
Do đó công thức phân từ của nước là H;O. 
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38.5. Cách ï - 
Phương trình hoá học : 
2CO + O; —> 2CO+ 
2H; + O; -> 2H;O 


Số mol oxi : S56 = 4 (mol). 
22,4 


— Từ các phương trình hoá học trên ta nhận thấy : 
2 mol hiđro (hay CO) đều phản ứng với l mol oxi. 
8 mol hỗn hợp phân ứng với 4 mol oxi. 

— Gọi số mol CO là : x ; số mol H; là (8 - x). 
28x +2(8—x)= 68 


Giải ra ta có : x = 2. 


%VcQ = .* 100% = 25%. 


%Vụ, =5 x I100%= 75%. 
Cách 2 : 


~ Gọi khối lượng khí CO là x g —> nco = n mol 


— Khối lượng H; là : (68 - x) g—> nụ_ = 


CÓ) mol ; nọ, + xiên 
2 ?z 224 


2CO + O;-> 2CO; 


X X 
——mol mol 
28 28 x2 


———+ 
28x2 4 
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38.6. 
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Giải ra ta được x = 56 g hay nco =2z= 2 mol ; mụ, = 68 — x = 12 (g) hay 


6 mol H¿. 
Sau đó tính% thể tích các chất như trên 
Cách 3 - 


— Gọi số mol CO là x ; số mol Hạ là y. 
Theo đề bài, ta có : 28x + 2y = 68. 
— Phương trình hoáhọc:2CO + O; > 2CO; 


x mol Sẻ mol 
2 


2H; + O;y - 2H;O 


ỹ 
mol — mol 
l 2 
2 2 
vU, : h x+y=8 
Giải hệ phương trình 2 ẩn : 
28x + 2y = 68 


Giải ra ta có x = 2, y = 6. Sau đó tính thành phần phần trăm thể tích các 
chất như trên. 


Mẹo = 64 + 16 = 80 (g/mol) 
Mg.o = 56 + lồ = 72 (g/mol) 
Theo đề bài, CuO chiếm 20% về khối lượng, vậy : 


méo trong hỗn hợp là : mm x 50 = lÔ (g) —> ncụo = ẫn = 0,125 (mol). 
80 40 

mo = Tao 50 = 40 (8g) — nrạo = cm 0,56 (mol). 

Phương trình hoá học : 


oU 
CuO + Hạ ———> Cu + HO 
I mol I mol 
0,125 mol 0,125 mol 


FeO + H; cu, Fe + HạO 
I mol I mol 
0.56mol 0,56 mol 
Ènh, cần dùng là : 0,56 + 0,125 = 0,685 (mol). 


Vụ, cần dùng là : 0,685 x 22,4 = 15,334 đít). 
Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng oxi hoá — khử. 
49 
38.7. !H;§Oa = 98 =0,5 (mol) 


a) Phương trình hoá học : 
Zn + H;5O¿ > ZnSO, + H; 
Imol 1mol 1 mol 1 mol 
Theo đề bài : 02mol 0,5 mol 0,2 mol 
b) Theo phương trình hoá học trên axit H;SO¿ còn dư, kim loại Zn hết sau 
phản ứng. 
c) Tính thể tích khí hiđro thu được theo số mol kim loại kẽm : 
nzn =nụ,, = 0,2 (mol) 
Vụ, = 0,2 x 22,4 = 4,48 (í0. 
38.8. a) Gọi khối lượng của các kim loại cùng tác dụng với dung dịch HCT là a. 
Phương trình hoá học: 
2AI + 6HCI —› 2AIC1; + 3H;† 
(2x27?)g——— (3 x 22,4) lít 
a8 ——— xlít 
(x22,4)a 
j—. 
Fe + 2HCI —› FeCl; + H;† 
36g 22,4 lít 
Aaø y lít 
22/4.a 
=T uc? 


=1,24a 


M 
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Vậy cùng một lượng AI và Fe tác đụng hết với dung dịch HCI thì nhôm cho 
thể tích hiđro nhiều hơn sắt. 


b) Nếu thu được cùng một lượng khí hiđro thì lượng nhôm dùng ít hơn 
lượng sắt. 


38.9. Phương ánC. — Mẹo¿o = 80 g/mol 
Mrc.o, = 160 g/mol 


Theo đẻ bài : 
80 40 : 
mge,O¿ = i00 x 50= 40 (øg) > TƑe;O; = Tcủ = 0,25 (mol) 
20 10 
m =——x 50 = Ì0 _> = — =Ô,125 (mol 
CuO = Tp (Eg) — ncụo 80 (mol) 
CuO + Hạ _> Cu + HO (1) 
1 mol 1 mol 
0/125mol 0,125 mol 
HeOy + 3H; > 2Fe + 3HO (2) 
1 mol 3 mol 


025mol 0,25 x 3 mol 
2n, cần dùng : 0,125 + 0,75 = 0,875 (mol) 


VH, cần dùng : 0,875 x 22,4 = 19,6 (lít). 
38.10. a) CaCl; ; b) KCI ; c) AgNO: ; đ) K;SO¿ ; đ) Mg(NO2); ; e) CaSOa. 
38.11. a) Phương án A. 


— Cần xác định lượng chất nào (Zn hay HCI) đã tác dụng hết để tính thể 
tích khí Hạ sinh ra. 


13 
nzn =— =0,2 (mol 
Zn 65 ( ) 
— Phương trình hoá học : Zn + 2HCI —> ZnCl, + H,† 
1 mol 2 mol 1 mol ! mol 


0,15 mol — 0,3mol — —> 0,15 mol — f1,15 mol 
Theo phương trình hoá học trên và so với đề bài cho, lượng 2n dư, lượng 
HC] tác dụng hết, nên tính khối lượng ZnCl; theo HCI. 
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Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
mzac, = 0,15 x 136 = 20,4 (ø). 
b) Không thể nói trong HCI có các đơn chất hiđro và clo, vì theo định 


nghĩa hợp chất do từ hai nguyên tố hoá học cấu tạo nên. Do đó chỉ có thể 
nói trong HCI có các nguyên tố hiđro và c]o. 


38.12. Gốc axit là phần còn lại của phân tử axit sau khi tách riêng nguyên tử hiđro 
trong phân tử axit, 


HBr : Gốc axit là Br có hoá trị I ; H;S : Gốc axit là S có hoá trị II. 
HNO: : Gốc axit là NO+ có hoá trị I ; HạSÖ¿ : Gốc axit là SO/¿ có hoá trị II. 
H;SO: : Gốc axit là SOa có hoá trị H ; H:PO¿ : Gốc axit là PO¿ có hoá trị II. 
H;CO: : Gốc axit là COa có hoá trị II. 


38.13. a) Trong phân tử bazơ, số nhóm OH bằng hơá trị của kim loại ; nhóm OH 
có hoá trị bằng I. Đo đó trong : 
Ca(OH); : Ca có hoá trị II; NaOH : Na có hoá trị I ; Fe(OH)a : Fe có hoá 
trị II ; Cu(OH); : Cu hoá trị ]I ; AI(OH)a : AI có hoá trị II. 
b) Phương án B. 


Phương trình hoá học : 2Al + 6HCI -> 2AICHL + 3H¿;Ÿ 
nạ¡ = 0,05 mol 2 mol 6 mol 2 mol 
ngư = 0,2 mol 0,05mol 02mol x mol 


Theo phương trình trên, ta nhận thấy dư HCI, nên tính số mol AIC1ạ theo số 
moi AI :x =0,05 mol —> mạic, =0,05 x 133,5 = 6,675 (). 
38.14. —- Khí nào làm than hồng cháy sáng là khí oxi. 
— Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy và làm đục nước vôi trong là khí 
cacbon đioxit (CO2). 
CO; + Ca(OH); —> CaCOzỶ + HO 


— Khi đưa que đóm đang cháy vào các khí, khí nào cháy được với ngọn lửa 
màu xanh, đó là khí hiđro. Hoặc có thể cho các khí còn lại qua CuO nung 
nóng, khí nào làm đổi màu CuO là khí hiđro. 
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À 
CO + Hạ ——> Cu + HạO 
(màu đen) (màu đỏ) 
— Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy và không làm đục nước vôi trong là 
khí nitơ. . 
38.15. Hướng dẫn giải : - Tính mẹ, và mạ trong 60,5 g —> ng. và nu. 

— Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa Fe, Zn với dung dịch HCI. 
Dựa vào số mol Fe, Zn ta tính được thể tích khí H; cũng như khối lượng 2 muối. 
Đáp số: Vụ, = 22,4 lít; mp¿c¡, = 63,5 g; mznc, = 68 g. 


38.16. Hướng dẫn giải : 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng Fe tác dụng với axit H;SO¿, 
tính nr¿ và nn.,so, từ đó đựa vào phương trình hoá học xem chất nào còn 
dư, chất nào tác dụng hết. Tính Vụ, theo chất tác dụng hết. 
Vh, = 5.6 lít 
b) mp, dư sau phản ứng : 8,4 g. 
38,17. a) Các phương trình hoá học : 


CuO+CO ——> Cu+CO;† (1) 
FeO+CO —°—› Fe+COz† (2 
CuO+Hạ ——> Cu+H,O @) 


FeO+HH;y ——> Fe+ HạO (4) 


b) Theo các phương trình hoá học (1), (2), (3), (4) số mol nguyên tử oxi 
trong oxit mất đi bằng số mol CO hay Ha tham gia. 


6,72 


Vậy khối lượng chất rấn giảm : TS x16 =4,8(g);m=4,8 g. 


c) Gọi số mol Ha, CO trong 1 mol hỗn hợp lần lượt là x mol và y mol 


P6722 >f15:00n 0n E@czúb, 
16(x + V) 
H= 41905 — 80% ; %Vco = 20%. 


38.18. Cách 1 : Đặt công thức phân tử oxit sắt là Fe,Oy 
Phương trình hoá học của phản ứng : 


Fe,O, + 2yHC -> xFeCl,„„ + yH;ạO 


(56x + lốy) g x(56 +71^) g 
X 
36g 6,35 g 
6,35(56x + lóy) = 3,6(56x + 7ly) 
— x=y 


Vậy công thức oxit sắt là FeO. 
Cách 2 - Đặt công thức oxit sắt là Fe2O, 
Phương trình hoá học của phản ứng : 

Fe;O, + 2HCI ——> 2FeCl, + xHzO 

(112+ 16x)g 2(S6 +35,5X) g 

3,6 g 6,35 g 
Dựa vào phương trình trên, ta có : 

3,6 x 2(56 + 35,5x) = 6,35(112 + lốx) 

308x = 616 -> x=2. 

Công thức của oxit sắt là Fe;O;, giản ước ta có công thức phân tử của oxit 
sắt là FeO. 
Cách 3 : Giải theo số mol Fe,O, hoặc số mol muối sắt clorua 


Đặt công thức oxit sắt là Fe,O,, 


¬-.... 
PSÔy Sóyx +l6y 


Phương trình hoá học của phản ứng : 


(mol) 


Fe,O, + 2yHCI ——> xFeCl;,„ + yH;O 
3,6 3.6x 
————— mo ————— mol 
56x+lồy 56x + l6y 
__ 3,6X 
56x+lốy 
—>X=y 
Công thức phân tử oxit sắt là FeO. 


7I : 
mpcc, ‹(ss+^") =6,35 (g) 
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24x3 _ 
q+3) 


—> nrạo, = 0,1125 mol 


38.19. HlPe.O, : Hœụo 3:1 TRE: O, = 


18 (g) 


mœo = 24 — 18 = 6 (g) —> neo = 0,075 moi 


Phương trình hoá học của phản ứng : 


FezO; +3H, ——> 2Fe + 3H;O 
1 mol 2 mol 
0,01I125mol Ð -> 0,225 mol 
mạ, = 0,225 x 56 = 12,6 (g) 


CuO+H; =..., HO 
1 mol l mol 
0,075 mol 0,075 mol 
mẹ, = 0,075 x 64 = 4,8 (g). 


38.20. Gọi M là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại, công thức phân tử của oxit 
là MO. 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
MO + 2HC] ——> MC]; + HO 
(M+l6)g (M+71)g 
10,4 g —>  15,0g 
Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
15,9 x(M+ 16) = 10,4x(M+7)>M=88 (%) 
Nguyên tố kim lợại là stronti (Sr). 
38.21. Gọi R là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại, có hoá trị n 
Phương trình hoá học của phản ứng : 


2R +2nH;O ——> 2R(OH)„ + nHạ 


2Rg n mol 
03g Khê = 0.0075 mol 
22400 


146 


Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
2R_ n 
03 _ 0/0075 
2R x 0.0075 =0,3n —> R = 20n 
Với : n= I — R =20 không có kim loại nào có nguyên tử khối là 20 (loai) 
n=2¬ R =40 (Ca) 
n = 3 — R = 60 (loại). 
Kim loại là Ca. 
3§.22. Gọi A là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại có hoá trị là x. Công thức 
phân tử của oxit kim loại là AzO, 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
A:O,+2xHCl —y 2ACI, + xH;O 
(2A + 16x)g (2A +71x) g 
35,6 g8 111g 
Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
5,6 x (2A + 71x) =(2A + 16x) x I1,1 
11/2A + 397,6x = 22,2A + 177,6x 
220x = lIIA 
A =20x 
Với : x = Ì —> A = 20 (loạt) 
x=2— A =40 (Ca) 
x=3—>À =Ó0 (loại) 


38.23. nh, = “ha = 0,04 (mol) 


Phương trình hoá học của phản ứng : 


CuO +Hạ ——> Cu+H,O — () 
a mol a mol 

9 
Fe,O, + yH¿ —”—> xEe + yH;O (2) 
b mol bx mol 
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Hoà tan hỗn hợp chất rắn vào dung dịch HCI có khí H; bay ra, chỉ có Fe 
tác dụng, Cu không tác dụng 

Fe+2HCI ——» FeC,+Hạ†?  @) 

bx mol bx mol 


Theo (3) : bx = nụ, 0,04 (molÙ) —> mẹ, = 0,04 x 5ó = 2,24 (g) 


Khối lượng Cu còn lại trong chất rắn : 3,52 — 2,24 = 1,28 (g) 
1 
cụ _ = 0,02 (mol) —> no = ñc„ = 0,02 mol 


mẹyo = 0,02 x 80 = 1,6 (g); mụ, ọ, =4,8— 1,6 = 3,2 (8) 
Xác định công thức phân tử oxit sắt : 
mo trong oxit sắt = 3,2 — 2,24 = 0,96 (g) 
Trong Fe,O,, ta có tỉ lệ : x: y= mm =0,04:0,06=2: 3 
Công thức phân tử oxit sắt là FezOa. 
38.24. Gọi a là khối lượng của CuO, theo đề bài, ta có : 
a+a+ 15.2 =31,2 
Giải ra, ta có a = 8. Vậy khối lượng CuO là 8 g, khối lượng Fe+O;¿ là 23,2 g. 
22 


bì 
Wg(g Si 0 NHHỌI)a Wp đi ng, mIL VHDD 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
CuO +H; —¬> Cu+ HO 
0,1 mol 0,1 mol 
mẹ =0,! x64 = 6,4 (g) 


FesO, + 4H¿ ——> 3Fe + 4H¿O 
1 mol 3 mol 

0,1 mol 0,3 moi 
mẹ, = 0,3 x 56 = 16,8 (g). 
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Chương ó 
Dung dịch 


BÀI 40 : DUNG DỊCH 


40.1. Hướng dẫn : Lấy khoảng 50 ml dung dịch NaCl cho vào bình tam giác. Cân 
một lượng muối tỉnh khiết NaCI (thí dụ 1 g NaCl) cho vào bình đựng dung 
địch NaCIl, lắc kĩ một thời gian. Nếu : 


— Có hiện tượng một phần hoặc toàn lượng NaCI bị hoà tan, ta kết luận 
đung dịch NaCI ban đầu là chưa bão hoà ở nhiệt độ phòng. 


— Không xảy ra hiện tượng gì (lượng NaCl thêm vào bình không bị hoà 
tan), ta kết luận dung dịch NaCI ban đầu là bão hoà ở nhiệt độ phòng. 


BÀI 41 : ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC 
41.1. Theo đồ thị, độ tan của các muối vào khoảng : 


41.2. Theo đồ thị về độ tan của chất khí trong nước : 


ŠNO(20°C, - 0.0015 g/100 g HạO. 


S ~ 0,0040 g/100 g H;O. 


O; (20°C, latm) 


S ~ 0,0050 g/100 g H;O. 


Nạ (20°C, latm) | 

Chuyển đổi độ tan của các khí trên theo ml/1000 ml nước (20°C và I atm) : 

— Độ tan của khí NO : 
24000x0,0015x1000 


= 12 (ml/1000 mi H;O 
30x100 (ml 2) 
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— Độ tan của khí oxi : 
24000x0,0040x1000 
32x100 
— Độ tan của khí nitơ : 
24000 x0,0050 x1000 
28x100 
41.3. Tính khối lượng NaCT : 
100 g nước ở 25°C hoà tan tối đa được 36,2 g NaCl. 
750 g nước ở 25°C hoà tan tối đa được : 
36,2x750 
100 


41.4. Tính toán tương tự bài tập 41.3, ta có kết quả : 555 g AgNOa. 


= 30,000 (ml/1000 mi H;O) 


= 42,857 (ml/1000 ml H;O). 


= 271,5 (g) NaŒI. 


41.5. Biết rằng, ở 20°C, 100 g nước hoà tan được 34 g KCI. 
Vậy, ở 20°C, 130 g nước hoà tan được : 
34x130 
100 
Khi hạ nhiệt độ của dung dịch KCI xuống 20°C, ta có những kết quả : 
a) Khối lượng KCI tan trong dung dịch là 44,2 g. 
b) Khối lượng KCI tách ra khỏi dung dịch là : 
mạ = 50 - 44,2 = 5,8 (g) 
41.6. Dung dịch NaC] bão hoà ở 25°C là dung dịch chứa 36 g NaCT trong 100 g H;O. 
Như vậy, 75 g nước ở 25°C sẽ hoà tan được : 


36x75 
= 27 (g). 
100 (g) 


Dung dịch NaCl đã pha chế là chưa bão hoà, vì dung dịch này có thể hoà 
tan thêm được : 27 - 26,5 = 0,5 (g) NaCl ở nhiệt độ 25”C. 


= 44.2 (g) KCI 


TNaCI = 


41.7.* — Tính khối lượng chất tan NaNO+ trong 200 g dung dịch ở S0°C 
Trong 100 + 114 = 214 (g) dung dịch có hoà tan 1 14 g NaNO;. Vậy trong 
200 g dung dịch có khối lượng chất tan là : 
200 x 114 


106,54 (g)NaNO¿. 
4 7 Xà uệc, 
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— Tính khối lượng NaNO; tách ra khỏi dung dịch ở 25 ^C 
e Đặt x là khối lượng NaNO; tách ra khỏi 
dung dịch, vậy khối lượng dung dịch NaNO: 
là (200 — x) g. Khối lượng NaNO; hoà tan 
trong (200 — x) g ở 25°C là (106,54 — x) g. 


(200 - xJ gam dơ 


e Theo đề bài : trong 100 + §§ = 188 (g) dung dịch ở 25 °C có hoà tan 


88 g NaNO;. Vậy trong (200 — x) g dung dịch có hoà tan —.—.. 
e Ta cố phương trình đại số : 
— = 106,54 -x —x = 24,20 (g) 


BÀI 42 : NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 


42.1. a) Câu trả lời đúng là (2). 

- Chỗ sai của các câu là : 
(Ú : Dung môi ; 
(3): I lít dung dịch ; 
(4) : I lít dung môi ; 
(Š) : Một lượng dung dịch xác định. 

b) Câu trả lời đúng là (2). 

— Chỗ sai của các câu là : 
(1): Gam;. 
(3): Dung môi ; 
(4) : Gam, dung môi ; 
(5) : Thể tích xác định. 


42.2. a) Phải lấy thế nào để có số mol các chất tan là bằng nhau. Dựa vào công 
thức chuyển đổi : 


ñ& CĂM xV 
1000 
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Biết Cụ = 0,5M. Muốn có số mol (n) bằng nhau thì V phải bằng nhau. 
Vậy, muốn có số mol chất tan trong mỗi ống nghiệm là bằng nhau, ta phải 
lấy thể tích các đung dịch bằng nhau vào các ống nghiệm. 


b) Khối lượng chất tan có trong mỗi ống nghiệm : 


Số mol chất tan có trong dung dịch của mỗi ống nghiệm là : 


n= 0 *Ở _ 00025 (mob 
1000 
Khối lượng các chất là : 


mwạc = 58,5 x 0/0025 =0,14625 (g) 
mạy,sọ, = 98 x 0/0025 =0,245 (g) 


mwon =40x0/0025 =0,10(). 
42.3. a) Khối lượng muối kết tỉnh : 49,6 — 47,] = 2,5 (8). 
b) Độ tan của muối ở nhiệt độ I%C : 
~ Khối lượng nước có trong dung dịch muối bão hoà là : 
mụ„o = 69,6 ~ 49,6 = 20 (g) 
Như vậy, ở 19°C thì 2,5 g muối (an trong 20 g nước sẽ tạo ra dung dịch 
bão hoà. 
~ Độ tan của muối ở 19 °C là : 


_ 2,5xI00 
20 


S = 12,5 (). 


©) Nông độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà ở !9°C : 
— Khối lượng của dung dịch muối : 

mạạ = 69,6 - 47,1 = 22,5 (g) 
— Nông độ phần trăm của dung dịch muối là : 


C%& = 1005 x 2.5 11,1% 
22,5 
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42.4. Tính nông độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà : 


~ Khối lượng muối có trong dung dịch ban đầu là : 
_ 12x700 
100 


_= Khối lượng.muối có trong dung dịch bão hoà là : 
__#4~5=79 (g) 
~ Khối lượng dung dịch muối sau khi làm bay hơi nước là : 
' 85 mạy = 700 — (300 + 5) = 395 (g) 
~ Nồng độ phân trăm của dung dịch bão hoà là : 
42.5. Nông độ phần trăm của dung dịch CuSO; : 
— Khối lượng của dung dịch CuSO¿ ban đầu : 
mạa = 1,206 x 165,84 ~ 200 (g). 
— Nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO¿ ban đầu là : . 


_ 100%x36 _ 
200 


42.6. Bảng được hoàn thành như sau : 


= 84 (g) 


¬>. 


C%. 


18%. 


42.7. a) Phương pháp xác định nông độ phần trăm của dung dịch CuSO, : 
~ Cân lấy một lượng dung dịch CuSO¿ tuỳ ý, ví dụ 100 g. ị 
— Cô cạn dung dịch cho đến khi thu được chất rắn mầu trắng là CuSO¿. 
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— Cân muối CuSO/ thu được sau khi cô cạn, thí dụ được 8 g. 
~ Tính nồng độ phần trăm của dung địch CuSOx ban đầu : 


_ 8x100% 
100 


b) Phương pháp xác định nồng độ moi của dung địch CuSO, - 


C4 =8%. 


— Cân lấy một lượng dung dịch CuSO/ tuỳ ý rồi đo thể tích. Thí dụ, cân lấy 
100 g dung dịch CuSO¿ như trong thí nghiệm trên, đo thể tích được 90 ml. 
— Tính số mol QuSÖ/ có trong 90 ml (hoặc 100 g) dung dịch là : 


§ 
"CuSO„ = 160 = 0,05 (mol) 


— Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO/ : 


_ 1000x0,05 


C 
¬ 90 


> 0,56 (mol/Ð. 


BÀI 43 : PHA CHẾ DUNG DỊCH 


43.1. Pha chế 100 ml dung dịch MgSO¿ 0,4M : 
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— Phần tính toán : 

+ Tìm số mol MgSO¿ có trong dung dịch phải pha chế : 

"Mgso, 0,4x100 
1000 

+ Tìm thể tích dung dịch MgSO¿ 2M, trong đó có hoà tan 0,04 mol MgSO, : 


Vạa = —— = 20 (m) 


= 0,041 (mol) 


¬ Phần pha chế : 


+ Đong lấy 20 ml dung dịch MgSOx 2M cho vào bình tam giác. 
+ Thêm từ từ nước cất vào bình cho đủ 100 ml. Lắc đều, ta được 100 m] 
dung dịch MgSO¿ 0,4M. 


11 -BT HÓA HỌC 8...-B 


43.2, Pha chế 250 ml dung địch NaCl 0,2M : 


43.3. 
43.4. 


43.5. 


43.6. 


~ Phần tính toán : 

+ Tìm số mol NaCl có trong dung dịch cần pha chế : 
0,2x250 
1000 
+ Tìm thể tích dung địch NaCI IM trong đó có hoà tan 0,05 mol NaC] : 

1000x0,05 


Vqa = "hiên =50 (m]) 


TÌNaC] = = 0,05 (mol) 


— Phần pha chế : 
+ Đong lấy 50 m] dung dịch NaCT 1M cho vào bình tam giác. 


+ Thêm dân dần nước cất vào bình cho đủ 250 m]. Lắc đều, ta được 
250 mI dung dịch NaCI 0,2M cần pha chế. 


Tính toán và pha chế tương tự các bài tập 43.1, 43.2 ở trên 
Pha chế 200 g dung dịch glucozơ 2% : 
— Phần tính toán - 
Tính khối lượng glucozơ cần đùng : 
2x200 

TẦC,H;Q, = —T00— Z 4 (g) 
— Phần pha chế : 
+ Cân lấy 4 g glucozơ cho vào bình tam giác. 


+ Cân lấy 200 — 4 = 196 (g) nước cất, hoặc đong 196 ml nước cất, đổ vào 
bình tam giác. Lắc mạnh cho glucozơ tan hết, ta được 200 g dung dịch 
glucozơ 2%. 


a) Cách tính toán và pha chế các dung dịch tương tự các bài tập 43.1, 43.2 ở trên. 
b) Cách tính toán và pha chế các dung địch tương tự bài tập 43.4 ở trên. 
a) Pha chế 500 ml dung dịch NaCl 0,5M từ dụng dịch NaCl 2M : 
— Phần tính toán : 
+ Tìm số mol NaCI có trong 500 ml dung dịch cần pha chế : 
0,5x500 


ÏNaC1 — "T000_ =0,25 (mol). 
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+ Tìm thể tích dung dịch NaC1 2M trong đó có hoà tan 0,25 mol NaC] : 


_ 1000x0,25 
) 


— Phần pha chế : 

+ Đong lấy 125 ml dung dịch NaC| 2M cbo vào bình tam giác. 

+ Thêm từ từ nước cất vào bình cho đủ 500 m1. Lắc đều, ta được 500 mi 
dung dịch NaC1 0,5M cần pha chế. 

b) và c) ; Cách pha chế 2 lít dung địch MgSO¿ 0.2M và 50 ml dung dịch 
KNO¿ 0,2M tương tự phần a) của bài tập này. 


__ 43.7. a) Pha chế 2,5 kg dung dịch NaCl 0,9% từ NaCl và nước cất : 


— Phân tính toán : 
Tìm khối lượng NaCl cần dùng để pha chế 2,5 kg dung dịch NaC1 0,9% : 
0,9x2,5 

100 


mNaCI= = 0,0225 (kg) hoặc 22,5 g NaC!. 


— Phần pha chế : 


+ Cân lấy 22,5 g NaC] tỉnh khiết cho vào chậu thuỷ tỉnh có dung tích vào 
khoảng 3 lít. 


+ Đồ thêm 2500 - 22,5 = 2477,5 (g) (hoặc ml) nước cất vào chậu. Khuấy 
nhẹ cho muối tan hết, ta được 2,5 kg dung dịch NaC]1 0,9%. 


b) và c) : Cách tính toán và pha chế các dung dịch MgCl; 4% và dung dịch 
MgSO¿x 0,1% cũng tương tự phần a) của bài tập này. 


43.8.* Pha chế 50 ml dung dịch H›SO/ 1,5M : 
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— Phần tính toán : 
+ Tìm số moi H;SO, cần có để pha chế 50 mì dung dịch H;SO¿ 1,5M : 
L2X2Ô — 0.075 (moi) 
1000 
+ Đật x (ml) và y (mJ) là thể tích của dung dịch H;SO¿ 1M và H;SO¿ 
3M phải dùng. Số mol H;SOa cần phải lấy của mỗi dung dịch là 0,001x và 
0,003y. Ta có hệ phương trình đại số : 
0,001x + 0,003y = 0,075 
x*+y =50 


ñH;SOx “ 


Giải hệ phương trình, ta có : x = 37,5 và y = 12,5. 

— Cách pha chế : 

Đong lấy 37,5 ml dung dịch H;SO¿ IM và 12,5 ml dung dịch H;ạSO„ 3M 

cho vào bình tam giác, lác đều, ta được 50 m] dung dịch H;SO, 1,5M. 
43.9.* Pha chế 2 lít dung dịch NaOH 8% 


— Phần tính toán - 
+ Tìm khối lượng NaOH có trong 2 lít dung dịch NaOH 8% có khối lượng 
riêng lã 1,1 g/ml : 4 
8x2000x1,1 
= “=1 
TNaOH 100 () 


+ Đặt x (ml) và y (m]) là thể tích dung dịch NaOH 3% và NaOH 10% cản 
phải lấy để pha chế. Khối lượng NaOH trong các dung dịch sẽ là : 


3x1,05x 
TDNaOH(dd1) = “Tạo = 0,0315x (g) 


10x 112 
TNaOH(đd2) = na =0,FI2y (g) 


Ta có hệ phương trình đại số : 

0,0315x + 0,112y = 176 

x+y = 2000 
Giải hệ phương trình, ta có : x = 569,3 và y = 1430,7. 
~ Phần pha chế : 


Đong lấy 569,3 ml dung dịch NaOH 3% và 1430,7 ml dung dịch 
NaOH 10% vào bình có dung tích 2,5 đến 3 lít. Trộn đều, ta được 2 lít 
dung dịch NaOH 8%, có khối lượng riêng B 1,10 g/mIl. 


BÀI 44 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG ó 
44.1. Nồng độ phần trăm của dung dịch pha chế : 
— Khối lượng của dung dịch Na;OO; : 
mạa = 1,05 x 200 = 210 (g). 
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— Nồng độ phần trăm của dung dịch : 

_ 100%x10,6 
210 

Nông độ moi của dung dịch pha chế: 


cø% ~ 5,05% 


— Số mol Na›COa trong dung dịch : 


10,6 
TNa;CO; = TU =0,1 (mol) 


¬ Nồng độ mol của dung dịch : 


_ 1000x0,1 


=0,5 : 
200 tiện 


M 


44.2. 4) Pha chế S0 ml dung dịch CuSO; IM : 
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— Số mol CuSO¿x cần dùng là : 
1x50 
1000 
IiCuSO, = 160 x 0,05 = 8 (). 


"CuSO„ = = 0,05 (mol), có khối lượng là : 


— Cách pha chế : 

Cân 8 g CuSO, cho vào cốc chia độ. Thêm khoảng 25 — 30 ml nước cất vào 
cốc, dùng đũa thuỷ tinh khuấy cho CuSO¿ tan hết, bỏ đũa ra ngoài, thêm từ 
từ nước cất cho đủ 50 ml. Trộn đều, ta được 50 ml dung dịch CuSOa có 
nồng độ IM. 

b) Pha chế 50 g dung dịch CuSOx 10% : 

~ Khối lượng CuSO/, cần dùng là : 


meuso, = qoo =5) 
~ Khối lượng nước cất cần đùng là : 
50— 5 =45 () 
— Cách pha chế : 


Cân lấy 5 g CuSO¿ cho vào cốc. Rót từ từ vào cốc 45 g hoặc 45 ml nước 
cất, khuấy cho CuSO¿ tan hết, ta được 50 g dung dịch CuSOx 10%. 


44.3. a) Xem đồ thị 


b) Ước lượng độ tan của muối : 
S2ss¿ > 7,5 8/100 g HạO 


Độ m 
(g/100gH,©) 
259 


Šssoe ~ 32 g/100 g H;O H 


€) Khối lượng muối có trong các 
dung dịch bão hoà -: 
— Ở nhiệt độ 20°C : Độ tan của — !9† 
muối là 5 g, suy ra trong 200 g 
nước có khối lượng muối tan là : 
353x200 
100 


=I10 @œ) 


— Ở nhiệt độ 50°C : Độ tan của muối là 28 g, suy ra trong 2 kg (2000 g) 
nước có khối lượng muối tan là : 


2ã8x2000 


= 560 
100 (g) 


. Theo độ tan của muối NaCl trong nước ở nhiệt độ 20°C là 32 g, ở nhiệt độ 


này 75 ø nước hoà tan tối đa được : 


32x75 
100 
Như vậy, dung dịch NaCl đã pha chế là chưa bão hoà. Để có được dung 


dịch NaCl bão hoà ở nhiệt độ này, ta cho thêm vào dung dịch đã pha chế 
một khối lượng NaCI là : 


= 24 (g) 


24-23,5=0,5 (g) 
Khuấy cho muối tan hết, ta được dung dịch bão hoà NaCI ở 20 °C. 


4A.ŠS. Phần tính toán - 


— Tìm số mol H;SO¿ cần dùng để pha chế 500 ml dung dịch H;SO¿ IM : 


1x500 
1000 


"H„SO, = = 0,5 (mol), có khối lượng là : 
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mH,8O, = 98 x 0,5 = 49 (g) 
— Tìm khối lượng H;SO„ 98 % có chứa 49 g H;SO, : 


100x49 
98 


IH,SO¿ 98% .=50 (g) 


. kíU) 
VH;SO„ 98% .= TRE TIÊN 21,2 (mÙ 


Phần pha chế - 


Đổ khoảng 400 mi nước cất vào cốc chia độ có dung tích 1 lít. Rót từ từ 


27,2 mI H;SO¿ 98% vào cốc, khuấy đêu. Sau đó thêm dân dần nước cất vào 
cốc cho đủ 500 ml. Ta đã pha chế được 500 rnl dung dịch H;SO/, 1M. 


44.6*. a) Nông độ moi của dung dịch C - 
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— Tìm số mol H;SO¿ có trong 2V dung dịch A : 


0,2x2V 
1000 


n"H ;SO¿ = = 0,0004V (mol) 


— Tìm số mol H;SO/ có trong 3V dung dịch B : 


0,5x3V 
1000 


ñH,SO„ = = 0,0015V (mol) 


— Nồng độ mol của đụng địch H;SO/ sau khi pha trộn : 


1000(0,0004 + 0,0015)V 


Cụ = 
M (2+3)V 


= 0,38 (mol/). 


b) Pha chế dung dịch H;SO„ 0,3M 
Đặt x (ml) và y (m)) là thể tích các dung dịch axit A và B phải lấy để có 
dung dịch H;SOx 0,3M. _ 

~ Tìm số mol H;SO¿ có trong x (ml) dung địch A là : 


_ 02x 
— 1000 


= 0,0002x (mol) 


— Tìm số mol H;SO¿ có trong y (mÌ) dung địch B là : 


0,5y 
1000 


H;SO, = = 0,0005y (mol) 


— Từ công thức tính nồng độ mol, ta có : . 


_ 1000(0,0002x + 0,0005y) 
xry 


0,3 


Giải phương trình ta có ; x = 2y. Nếu y = I1, thì x = 2. 
Kết luận - Ta phải trộn 2 thể tích đung dịch axit A với 1 thể tích dung dịch 
axit B, ta sẽ được dung địch H;SO¿ có nồng độ 0,3M. 

44.7*. 4) Khối lượng dung dịch NaOH 10% phải dùng : 


'— Đặt x (g) là khối lượng dung dịch NaOH 10% cần dùng. Trong đó chứa 
khối lượng NaOH là : 


18x 
TRNaOH = 100 = 01x (ø) 


— Khối lượng NaOH có trong dung dịch ban đầu là : 


200x5 
NaOH “ —T0n— ° 10 Œœ) 


Theo công thức tính nồng độ phần trăm, ta có phương trình đại số : 


_ 100 0 +0,1x) 
200 +x 


8 


Giải phương trình, ta được : x = 300. 


Kết luận : Phải trộn thêm 300 g dung dịch NaOH 10% ta sẽ có 200 + 300 
= 500 (ø) dung dịch NaOH nồng độ 8%. 


b) Khối lượng NaOH cân dùng : 


— Đặt x (g) là khối lượng NaOH cần phải pha trộn vào dung dịch A để có 
dung địch NaOH 8%. 


l61 


162 


— Theo công thức tính nồng độ phần trăm, ta có phương trình đại số : 


g_ 100 đ0 + x) 
200 + x 


Giải phương trình, ta được x = 6,52 g. 


Kết luận - Phải trộn thêm 6,52 g NaOH vào dung địch A ta sẽ được dung 
dịch NaOH nồng độ §%. 


©) Khốt lượng nước bay hơi : 


— Đặt x (g) là khối lượng nước bay hơi khỏi dung dịch để có dung dịch 
NaOH nồng độ 8%. 


— Từ công thức tính nông độ phần trăm, ta có phương trình đại số : 


g= 100x110 
200—x 
Giải phương trình, ta được : x = 75. 


Kế luận : Cho 75 g nước bay hơi ra khỏi 200 g dung dịch NaOH ban đầu, 
ta được 200 - 75 = 125 (g) dung dịch NaOH có nồng độ 8%. 


PHỤ LỤC 


BẰNG 1. MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


“ z = 
SỐ PROTON | TÊN NGUYÊN TỐ | KÍ HIỆU HOÁ HỌC | NGUYÊN TỬ KHỐI ROÁ TRỊ 
1 Hiđro H L Ù 
2 Heii He 4 
3 Litt Lì | 7 | 
+ Beri Be g II 
5 Bo B | 11 lì 
6 Cacbon l@ 12 IV, II 
7 Nitg N 14 IH, HH, !V,... 
8 Oxi : | O 46 lị 
9 Flo F 19 l 
40 | Naon Ne 20 
12 Magie 
13 Nhôm 
14 Silic 
15 Phofpho P 31 II, V 
16 Lưu huỳnh S 32 lí, IV, VỊ 
17 Cio Cl 35,5 Ì;z; 
18 Agon Ar 39,9 
19 Kali K 39 Ị | 
20 Canxí Ca 40 lỊ 
"——== =_-= 
- —— 
24 Crom Cr 52 II, III... 
25 Mangan Mn 55 II, fV, VII,... 
28 Sắt te 58 II, H 
29 Đồng Cu 64 I, II 
30 Kẽm Zn 85 II 
35 Đrom Br 80 là»; 
47 Bạc Ag 108 | 
58 Bar Ba 137 II 
80 Thuỷ ngân Hg | 201 I, II 
82 Chì Pb 207 II, IV 
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(Những nguyên tố in nghiêng là nguyên tố phi kim, trong số đó heli, neon, 
agon là nguyên tố khí hiếm. Các nguyên tố khác đều là nguyên tố kim loại) 


Chú thích 
~ Khi liên kết với nguyên tử H và kim loại, nguyên tố phi kim chỉ thể hiện 
một hoá trị và là boá trị ghỉ ở đâu. 


— Những tên nguyên tố như cacbon; clo... có nguồn gốc từ tên tiếng La tỉnh 
(carboneum, chlorum...). Tên tiếng La tỉnh của lưu huỳnh là sulfur... 


BẢNG 2. HOÁ TRỊ CỦA MỘT SỐ NHÓM NGUYÊN TỬ 


(1) Tên này dùng trong các hợp chất với kim loại 
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A. PHẦN 


Bài 2 : 
Bài 4 : 
Bài $ - 
Bài 6 : 
Bài 8 : 
Bài 9 : 
Bài 10 : 
Bài 1! : 


Bài 12 : 
Bài 13 : 
Bài 15 : 
Bài 16 
Bài 17 : 


Bài I8 
Bài 19 : 
Bài 20 : 
Bài 21 
Bài 22 : 
Bài 23 


Bài 24 - 
Bài 25 - 


Mục LỤC 


ĐỀ BÀI 
CHƯƠNG 1 : CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 


Chất 

Nguyên tử 

Nguyên tố hoá học 

Đơn chất — Hợp chất — Phân từ 
Luyện tập 

Công thức hoá học 

Hoá trị 

Luyện tập chương l1 


CHƯƠNG 2 : PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 
Sự biến đối chất 
Phản ứng hoá học 
Định luật bảo toàn khối lượng 


; Phương trình hoá học 


Luyện tập chương 2 


CHƯƠNG 3 : MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC 


; Mol 


Sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất 
Tï khối của chất khí 


; Tính theo công thức hoá học 


"Tính theo phương trình hoá học 


- Luyện tập chương 3 


CHƯƠNG 4 : OXI - KHÔNG KHÍ 
Tính chất của oxi 


Sự oxi hoá — Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi 


Trang 
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Bài 26 : Oxit 

Bài 27 : Điều chế oxi — Phân ứng phân huỷ 
Bài 28 : Không khí — Sự cháy 

Bài 29 - Luyện tập chương 4 


CHƯƠNG S5 : HIĐRO - NƯỚC 
Bài 37 ; Tính chất của hiđro và ứng dụng 
Bài 32 : Phản ứng oxi hoá — khử 
Bài 33 : Điều chế hiđro — Phản ứng thế 
Bài 36 : Nước 
Bài 37 : Axit — Bazơ — Muối 
Bài 38 : Luyện tập chương 5 


CHƯƠNG 6 : DUNG DỊCH 
Bài 40 : Dung dịch 
Bài 47 : Độ tan của một chất trong nước 
Bài 42 : Nồng độ dung dịch 
Bài 43 : Pha chế dung dịch 
Bài 44 : Luyện tập chương 6 


B. PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI - ĐÁP SỐ 


CHƯƠNG 1 : CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 
Bài 2: Chất 
Bài 4: Nguyên tử 
Bài 5S - Nguyên tố hoá học 
Bài 6 -_ Đơn chất — Hợp chất — Phân tử 
Bài 8; Luyện tập : 
Bài 9; Công thức hoá học 
Bài 10 : Hoá trị 
Bài 17 : Luyện tập chương l 


CHƯƠNG 2 : PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 
Bài 12 - Sự biến đổi chất 
Bài 13 : Phản ứng hoá học 
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75 
75 


Bài I5 : 
Bài lố : 
Bài !7 : 


Bài I8 


Bài 21 
Bài 22 


Bài 24 : 


Bài 25 
Bài 26 


Bài 3Ï : 


Bài 32 


Bài 77 


Bài 40 : 


Bài 41 
Bài 42 


Bài 44 


Định luật bảo toàn khối lượng 
Phương trình hoá học 
Luyện tập chương 2 


CHƯƠNG 3 : MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC 
; Moi 
Bài 19 : 
Bài 20 : 


Sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất 
Tỉ khối của chất khí 


+ Tính theo công thức hoá học 
- Tính theo phương trình hoá học 
Bài 23 : 


Luyện tập chương 3 


CHƯƠNG 4 : OXI - KHÔNG KHÍ 
Tính chất của oxi 


: Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp — Ứng dụng của oxi 
; Ôxit 

Bài 27 : 
Bài 28 : 
Bài 20 : 


Điều chế oxi — Phản ứng phân huỷ 
Không khí — Sự cháy 
Luyện tập chương 4 


CHƯƠNG 5 : HIĐRO - NƯỚC 
Tính chất của hiđro và ứng dụng 


- Phản ứng oxi hoá — khử 
Bài 33 : 
Bài 36 : 


Điều chế hiđro - Phản ứng thế 
Nước 


; AxIt— Bazơ — Muối 
Bài 38 : 


Luyện tập chương 5 


CHƯƠNG 6 : DUNG DỊCH 
Dung địch 


+ Độ tan của một chất trong nước 
: Nồng độ dung dịch 
Bài 41 - 


Pha chế dung dịch 


; Luyện tập chương 6 


Phụ lục 


7 
78 
81 


§4 
85 
88 
s9 
91 
94 


099 

104 
106 
107 
110 
112 


120 
123 
126 
131 
134 
137 


149 
149 
151 
154 
157 
165 


167 


Chịu trách nhiệm xuất bản - 


Biên tập lân đâu : 
Biên tập tái bản : 
Trình bày bìa : 
Thiết kế sách - 
Sửa bản in - 

Chế bản : 
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Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẤN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


VƯƠNG MINH CHÂU ~ LÊ TRÍ TÚ 

PHẠM KIỀU DUYÊN 

'TẠ THANH TÙNG 

ĐINH XUÂN DUNG 

PHẠM KIỂU DUYÊN 

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO ĐỤC 


BÀI TẬP HOÁ HỌC 8 
Mã số : 2B808T1 


In 50.000 cuốn(QĐ08BT), khổ 17 x 24 cm. 

Tại Công ty CP In Diền Hồng 187? Giảng Võ - Hà Nội. 
Số in:39 /11.Số XB : 01-2011/CXB/769-1235/GD 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 03 năm 2011. 


QUALITY 
ÀCROWN Ả 


¬—o.Z 


VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG 
HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 


SÁCH BÀI TẬP LỚP 8 


1. Bài tập Ngữ văn 8 (tập một, tập hai). 
2. Bài tập Toán 8 (tập một, tập hai) 

3. Bài tập Vật lí § 

4. Bài tập Hoá học 8 

5. Bài tập Tiếng Anh 8 

6. Bài tập Tiếng Pháp 8 

7. Bài tập Tiếng Nga 8 


Bạn đọc có thề mua sách tại : 
® Các Công ty Sách - Thiết bị trường học ở các địa phương. 
® Công ty CP Đầu tư vả phát triển giáo dục Hà Nội, 187B Giảng Võ, TP. Hà Nội. 
® Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam, 23I Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM. 
s Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng, 15 Nguyễn Chí Thanh, TP. Đà Nẵng. 
hoặc các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam : 
- Tại TP. Hà Nội : 187 Giảng Võ ; 232 Tây Sơn ; 23 Trảng Tiên ; 
25 Hàn Thuyên ; 32E Kim Mã ; 
14/3 Nguyễn Khánh Toàn : 67B Cửa Bắc. 
~ Tại TP. Đà Nẵng : 7§ Pasteur ; 247 Hải Phòng. 
~ Tại TP. Hồ Chí Minh: 104 Mai Thị Lựu :2A Đinh Tiên Hoàng. Quận l : 
240 Tràn Binh Trọng ; 23I Nguyễn Văn Cừ, Quận 5. 
— Tại TP. Cần Thơ : 5/5 Đường 30/4. 
- Tại Website bán sách trực tuyến : www.sach24.vn 


II 
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Website: www.nxbgd.vn 


